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MỞ ĐẦU

1. Lý do và sự cần thiết

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ có vị trí quan trọng của cả nước; đầu mối giao lưu quốc tế; trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực của khu vực và Đông Nam Á. Theo số liệu thống kê năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích là 2.095,6 km² bao gồm 24 đơn vị hành chính cấp quận, huyện (19 quận, 5 huyện).

Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội mạnh mẽ, lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh cũng không ngừng gia tăng. Theo ước tính năm 2017, tổng khối lượng CTR đô thị phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 9.000-9.500 tấn/ngày trong đó  CTR sinh hoạt khoảng 8.900 tấn/ngđ, CTR xây dựng khoảng 1.500 tấn/ngđ. Tỷ lệ gia tăng lượng CTR sinh hoạt ước khoảng 5-6%/năm. Lượng chất thải nguy hại phát sinh cũng có xu hướng gia tăng, lượng chất thải nguy hại ước tính khoảng 150.000 tấn năm (trung bình 350 - 400 tấn/ngày) trong đó chất thải nguy hại y tế khoảng 6.300 tấn (trung bình 17 tấn/ngày).

Công tác xử lý CTR đã được chính quyền các cấp quan tâm nhưng vẫn còn một số tồn tại. CTR chưa được triển khai phân loại đồng bộ tại nguồn, gây áp lực lớn cho các cơ sở xử lý. Tổng khối lượng CTRSH trên địa bàn thành phố: 8.900 tấn/ngày, trong đó (1) đốt, compost, tái chế chiếm tỷ lệ 31% (2.700 tấn/ngày) gồm: xử lý đốt 1.300 tấn/ngày tại nhà máy xử lý của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa và xử lý compost, tái chế 1.400 tấn/ngày tại nhà máy xử lý của Công ty cổ phần VietStar; chôn lấp chiếm tỷ lệ 69% (6.200 tấn/ngày) gồm 5.800 tấn/ngày tại khu xử lý của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam và 400 tấn/ngày tại khu xử lý của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị thành phố. Tỷ lệ sử dụng công nghệ chôn lấp cao là nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm thứ phát cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Thành phố cũng chưa có các cơ sở tái chế CTR quy mô lớn, việc phân loại và tái chế CTR thực hiện ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình với khoảng 1.800 cơ sở thu mua và 10 nhà máy tái chế. Toàn thành phố có 2 khu liên hợp xử lý CTR (Đa Phước Bình Chánh: 614 ha; Phước Hiệp Củ Chi: 687ha) và 2 khu xử lý CTR đã đóng cửa (Đông Thạnh:45 ha, Gò Cát: 25ha). Nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng về tái chế, thu gom, vận chuyền và xử lý chất thải cần phải được tăng cường đầu tư để theo kịp tốc độ phát triển của Thành phố.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu đến năm 2050 và 2100, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Theo tài liệu điều tra của ADB năm 2010, dựa theo kịch bản phát thải cao đã đưa ra dự báo 90% diện tích bãi chôn lấp chất thải tại Đa Phước có nguy cơ bị ngập. Hậu quả môi trường kéo theo sẽ là phát tán các chất ô nhiễm từ bãi chôn lấp ra môi trường xung quanh. Cũng do biến đổi khí hậu, mưa bão ngập lụt tăng cao có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống quản lý CTR (bao gồm cả thu gom, vận chuyển, xử lý), giảm hiệu suất và tuổi thọ của công trình, thiết bị và phương tiện hoạt động. Do vậy cần có giải pháp lồng ghép thích ứng BĐKH vào quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố.
Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có một quy hoạch tổng thể xử lý CTR trong đó xác định rõ quy mô, vị trí các cơ sở xử lý CTR trên địa bàn thành phố; xác định lộ trình đầu tư xây dựng, áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến và thích hợp với từng giai đoạn đặt trong bối cảnh lượng CTR gia tăng và các tác động của biến đổi khí hậu.

Để đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, giữ vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn, sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có, xây dựng một chiến lược lâu dài về phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác xử lý CTR thì việc xây dựng Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết.

Quy hoạch xử lý CTR thành phố Hồ Chí Minh là loại hình quy hoạch đô thi  về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành CTR trên phạm vi toàn Thành phố (theo điều 28, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010), được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh và các quy hoạch ngành có liên quan như: quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quan điểm quy hoạch

Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch sử dụng đất; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và các quy hoạch ngành khác có liên quan (quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, quy hoạch phát triển ngành thương mại…).

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

3. Tầm nhìn

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố kiểu mẫu về quản lý chất thải rắn, toàn bộ chất thải rắn được thu gom và phân loại tại nguồn, hướng đến giảm thiểu lượng chất thải rắn phát sinh và tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý liên hợp, tập trung và ứng dụng công nghệ cao nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2050, tỷ lệ chôn lấp sau xử lý của toàn thành phố không quá 10%.
4. Mục tiêu quy hoạch
Mục tiêu quy hoạch được xác định căn cứ trên cơ sở: chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn có điều chỉnh theo định hướng của thành phố về chương trình giảm thiểu ô nhiễm, chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn và các nghị quyết của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo hướng làm tốt hơn so với chiến lược quốc gia. Cụ thể như sau:

a) Mục tiêu tổng quát

Hướng tới các giải pháp giảm thiểu CTR phát sinh tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế; Tổ chức phân loại tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng CTR phải xử lý, tối ưu quy trình quản lý CTR từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý. Quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển CTR đảm bảo phục vụ mang tính liên quận/huyện với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các yêu cầu về môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu của từng quận huyện và toàn thành phố theo từng giai đoạn. 

Quy hoạch các cơ sở xử lý CTR đáp ứng nhu cầu của toàn Thành phố với công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế chôn lấp để tiết kiệm tài nguyên đất, thu hồi được năng lượng, sinh khối từ CTR, giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình xử lý.  

Khuyến khích công nghiệp tái chế và việc tái sử dụng CTR và sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý CTR. Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp CTR, cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững đô thị. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý chất thải rắn làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác quy hoạch chi tiết, xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

b) Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025: - Tiến tới đạt chỉ tiêu: 100% số hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế, làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.  - 50% chất thải công nghiệp phát sinh được phân loại tại nguồn; 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được thu hồi để tái sử dụng và tái chế; - 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. - 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh được thu gom xử lý, trong đó 90% được thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế. - 100% bùn bể phốt, bùn thải của hệ thống cấp nước và thoát nước, bùn phát sinh từ các hệ thống xử lý nước thải sản xuất được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. - 100% số khu xử lý chất thải rắn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh.

Đến năm 2050: - 100% số hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế, làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng. - 100% chất thải công nghiệp phát sinh được phân loại tại nguồn; 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được thu hồi để tái sử dụng và tái chế; - 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. - 100% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh được thu gom xử lý, trong đó 95% được thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế. - 100% bùn bể phốt, bùn thải của hệ thống cấp nước và thoát nước, bùn phát sinh từ các hệ thống xử lý nước thải sản xuất được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. - 100% số khu xử lý chất thải rắn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh.

5.  Đối tượng và phạm vi quy hoạch

a) Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Theo ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 2.095,6 km2 (bao gồm 19 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành). Vị trí khu vực nghiên cứu được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp thành phố Bình Dương; Phía Đông và Đông Bắc giáp thành phố Đồng Nai; Phía Đông Nam giáp thành phố Bà Rịa -Vũng Tàu; Phía Tây Bắc giáp thành phố Tây Ninh; Phía Tây và Tây Nam giáp thành phố Long An và Tiền Giang.

Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh gồm Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang diện tích khoảng 30.404 km2, dân số khoảng 18 triệu người
.
b) Đối tượng quy hoạch:

Các loại hình chất thải rắn cần nghiên cứu trong Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm chất thải rắn thông thường và nguy hại phát sinh từ các nguồn sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm CTR sinh hoạt của dân cư, CTR kênh mương và CTR khu vực công cộng);

- Chất thải rắn công nghiệp (nguy hại và thông thường);

- Chất thải rắn y tế (nguy hại và thông thường);

- Chất thải rắn xây dựng;

- Bùn thải từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, bùn thải từ nhà máy nước và phân bùn bể phốt (gọi tắt là bùn cặn).

(Chất thải phóng xạ là loại đặc biệt nguy hại, cần được nghiên cứu riêng và không phải là đối tượng quy hoạch của đồ án này).

6. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật
a) Cơ sở pháp lý

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ban hành ngày 17/06/2009.

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13, ban hành ngày 23/06/2014.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ban hành ngày 18/06/2014.

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 về quản lý chất thải rắn.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày  29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 về quản lý chất thải rắn xây dựng.
- Thông tư 34/2017/BTNMT ngày 04/10/2017 về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

- Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”.

- Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH và Kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Việt Nam.

- Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

- Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

- Quyết định số 2612/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 03/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030.

- Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

- Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025.

- Công văn 2164/BXD-HDKT ngày 27/10/2008 của Bộ Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các loại đồ án quy hoạch liên quan đến việc bố trí các công trình xử lý rác tại địa phương.

- Thông báo số 235-TB/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2016- 2025.

- Công văn số 4310/UBND- ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2016-2012.

- Thông báo số 631/TB-VP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh thông báo nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp về Đề án đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các nội dung liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

- Thông báo số 293-TB/VPTU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết luận của đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể Thành phố.

- Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

- Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18/04/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

- Nghị quyết số 03/NĐ-HĐND ngày 11/06/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

b) Cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn

- QCXDVN 01-2008 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch Xây dựng;

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn;

- QCVN 41:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

- QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Lò đốt Chất thải rắn y tế;

- QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Lò đốt chất thải công nghiệp.

- QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Lò đốt CTR sinh hoạt.

- QCVN 07-9/2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

- TCVN 261:2001 - Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 320:2004 - Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 7629:2007 - Ngưỡng chất thải rắn nguy hại; TCVN 6696:2009 - Chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường; và các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

c) Cơ sở tài liệu, bản đồ

- Hồ sơ Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Bản đồ hiện trạng khu vực lập quy hoạch.

Chương I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.1 Tổng quan chung về TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong toạ độ địa lý 100 38’ – 110 10’ vĩ Bắc và 1060 22’ - 1060 55’ kinh Đông. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông Nam bộ, phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, phía Tây - Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, phía Đông và Đông - Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông - Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, phía Tây và Tây - Nam giáp tỉnh Long An, phía Nam giáp biển Đông với bờ biển dài 15 km. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn thành phố là 2.095,6 km2.
Thành phố nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo. Do ảnh hưởng nhiều bởi gió mùa vùng Đông Nam Á, khí hậu với nhiệt độ cao và độ ẩm vừa phải, trong năm có hai mùa đặc trưng: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11; Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Diễn biến thời tiết khí hậu có tính ổn định cao. Số ngày mưa trung bình năm tại thành phố Hồ Chí Minh khá cao, khoảng 160 ngày, tập trung tháng 6 đến tháng 11. Tổng lượng mưa trung bình hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh khá cao từ 1.800mm đến 2.000mm tập trung trong 7 tháng từ tháng 5 đến tháng 11 chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hai hướng gió mùa chủ yếu: từ ngoài biển Đông thổi về theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, là hướng gió thịnh hành trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4; từ Ấn Độ Dương thổi về theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, là hướng gió thịnh hành trong tháng 11, 12 và tháng 1. Hướng gió hoạt động trong năm có ý nghĩa quan trọng trong việc bố trí các khu công nghiệp và dân cư, nhất là các ngành công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm không khí.

Nhìn chung, thành phố Hồ Chí Minh có địa hình tương đối phẳng và thấp với một số gò triền phía Tây - Bắc và Đông - Bắc, cao độ mặt đất có khuynh hướng giảm dần từ phía Tây - Bắc về phía Nam và Đông - Nam. Khu vực địa hình dạng gò triền lượn sóng phân bố phần lớn ở các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, phía Bắc quận Thủ Đức, quận 9, phía Bắc huyện Bình Chánh. Cao độ mặt đất thay đổi từ 4 m đến 32 m; trong đó, vùng có cao độ từ 4 m đến 10 m chiếm khoảng 19% tổng diện tích; vùng có cao độ trên 10 m chiếm 11% tổng diện tích. Khu vực địa hình dạng phẳng thấp phân bố ở nội thành, phần đất của huyện Hóc Môn và quận Thủ Đức nằm dọc theo sông Sài Gòn và phần đất phía Nam huyện Bình Chánh. Cao độ mặt đất thay đổi từ 2 m đến 4 m; chiếm khoảng 15% tổng diện tích. Khu vực địa hình dạng trũng thấp tạo thành một vệt kéo dài từ phía Nam huyện Củ Chi (xã Thái Mỹ, Tam Tân) vòng về phía Tây huyện Bình Chánh (dọc kênh An Hạ, Lê Minh Xuân, Tân Nhựt) đến phía Nam (huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ) và Đông - Nam (Bưng 6 xã thuộc quận 9), một số khu vực phía bắc rạch Tham Lương - Bến Cát, khu vực Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh. Cao độ mặt đất thay đổi từ 0 m đến 2 m, chiếm khoảng 55% tổng diện tích. 

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng chuyển tiếp từ vùng đồi núi Đông Bắc đến vùng đồng bằng Cửu Long. Theo các kết quả khảo sát địa chất đã được thực hiện, cho thấy địa chất của khu vực nghiên cứu gồm lớp trầm tích holocene dày từ 2,5 m đến 35 m nằm trên lớp trầm tích pleistocene với chiều dầy không xác định được do chiều sâu hố khoan lớn nhất chỉ có 50 m. Chiều dầy lớp trầm tích holocene là khoảng 10 m dọc theo bắc kênh Tàu Hũ và chiều dày lớn hơn 20m ở khu vực dọc phía Nam kênh Tàu Hũ. Lớp trầm tích Holocene này là lớp sét hữu cơ hoặc cao rất mem, sét cát (đất hạt mịn dính) và chúng là lớp sét mịn hay cát sét rời, rất rời. Lớp đất này có khả năng chịu lực thấp với giá trị N = 0 ÷ 2 (theo thí nghiệm xuyên chùy). Lớp trầm tích pleistocen là lớp cát chặt trung bình, cát hay cát sét (đất hạt thô dính) và lớp này đội khi là lớp cát sét cưng hay sét. Lớp trầm tích pleistocene này có khả năng chịu lực cao.

Nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn, chế độ thủy văn, thủy lực của kênh rạch, sông ngòi không những chịu ảnh hưởng mạnh của địa hình thành phố (phần lớn thấp dưới 2 m), chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều biển Đông mà còn chịu tác động rất rõ nét của việc khai thác các hồ chứa bậc thang ở thượng lưu hiện nay và trong tương lai như các hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Thác Mơ … Hệ thống sông rạch chằng chịt với tổng chiều dài 7.955 km. Tổng diện tích mặt nước chiếm khoảng 16% tổng diện tích. Mật độ dòng chảy trung bình 3,80 km/km2. Như vậy, phần diện tích thấp trũng có độ cao dưới 2m và mặt nước chiếm đến 61% diện tích tự nhiên lại nằm ở vùng cửa sông với nhiều công trình điều tiết lớn ở thượng nguồn nên nguy cơ ngập úng rất lớn. Do trong năm có 2 mùa chính: mùa mưa và mùa khô nên chế độ dòng chảy ở hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai cũng hình thành 2 chế độ dòng chảy tương ứng: chế độ dòng chảy mùa lũ và chế độ dòng chảy mùa kiệt. Do chịu tác động của biển Đông nên các sông rạch vùng nội thành thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng triều một cách mạnh mẽ và quanh năm. 

1.2 Tổng quan về thực trạng và định hướng phát triển KTXH TP. Hồ Chí Minh
Thành phố phố Hồ Chí Minh là khu vực kinh tế năng động nhất và cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ cũng như cả nước. Quy mô kinh tế của thành phố năm nay (2016) theo giá hiện hành đạt 1.023,926 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2016 ước tính đạt 121,5 triệu đồng, tương đương 5.428 USD. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhưng còn ở tốc độ chậm, trong đó khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 28,76%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 54,8%.

Dự báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tới với giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 8,5% - 9%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đến năm 2020 đạt từ 8.430 - 8.822 USD, đến năm 2025 đạt từ 13.340 - 14.285 USD. GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. 
Ước tính dân số trung bình trên địa bàn thành phố năm 2016 khoảng 8.426,1 ngàn người, tăng 2,16% so với năm 2015. Dân cư tập trung tại các khu vực đô thị vẫn chiếm trung bình 77,3 – 82 %. Dân cư có xu hướng phân bố mở rộng tại các quận/huyện gồm Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9 và các huyện Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh.

1.3 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt

1.3.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn

CTR sinh hoạt trên địa bàn thành phố phát sinh từ  07 loại hình nguồn thải gồm khu dân cư, khu vực cơ quan hành chính – văn phòng công ty, khu thương mại, nhà hàng – khách sạn, khu vực sản xuất, cơ sở y tế, khu vực công cộng. Khối lượng trung bình khoảng 8.900 tấn/ngày (2017), theo chuỗi số liệu từ năm 2011 đến 2017, tỷ lệ tăng lượng CTR sinh hoạt % hàng năm khoảng 5,6 %. Lượng phát thải đầu người năm 2017, tính trên dân số chính thức của thành phố là khoảng 1,0 kg/người/ngày và có xu hướng tăng đều hàng năm vào khoảng 0,02 – 0,03 kg/người/ngày, với kinh nghiệm của các nước đang phát triển khác như Malaisia
, Thái Lan
, xu hướng này còn tiếp tục đến khi đạt được mức ổn định là khoảng 1,3 tấn/người/ngày.

Tại các trạm trung chuyển, tỷ trọng thành phần thực phẩm trong chất thải rắn sinh hoạt là khoảng 59,74%, tỷ trọng các sản phẩm có thể tái chế (giấy, nhựa, kim loại…) khoảng 22,31% và chỉ có khoảng 8,46% các chất trơ cần chôn lấp, khối lượng riêng của chất thải rắn tại các trạm trung chuyển là khoảng 0,25kg/lít, với độ ẩm giao động từ 65,79%÷87,81% và độ tro giao động từ 1,38%÷6,29%. Tại bãi chôn lấp CTR Đa Phước, tỷ trọng các thành phần có sự thay đổi nhưng về cơ bản tương đồng với tỷ trọng các thành phần tại các trạm trung chuyển, cụ thể là tỷ trọng thành phần thực phẩm trong chất thải rắn sinh hoạt là khoảng 59,54%, tỷ trọng các sản phẩm có thể tái chế (giấy, nhựa, kim loại…) khoảng 25,40% và chỉ có khoảng 1,8% các chất trơ cần chôn lấp, khối lượng riêng chất thải rắn tại bãi chôn lấp là khoảng 0,30kg/lít, nhiệt trị của các mẫu chất thải rắn tại bãi chôn lấp CTR Đa Phước dao động từ 2.851÷3.347 Cal/g, rất thấp so với các loại chất đốt thông dụng do có lẫn chất hữu cơ và có độ ẩm cao
Với các phân tích về tỷ trọng, thành phần CTR, có thể thấy rằng việc đốt hỗn hợp CTR sinh hoạt để sinh nhiệt và tạo năng lượng không mang lại giá trị kinh tế, trừ khi các chất có nhiệt trị cao hơn và có độ ẩm thấp hơn như thành phần nhựa, gỗ, vải, giấy, cao su, da, băng tã… được tách riêng để đốt. Như vậy để việc đốt CTR đạt được hiệu quả về kinh tế cần phải thực hiện tốt công tác phân loại CTR đặc biệt là phân loại tại nguồn, bên cạnh đó với lượng CTR hữu cơ có độ ẩm cao lớn cùng với một lượng đáng kể các chất vô cơ không đốt được lẫn trong thành phần chất thải rắn cần phải quy hoạch các công nghệ xử lý đa dạng, phù hợp để xử lý từng loại CTR khác nhau.
1.3.2. Hiện trạng thu gom, phân loại và vận chuyển

Hiện nay, Thành phố đang áp dụng song song 03 phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt gồm: (1) Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của điểm thu gom dọc tuyến. Các phương tiện thu gom tại nguồn sau khi đã đầy tải sẽ di chuyển ra điểm thu gom với thời gian xác định và chuyển CTR sinh hoạt lên phương tiện vận chuyển để di chuyển về các trạm trung chuyển hoặc các khu liên hợp xử lý chất thải tập trung của Thành phố theo quy định. (2) Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của điểm hẹn. Phương thức hoạt động tương tự như hoạt động của điểm thu gom dọc tuyến nhưng điểm hẹn có quy mô hoạt động lớn hơn và có thể tiếp nhận CTR sinh hoạt từ nhiều loại phương tiện thu gom tại nguồn. (3) Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của trạm trung chuyển. Các phương tiện thu gom tại nguồn và các phương tiện vận chuyển có tải trọng nhỏ sau khi đã đầy tải sẽ di chuyển về trạm trung chuyển và chuyển CTR sinh hoạt lên phương tiện vận chuyển có tải trọng lớn để di chuyển về các khu liên hợp xử lý chất thải tập trung của Thành phố. 

Thành phố đã tiếp cận công tác phân loại CTRSH tại nguồn từ năm 1998 thông qua các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ nhằm tạo thói quen và hình thành ý thức của người dân về phân loại tại nguồn, khi đó công tác phân loại tại nguồn được triển khai tiếp tục tập trung ở khâu phân loại tại hộ gia đình với quy mô nhỏ lẻ nhằm đánh giá khả năng tham gia của người dân; việc triển khai đồng bộ từ khâu thu gom tại nguồn và vận chuyển CTR sau phân loại chưa được đầu tư. Năm 2015, từ kết quả triển khai phân loại của một cụm dân cư tại phường Bến Nghé, quận 1 trong khuôn khổ hợp tác với thành phố Osaka – Nhật Bản, thành phố đã triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn tại một số quận (quận 1, 2, 3, 5, 6, 12 và quận Bình Thạnh) với các quy mô khác nhau (cụm dân cư, tuyến đường, chung cư, phường…) với sự đồng bộ về phân loại, thu gom và vận chuyển. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn giai đoạn 2017 – 2020 tại quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18/04/2017, theo đó năm 2017 thành phố triển khai nhân rộng trên địa bàn 24 quận, huyện với phạm vi thực hiện ít nhất 01 phường, xã, thị trấn trên địa bàn quận, huyện; đảm bảo đến năm 2020 thành phố cơ bản hoàn thành việc triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.
Công tác thu gom CTR sinh hoạt tại nguồn song song tồn tại hai hệ thống gồm hệ thống thu gom công lập do lực lượng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận/huyện thực hiện (thu gom khoảng 40% khối lượng CTR phát sinh thu gom tại các hộ mặt tiền đường, đơn vị kinh doanh, sản xuất,…) và hệ thống thu gom dân lập do các cá nhân thu gom rác tự do, các nghiệp đoàn thu gom và các Hợp tác xã vệ sinh môi trường thực hiện (thu gom khoảng 60% khối lượng CTR phát sinh chủ yếu tại các hộ gia đình trong hẻm, các chung cư). Chính vì vậy, trên địa bàn thành phố hiện nay có khoảng 1.000 điểm hẹn, mỗi điểm hẹn có 05 -10 thùng 660 lít. Các điểm hẹn là vị trí cố định trên đường phố hoặc khu vực công cộng nhằm trung chuyển chất thải từ các phương tiện thu gom tại nguồn lên xe ép chất thải (xe có tải trọng từ 04 tấn trở lên) vận chuyển về các trạm trung chuyển hoặc lên các xe ép lớn (xe có tải trọng trên 07 tấn) vận chuyển trực tiếp về các nhà máy xử lý tập trung. Mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm hẹn về trạm trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn đến các Khu liên hiệp xử lý trên địa bàn thành phố hiện nay do 3 đơn vị cùng thực hiện gồm Cty MTĐT chiếm tỷ lệ 53%, Công ty DVCI một số quận huyện phân cấp chiếm tỷ lệ 30%, và HTX Công nông chiếm tỷ lệ 17%. 
Đến nay, toàn thành phố còn 27 trạm trung chuyển CTR sinh hoạt đang hoạt động, trong đó có: 06 đạt chuẩn: trạm ép kín, công nghệ container ép kín, có hệ thống thu gom và xử lý môi trường, có hệ thống phun xịt chế phẩm khử mùi; 13 trạm đã cải tạo, nâng cấp, sử dụng sử dụng công nghệ không ép, ép hở; nhà xưởng kín và lắp đặt bổ sung các hệ thống thu gom và xử lý môi trường, có hệ thống phun xịt chế phẩm khử mùi; 08 trạm hoạt động tạm do nhu cầu quản lý chất thải rắn trên địa bàn của quận/huyện, đa số không có nhà xưởng và hệ thống xử lý môi trường.

1.3.3. Hiện trạng xử lý

CTR sinh hoạt trên địa bàn thành phố sau khi thu gom được đưa về 02 khu liên hợp xử lý CTR là khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước và khu liên hợp xử lý CTR Tây Bắc – Củ Chi. Phạm vi phục vụ hai khu Liên hợp xử lý CTR được quy định theo các văn bản điều phối của Sở TNMT thành phố.

(1) Khu liên hợp xử lý CTR và nghĩa trang Đa Phước, đặt tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, có tổng diện tích: 614 ha, đã bồi thường giải phóng mặt bằng 292 ha, còn lại 322 ha đang bồi thường để làm cây xanh cách ly, trong 322 ha này có 40ha thành phố giao cho VWS bồi thường, sử dụng trồng cây xanh cách ly và làm bến thủy nội địa. 

(2) Khu liên hợp xử lý CTR Tây Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi: Tổng diện tích: 687 ha; Bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã bồi thường giải phóng mặt bằng 336 ha, đang thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 197 ha và dự kiến giai đoạn 3 sẽ bồi thường phần diện tích còn lại là 154 ha.
1.4 Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp
1.4.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) bao gồm: CTRCN từ các cơ sở sản xuất (CSSX) trong các KCN, từ các CSSX trong KCNC và từ các CSSX ngoài KCN/KCX/KCNC.

Năm 2014, tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn thành phố là 19.752 cơ sở, tăng 1,3 lần so với năm 2010 và 2,6 lần so với năm 2006. Trong đó, số cơ sở sản xuất nằm trong các KCN/KCX là 1.078 cơ sở (Báo cáo của BQLKCN); số cơ sở sản xuất nằm trong KCNC là 107 cơ sở (có 45/107 cơ sở đang hoạt động) (Báo cáo của BQLKCNC). Số cơ sở sản xuất nằm ngoài các KCN/KCX/KCNC là 18.567 cơ sở

Tổng lượng CTR công nghiệp phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng: 4.157 tấn/ngày. Trong đó, CTNH chiếm khoảng 10,5 % tổng lượng CTRCN phát sinh (436 tấn/ngày). 

Thống kê cho thấy khối lượng CTR phát sinh tại các CSSX ngoài KCN/KCX/KCNC chiếm tới 89% tổng lượng CTRCN phát sinh toàn thành phố (3.683 tấn/ngày). Lượng CTNH của các cơ sở này chiếm 81% tổng lượng CTR CTNH phát sinh toàn thành phố (3.340 tấn/ngày).

Đặc điểm của CTR công nghiệp là có thành phần phức tạp và đặc tính nguy hại cao. Thành phần CTR khác nhau tùy theo từng loại hình công nghiệp. Các thành phần chủ yếu là giấy, carton, bavia kim loại, thủy tinh, giẻ lau, vải vụn, plastic, nilon, bao bì PP, PE, thùng PVC, thùng kim loại, dàu thải, bã thải, bùn bã thải, gỗ, vỏ cây, mùn cưa, rác thực phẩm, cao su, tro, xỉ than, xỉ kim loại…

Tỷ lệ thành phần kim loại, plastic các loại và bao bì các loại chiếm khoảng 10,3% tổng lượng CTRCN. Theo thực tế, tại nhà máy xử lý của công ty Vietstar chỉ tận thu được khoảng 5-7% nhựa phế liệu, khoảng 1-3% là phế liệu kim loại, nhựa cứng. Tỷ lệ này cũng tương ứng với tổng tỷ lệ thành phần kim loại, plastic các loại và bao bì các loại. Như vậy, thực tế tỷ lệ CTR tái chế được hiện chỉ tập trung vào 3 loại thành phần trên, chiếm 6-10% tổng lượng CTR phát sinh.

Tỷ lệ CTNH cũng khác nhau ở mỗi ngành sản xuất công nghiệp. Theo kết quả điều tra khảo sát tại hơn 1.000 cơ sở sản xuất quy mô lớn và nhỏ tại TPHCM trong khuôn khổ Quy hoạch tổng thể hệ thống thống quản lý CTCN và CTNH do Sở KHCN TPHCM thực hiện năm 2008 cho thấy lượng CTR nguy hại chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 15%  tổng lượng CTR công nghiệp phát sinh. 

Trong đó, ngành có tỷ lệ CTNH cao nhất là các ngành: dược phẩm (89,7%);  Sửa chữa vào bảo trì phương tiện giao thông (77,8%);  CN chế tạo (69,2%); các ngành có tỷ lệ CTNH thấp như: Gỗ và các sản phẩm gỗ (13,4%); Giày da (1,8%); Các ngành khác chiếm tỷ lệ 20-40%.

1.4.2. Hiện trạng phân loại, thu gom và vận chuyển

Việc phân loại CTR công nghiệp tại nguồn hiện đã được thực hiện tại nhiều CSSX trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc phân loại chưa được thực hiện triệt để ở tất cả các CSSX công nghiệp. Hình thức phổ biến hiện nay như sau:

Tại các cơ sở sản xuất quy mô lớn có vốn đầu tư 100% nước ngoài trong các KCN/KCX/KCNC thường áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000. Vì vậy, cơ sở có bộ phận môi trường quản lý độc lập, chuyên trách. Công tác quản lý môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải rắn nói riêng diễn ra tương đối tốt và đảm bảo theo quy định.

CTR công nghiệp được phân loại tại nguồn thành CTR tái chế, không tái chế, nguy hại theo đúng quy định. CTR sau phân loại được lưu trữ an toàn trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

Tại các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong đô thị: việc phân loại CTR công nghiệp chưa được thực hiện triệt để, hầu hết các cơ sở sản xuất việc phân loại chất thải rắn thường chỉ được thực hiện đối với các chất thải mang lại giá trị kinh tế như kim loại thừa, sắt, các thùng phuy, thùng giấy loại, nylon, nhựa các loại, nhớt thải, vụn kim loại màu, xỉ chì… để bán theo con đường phế liệu.

Còn các chất thải không có giá trị kinh tế được thu gom và đổ lẫn lộn với chất thải sinh hoạt được vận chuyển đến các khu liên hợp xử lý chất thải rắn đô thị điều đó gây khó khăn cho quá trình xử lý cũng như nguy cơ phát tán CTNH ra môi trường rất cao.  

1.4.3. Hiện trạng xử lý

Chất thải rắn công nghiệp bao gồm thành phần có thể tái chế, tái sử dụng, CTNH (trong đó, một số loại CTNH cũng có thể tái chế, tái sử dụng sau khi loại bỏ CTNH như  thùng phuy, chai lọ, bao bì chứa hóa chất, dung môi hữu cơ...) và chất trơ không thể tái chế, tái sử dụng. Với từng thành phần CTR sẽ có cách thức tái chế, tái sử dụng và xử lý khác nhau.

Hoạt động tái chế chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại đang diễn ra rất đa dạng và phức tạp tại thành phố, tập trung nhiều nhất tại vùng ven thành phố, như quận Bình Tân, quận 12, quận Thủ đức, quận 9, quận 2, quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè; các hoạt động này tập trung tại các tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường lớn và xung quanh các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.  

Ngoài ra có nhiều cơ sở thu mua, tái chế phế liệu hoạt động không giấy phép với nhiều ngành nghề, như thu gom vải vụn, nhựa, sắt, nhôm, đồng, giấy, gỗ, thu mua dầu nhớt, thùng phuy dính hóa chất, dính dầu nhớt, bình ắc quy,… Các loại phế liệu này được phân loại và tái sử dụng, tái chế.

Khả năng tái sử dụng và tái chế chất thải rắn công nghiệp không nguy hại chiếm khoảng 70-80% về khối lượng phát sinh, còn lại xử lý theo phương pháp đốt, chôn lấp chung với rác sinh hoạt.

- CTR công nghiệp thông thường sau khi đã tận dụng hết các thành phần có thể tái chế, tái sử dụng, còn lại chất trơ, thường được được các doanh nghiệp ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Các chất trơ còn lại có tính chất không nguy hại được chôn lấp tại các khu xử lý CTR của thành phố. 

- Tính đến tháng 05/2018, trên địa bàn thành phố đang tồn tại các hoạt động xử lý chất thải nguy hại của 13 công ty được cấp phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại (do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp) có đầu tư cơ sở xử lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các công nghệ xử lý tập trung vào đốt; tái chế chuyên biệt như tái chế/súc rửa thùng phuy, bao bì cứng; tái chế sơn; chưng cất/thu hồi dung môi; tái chế dầu; tiền xử lý chất thải điện tử, bóng đèn; ổn định -  hóa rắn; xử lý hóa học; phá dỡ ắc quy chì thải; tẩy rửa phế liệu kim loại, nhựa.

Tổng công suất của các công ty xử lý chất thải nguy hại hiện đang đóng trên địa bàn TPHCM là 287 tấn/ngày. Nếu thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh từ hoạt động SXCN của TP hiện khoảng 436 tấn/ngày thì công suất hiện hữu của các chủ xử lý hiện nay trên địa bàn thành phố không đáp ứng nhu cầu xử lý.

Mặt khác của vấn đề thu gom, xử lý đối với chất thải nguy hại khác với chất thải sinh hoạt ở điểm là không nhất định phải thu gom, xử lý hàng ngày (trừ chất thải y tế nguy hại), nên lượng chất thải nguy hại đến với các cơ sở xử lý có khả năng nằm lại trong các kho lưu giữ tạm. 

Thực tế cho thấy chưa có căn cứ quản lý cụ thể để đánh giá tỷ lệ thu gom, lưu giữ hoặc xử lý chất thải nguy hại an toàn.

Hoạt động tái chế, xử lý chất thải nguy hại cũng bộc lộ nhiều nhược điểm: hầu hết các cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại thường tập trung chủ yếu vào kinh doanh phế liệu, đều là tư nhân, có qui mô vừa và nhỏ, việc mở rộng qui mô xử lý chất thải nguy hại gặp khó khăn về đất và tài chính. Do đó, dẫn đến tình trạng độc quyền, giá thành xử lý không ổn định, chi phí xử lý chất thải nguy hại quá cao, chủ nguồn thải không có nhiều lựa chọn trong việc chuyển giao chất thải nguy hại xử lý, tiêu hủy.

Và với các nguyên nhân trên, dẫn đến hậu quả là các nhà máy xử lý chất thải nguy hại đã và đang đứng trước vấn đề quá tải, do ngoài khối chất thải nguy hại phát sinh xử lý, các công ty xử lý này còn phải tiếp nhận thêm khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại để đốt như: hàng hóa kém chất lượng, thuốc quá hạn dùng, hàng hóa vi phạm trong việc nhập khẩu,… mặc dù phát sinh không thường xuyên như chất thải nguy hại nhưng khối lượng phát thải khá lớn, thông thường áp dụng phương pháp đốt là chủ yếu.

Ngoài ra các công ty xử lý chất thải nguy hại đang hoạt động hiện nay với quy mô nhỏ, tồn tại rải rác ở nhiều khu vực quận huyện khác nhau tại thành phố, chưa mang tính tập trung vào một khu vực được quy hoạch, dẫn đến nhiều nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình xử lý và nếu sự cố xảy ra, sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng, môi trường thành phố phải khắc phục hậu quả trong thời gian dài.

Với các công nghệ xử lý chất thải nguy hại đang sử dụng là đốt tiêu hủy, tái chế dầu, xúc rửa thùng phuy, tái chế sơn dung môi, ổn định hóa rắn…. Chủ lực xử lý chất thải nguy hại như hiện nay là đốt (nhưng vẩn chưa xử lý được những chất thải nguy hại có chứa PCBs), hóa rắn cô lập (các dạng không xử lý được) kết quả là các loại tro xỉ nguy hại hiện đang tồn đọng tại các nhà máy xử lý. Hiện nay, thành phố vẫn chưa xây dựng bãi chôn lấp an toàn cho chất thải công nghiệp nguy hại, các nhà máy xử lý chất thải nguy hại vẫn phải đang lưu trữ một lượng lớn tro, xỉ và các chất thải đã hóa rắn chứa các thành phần nguy hại.

TP.HCM hiện có 02 khu  được qui hoạch để xây dựng xử lý CTNH, gồm  Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ  Chi và  Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh. 

1.5 Hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế
1.5.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 6.511 cơ sở y tế. Bao gồm: 114 bệnh viện, 11 trung tâm chuyên ngành thuộc hệ dự phòng, 02 chi cục, 24 trung tâm y tế dự phòng quận, huyện và 319 trạm y tế xã, phường và 196 phòng khám đa khoa tư nhân, 5.882 phòng khám gia đình và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã được cấp phép.

Lượng CTR y tế nguy hại phát sinh tại các các cơ sở y tế trên toàn thành phố năm 2016 khoảng 25,64 tấn/ngày, lượng CTR có thể tái chế khoảng 3,234 tấn/ngày. 

Thành phần của chất thải rắn y tế bao gồm cả thành phần nguy hại và không nguy hại bao gồm: kim loại, vỏ hộp kim loại, kim tiêm, ống tiêm, giấy loại, các bệnh phẩm sau mổ, rác hữu cơ, đất đá và các loại vật rắn khác v.v.

1.5.2. Hiện trạng thu gom, phân loại và vận chuyển

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các bệnh viện trong thành phố đều thực hiện phân loại và thu gom rác thải từ các khoa, phòng theo quy định của Bộ Y tế, bao gồm việc thực hiện phân loại CTR nguy hại ngay tại nơi phát sinh và phân loại đúng các loại CTR y tế. Tuy nhiên tại một số bệnh viện, các phương tiện dùng cho phân loại (túi, thùng chứa) chưa được trang bị đầy đủ đúng tiêu chuẩn.

Tại các trạm y tế xã, phường và phòng khám tư nhân, thì việc phân loại CTR y tế còn chưa được quan tâm đúng mức. Tại đây do lượng chất thải y tế phát sinh không lớn nên thường không được phân loại và thu gom chung cùng với rác thải sinh hoạt.

Công tác thu gom, vận chuyển CTRYT của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố được thực hiện dưới sự phối hợp giữa Công ty TNHH MTV MTĐT thành phố và công ty DVCI quận, huyện.Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố (CITENCO) tổ chức thu gom tại nguồn các cơ sở y tế quy mô lớn như các bệnh viện công và tư, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và chịu trách nhiệm thu gom tại các điểm tập trung chuyển đến nhà máy xử lý; Các công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện tổ chức thu gom trên địa bàn quận huyện, chủ yếu là từ các sở y tế nhỏ lẻ như phòng mạch, phòng điều dưỡng, phòng hộ sinh (tư nhân), phòng khám nha khoa, nhà thuốc…. 

Tỷ lệ thu gom CTR y tế trên địa bàn toàn thành phố năm 2016 đạt 95,6%. Tỷ lệ thu gom CTR y tế tại các quận, huyện  không đều, thấp nhất là Quận 12 (65,67%). Một số quận/huyện đạt tỷ lệ thu gom 100% (Quận 4, 6, quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ.

Phương tiện thu gom, vận chuyển, phân chia theo 02 nhóm thực hiện như sau:

- Các Công ty TNHH MTV DVCI quận huyện: sử dụng phương tiện thu gom chủ yếu là xe mô tô 02 bánh xe có trang bị thùng kín bằng nhựa composit hoặc inox có sức chứa từ 30-50kg, có khóa an toàn nhằm đảm bảo chất thải y tế nguy hại không rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Riêng Công ty TNHH MTV DVCI huyện Củ Chi sử dụng xe ô tô tải và huyện Cần Giờ, bệnh viện huyện Cần Giờ sử dụng phương tiện là xe cứu thương của bệnh viện để vận chuyển chất thải y tế nguy hại.

- Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố: sử dụng phương tiện thu gom là xe tải chuyên dụng và xe mô tô để thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại. 

Nơi lưu giữ CTRYT nguy hại được đặt cạnh các trạm trung chuyển CTRSH của Công ty TNHH MTV quận, huyện hoặc kho lưu giữ chất thải nguy hại của các bệnh viện quận, huyện. Riêng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố không có điểm tập kết chất thải y tế nguy hại và vận chuyển thẳng từ chủ nguồn thải hoặc điểm tập kết của quận huyện về nhà máy xử lý.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo Sở y tế, của các quận huyện, trên địa bàn thành phố, hiện trạng các điểm lưu giữ CTRYT trên địa bàn thành phố như sau:

- Có 9 quận huyện không có nhà lưu chứa CTRYT (quận 4, 7, 9, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi). CTRYT sau khi thu gom được lưu giữ tại bệnh viện quận/huyện (Bệnh viện Q4, Bệnh viện Q7, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn, ĐKKV Củ Chi) hoặc Trung tâm y tế dự phòng quận/huyện (TTYTDP Q7, Q9, Trạm y tế Long Thạnh Mỹ, Q9). Từ dó, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố thu gom và chuyển tới lò đốt CTRYT.

- 11 quận/huyện có nhà lưu chứa CTRYT riêng biệt, nằm ngoài cơ sở y tế công lập (quận 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận). Trong đó có 11 nhà lưu chứa có trang bị máy lạnh, 10 nhà lưu chứa có trang bị bồn rửa tay, xà phòng cho nhân viên vệ sinh. Tất cả 11 nhà lưu chứa đều có mái che, hàng rào bảo vệ, có cửa và có khóa, không để súc vật, côn trùng xâm nhập và có chế độ vệ sinh khử mùi, khử trùng bằng hóa chất khử khuẩn. Tuy nhiên, nhìn chung diện tích các nhà lưu chứa còn nhò. Một số chỉ bật máy lạnh khi có tiếp nhận CTRYT.

- Nơi lưu giữ CTR y tế của các bệnh viện: Hầu hết các bệnh viện đều thực hiện tốt công tác lưu giữ chất thải, bố trí nơi lưu giữ CTR y tế theo đúng quy định, chỉ có một vài cơ sở như bệnh viện Tâm Thần, bệnh viện Quận 11 chưa có nhà lưu giữ CTR đạt yêu cầu.

1.5.3. Hiện trạng xử lý 

Chất thải rắn y tế do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố thực hiện bằng công nghệ đốt tiêu hủy với 2 lò đốt đang hoạt động, bao gồm: lò đốt Hoval công suất 7 tấn/ngày tại Bình Hưng Hoà (Bình Tân) và lò đốt công suất 21 tấn/ngày hoạt động tại công trường Đông Thạnh (Hóc Môn). 

Theo đánh giá tại phần hiện trạng thu gom, vận chuyển, tỷ lệ thu gom CTR y tế trên địa bàn toàn thành phố năm 2016 đạt 95,6%. Tỷ lệ 4,4% CTR không được thu gom tập trung vào các phòng khám nhỏ lẻ. Lượng chất thải y tế này được thu gom chung với chất thải rắn sinh hoạt và được vận chuyển về bãi chôn lấp để xử lý.

1.6 Hiện trạng quản lý chất thải rắn xây dựng
1.6.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: Từ các hộ dân xây dựng và sửa chữa nhà cửa. Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Các công trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  Với tốc độ đô thị hóa nhanh, khối lượng đất và phế thải xây dựng đang phát sinh không nhỏ, gia tăng nhanh chóng theo thời gian.

Theo số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh khối lượng CTR xây dựng phát sinh tại thành phố năm 2016 được thu gom về 02 trạm trung chuyển do Công ty quản lý là 1.250 tấn/ ngày. Ngoài ra, còn có một khối lượng đáng kể CTR xây dựng phát sinh nhưng chưa được thống kê.

Một số báo cáo về quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh và báo cáo hiện trạng quản lý CTR tại thành phố những năm gần đây cho thấy lượng CTR xây dựng bằng 14% đến 17% tổng lượng CTR đô thị phát sinh hoặc bằng 19% đến 22% lượng CTR sinh hoạt.

Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ từ tất cả các quận huyện nhưng có thể ước tính khối lượng CTR xây dựng bằng khoảng 20% lượng CTR sinh hoạt, vào khoảng 1.800 tấn/ngày (khối lượng CTR sinh hoạt trung bình khoảng 8.900 tấn/ngày).

Hiện nay tỷ lệ thành phần chất thải rắn xây dựng tại thành phố chưa được điều tra, khảo sát thống kê, chưa có số liệu phân tích thành phần nên tạm thời tham khảo số liệu về thành phần CTR xây dựng có khả năng tái sử dụng trong CTRXD tại một số đô thị trong vùng và một số đô thị có tính chất tương tự như thành phố Hồ Chí Minh. Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030: Thành phần có trong CTR xây dựng tái sử dụng được là bê tông vỡ, gạch ngói vỡ, đất cát chiếm 86,8%.  Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thành phần có trong CTR xây dựng tái sử dụng được là bê tông vỡ, gạch ngói vỡ, đất cát chiếm 90% (CTRXD thành phố Hà Nội).

1.6.2. Hiện trạng thu gom, phân loại và vận chuyển

Việc thu gom, vận chuyển CTR xây dựng khu vực nội thành được thành phố giao cho công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tự hạch toán kinh doanh. Các Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích huyện ngoại thành chịu trách nhiệm quản lý ở khu vực ngoại thành. Thực tế rất ít khi các hộ dân tự giác vận chuyển chất thải xây dựng đến trạm trung chuyển của Công ty Môi trường đô thị. 
Ngoại trừ số lượng rác xây dựng do các chủ đầu tư có ký hợp đồng thu gom và xử lý với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM khoảng 1.250 tấn/ngày, số còn lại được các chủ nguồn thải chuyển nhượng tự do trên thị trường hoặc thải bỏ và không thể kiểm soát được số lượng rác này. Phổ biến nhất là hộ gia đình, chủ công trường thuê xe ba gác đến gom và đổ rác xây dựng ra các khu vực vùng ven, bãi đất trống. 

Trung chuyển CTR xây dựng: Hiện nay, phần lớn các chủ nguồn thải tự thỏa thuận với các đơn vị có nhu cầu sử dụng CTR xây dựng để tái sử dụng cho việc san lấp mặt bằng. Một phần CTR xây dựng được Công ty MTĐT thành phố thu gom, vận chuyển đến 02 trạm trung chuyển tại Q1, Q11. 

1. Trạm trung chuyển Lê Đại Hành, địa điểm 150 Lê Đại Hành - phường 7 - Quận 11; công suất 650 tấn/ ngày; thu gom, vận chuyển xà bần trên địa bàn Quận 10, Q11, Q5, Q6, Q8, quận Tân Phú, quận Bình Tân.

2. Trạm trung chuyển Võ Thị Sáu, địa điểm 42-44 Võ Thị Sáu - Phường Tân Định - Quận 1; công suất 600 tấn/ ngày; thu gom, vận chuyển xà bần trên địa bàn các Quận 1, Q3, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Thạnh, quận Tân Bình.

Tuy nhiên, các trạm trung chuyển trên chỉ phục vụ thu gom trên địa bàn một số quận khu vực nội thành. Tại các huyện ngoại thành, phần lớn CTR xây dựng được các chủ nguồn thải tự thỏa thuận với các đơn vị có nhu cầu để tái sử dụng cho việc san lấp mặt bằng, một phần được đổ tự do cùng các loại CTR sinh hoạt.

1.6.3. Hiện trạng xử lý

Đối với khu vực nội thành, việc tái sử dụng CTRXD đã có hệ thống, việc phân loại nhằm tái sử dụng diễn ra ở các trạm trung chuyển, điểm xử lý CTR xây dựng hiện nay là Khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước. 

Ước tính hiện nay, lượng CTR xây dựng không có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thu gom và phân loại tại các trạm trung chuyển hiện có bao gồm: Chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế san lấp mặt bằng (chiếm khoảng trên 95% tổng khối lượng được thu gom); Phần khối lượng còn lại không thể tái chế (khoảng dưới 5% tổng khối lượng thu gom) được vận chuyển về xử lý tại Công ty Sài Gòn Xanh- Khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước.

Khối lượng CTR xây dựng không thể tái chế hoặc tái sử dụng hiện nay khoảng 50 đến 60 tấn/ngày được vận chuyển đến xử lý tại Khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước. 

Phần lớn các chủ nguồn thải tự thỏa thuận với các đơn vị có nhu cầu sử dụng CTR xây dựng để tái sử dụng cho việc san lấp mặt bằng. Một phần CTR xây dựng được Công ty MTĐT thành phố thu gom, vận chuyển đến các trạm trung chuyển. Tổng khối lượng CTR xây dựng do Công ty MTĐT thành phố xử lý khoảng 1.250 tấn/ngày. (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh.)

Các huyện ngoại thành, chất thải rắn xây dựng đổ thải không có kế hoạch tại các khu đất trống, ven đường giao thông, gây mất mỹ quan, đây đang là vấn đề lớn trong công tác quản lý chất thải rắn.

1.7 Hiện trạng quản lý bùn thải 
1.7.1. Hiện trạng phát sinh bùn thải

Nguồn phát sinh gồm:  Bùn thải từ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt (Bùn nạo vét cống rãnh của mạng lưới thoát nước, bùn từ trạm xử lý hoặc nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; bùn nạo vét kênh rạch); Bùn hầm cầu (nhà vệ sinh gia đình và các nhà vệ sinh công cộng); Bùn từ các công trường xây dựng (Bùn nạo vét hố móng; bùn khoan cọc nhồi; bùn từ công trường xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm);  Bùn từ hệ thống cấp nước sinh hoạt (Bùn từ bể lắng; bùn cặn rửa bể lọc trong dây chuyền xử lý nước cấp; bùn cặn từ bể chứa nước sạch); Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp không nhiễm chất thải nguy hại là loại CTR thông thường. Bùn thải nguy hại phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp có nhiễm chất thải nguy hại (là loại CTR nguy hại, không nghiên cứu ở phần này).
	TT
	Loại bùn thải
	Khối lượng

(m3/ngày)

	1
	Bùn nạo vét cống thoát nước
	700 – 800

	2
	Bùn hầm cầu
	300 – 450

	3
	Bùn từ các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (Bình Hưng, Bình Hưng Hòa)
	40 – 45

	4
	Bùn từ các trạm xử lý nước thải tập trung của KCN, KCX
	300 – 500

	5
	Bùn từ các hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp
	1000 – 1500

	6
	Bùn từ các nhà máy xử lý nước cấp
	150 – 300

	7
	Bùn từ các công trình xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại
	200 – 250

	
	Tổng cộng
	2800–3850


Do đặc thù của nguồn phát sinh, hoạt động thu gom và vận chuyển, tái sử dụng và xử lý, hiện nay rất ít số liệu về thành phần và khối lượng bùn các loại được thu thập và lưu giữ có hệ thống. Bùn thải từ cống thoát nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào nguồn gốc nước thải, các tính chất hóa học biểu thị sự có mặt của các hợp chất hóa học trong bùn, có các vi khuẩn, mầm bệnh và các mối nguy hiểm khác.Bùn thải của nhà máy xử lý nước thải là hỗn hợp của nước và cặn lắng có chứa nhiều chất hữu cơ có khả năng phân hủy, dễ bị thối rữa và có các vi khuẩn có thể gây độc hại cho môi trường, thường là hỗn hợp huyền phù khó lọc. Bùn thải từ bể lắng của nhà máy xử lý nước sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ chưa được phân hủy hoàn toàn và bùn hoạt tính có dạng bông, các chất hữu cơ đã được phân hủy một phần chứa rất nhiều vi sinh vật. Bùn thải từ bể tự hoại bao gồm phần chất rắn trong bùn cặn (khoảng 660 g/kg), và hàm lượng nước (độ ẩm khoảng 50%). Tỷ trọng của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 – 1,5 tấn/m3. Bùn từ các công trường xây dựng chủ yếu là hợp chất vô cơ. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp không nhiễm chất thải nguy hại có thành phần phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp.

1.7.2. Hiện trạng thu gom, phân loại và vận chuyển

Việc thu gom, vận chuyển bùn thải được thành phố giao cho nhiều đơn vị tuỳ thuộc vào loại bùn thải. Cụ thể như sau: Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố là Chủ đầu tư các dự án cải tạo, nạo vét kênh mương chịu trách nhiệm quản lý việc nạo vét và thu gom bùn thải từ các tuyến kênh cấp 1; Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị chịu trách nhiệm nạo vét, thu gom và vận chuyển bùn thải từ các tuyến cống cấp 2 và cấp 3. Công ty Dịch vụ Công ích hoặc Công ty Công trình công cộng các quận, huyện chịu trách nhiệm nạo vét và thu gom bùn thải từ các tuyến cống cấp 4. Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị vận chuyển đến nơi xử lý; Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn xanh tiếp nhận và vận chuyển và xử lý bùn thải các loại; Công ty TNHH MTV môi trường đô thị, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường đô thị Hòa Bình và một vài đơn vị khác thu gom và vận chuyển bùn hầm cầu từ các điểm phát sinh đến nơi xử lý; Bùn phát sinh từ các công trường xây dựng chủ yếu được chủ công trình xây dựng tự tổ chức thu gom và vận chuyển; Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp có không nhiễm chất thải nguy hại được cơ sở sản xuất ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển đến nơi xử lý; Bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất được cơ sở sản xuất ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng (được Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường cấp phép) vận chuyển đến nơi xử lý chất thải nguy hại. 

Do đặc thù riêng của bùn thải về thành phần (khoảng 50% là nước) và tính chất (có mùi khó chịu, chứa nhiều chất gây hại, mầm gây bệnh) nên các đô thị nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiện không có các trạm trung chuyển bùn thải. 

1.7.3. Hiện trạng xử lý

Bùn thải là loại chất thải rắn đặc biệt chỉ được sử dụng lại dưới dạng thành phẩm sau khi đã qua xử lý. Việc xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm/nhà máy xử lý nước thải và bùn cặn rút từ hầm cầu, bùn nạo vét hố móng, bùn khoan cọc nhồi, bùn từ công trường xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn thành phố được thực hiện tại khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước. Cụ thể như sau:
- Bùn hầm cầu: Bùn hầm cầu được Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường đô thị Hòa Bình xử lý tại nhà máy trong khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước hiện nay là 40m3/ngày, chuyển hóa  thành sản phẩm phân compost. 

- Bùn từ hệ thống thoát nước, trạm/nhà máy xử lý nước: Được Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn xanh tiếp nhận và xử lý tại khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước, Các loại bùn thải được phân loại, tái chế 100% ra sản phẩm hoàn chỉnh như đất trồng cây, phân bón hữu cơ, gas, điện, sản phẩm nhựa, gạch không nung, đưa đi tiêu thụ, không  chôn lấp.. 

- Bùn thải từ các công trường xây dựng: Bùn nạo vét hố móng, bùn khoan cọc nhồi, bùn từ công trường xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm... được các chủ nguồn thải tự xử lý, chủ yếu cân đối tại chỗ hoặc vận chuyển đến các công trường xây dựng khác để san lấp mặt bằng, một phần được chuyển về xử lý tại Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn xanh, thuộc khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước.

- Bùn thải từ các trạm xử lý nước thải sản xuất: Bùn thải nguy hại được quản lý như chất thải nguy hại, các đơn vị ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường cấp phép để tiến hành xử lý. Công nghệ xử lý chủ yếu là đốt tại lò đốt 2 cấp và tro được hóa rắn lưu giữ chờ chôn lấp an toàn.

1.8 Đánh giá chung về hiện trạng quản lý chất thải rắn TP. Hồ Chí Minh

1.8.1. Đặc điểm phát thải và công tác phân loại tại nguồn
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày của thành phố Hồ Chí Minh lớn, với tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người đạt khoảng 1,0 kg/người.ngày và có tỷ lệ gia tăng trung bình hàng năm khoảng 0,02-0,03kg/người.ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu gồm các chất hữu cơ (chiếm khoảng 60-70%) với độ ẩm cao và nhiệt trị trung bình thấp. Trong chất thải rắn sinh hoạt được thu gom còn lẫn cả các loại chất thải khác như chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng và đặc biệt có lẫn một lượng nhỏ các chất thải rắn nguy hại (khoảng 1%). Lượng chất thải rắn sinh hoạt có thể tái chế, tái sử dụng chiếm một lượng đáng kể, tuy nhiên việc tái chế chủ yếu còn nhỏ lẻ, chưa ở quy mô công nghiệp. Thành phố đã có chương trình để nhân rộng quy mô thực hiện phân loại tại nguồn nhằm hướng tới việc 100% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn tuy nhiên hiện nay việc tổ chức phân loại tại nguồn vẫn chỉ được áp dụng thí điểm tại một số phường và công tác phân loại chưa đồng bộ ở các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý vì vậy chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
Khối lượng chất thải rắn công nghiệp khá lớn, trong đó trên 50% là từ các xí nghiệp công nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn nên gây tác động xấu đến cộng đồng dân cư và gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại chiếm khoảng 20% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh. Cơ bản việc phân loại chất thải rắn công nghiệp tại nguồn đã được thực hiện thành chất thải rắn công nghiệp nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Chất thải rắn y tế phát sinh có mức độ phân tán cao so với các loại hình chất thải rắn khác, trong đó tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại chiếm khoảng 25%. Việc tổ chức phân loại tại nguồn đã được thực hiện, tuy nhiên tại các cơ sở y tế nhỏ việc phân loại tại nguồn chưa được quan tâm đúng mức.
Chất thải rắn xây dựng chưa được quan tâm quản lý, vì vậy số liệu thông kê không triệt để. Thành phần chủ yếu của chất thải rắn xây dựng là các thành phần có thể tái chế, tái sử dụng khoảng 40-50%.
Bùn thải chủ yếu đến từ công tác nạo vét kênh mương, cống rãnh, bùn từ hầm cầu và bùn thải từ các dây chuyền công nghệ xử lý nước thải và xử lý nước thiên nhiên. Bên cạnh đó là lượng bùn thải đến từ khối các cơ sở công nghiệp thường có tính chất như chất thải rắn nguy hại (chiếm khoảng 30-40% tổng lượng bùn thải phát sinh).
1.8.2. Công tác thu gom, vận chuyển và trung chuyển

Lực lượng thu gom rác dân lập góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do lực lượng chưa được quản lý thực sự tốt nên dẫn đến những vấn đề bất cập như ô nhiễm môi trường và an toàn lao động, hình thức thu gom, phương tiện thu gom chưa đồng bộ và chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường dẫn đến những hệ quả xấu về môi trường trong công tác thu gom. Hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được hình thành, tuy nhiên đa số các trạm trung chuyển còn mang tính tạm thời, hoặc chưa được đầu tư đủ để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường hoặc còn gặp khó khăn về vấn đề vị trí, quy mô, khoảng cách ly gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
Công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn công nghiệp đã được xã hội hóa, lực lượng tham gia công tác thu gom vận chuyển chủ yếu là các đơn vị tư nhân bên cạnh các đơn vị nhà nước cấp thành phố và quận/huyện. Do đặc thù chất thải rắn công nghiệp thường được lưu giữ trong khuôn viên các nhà máy nên không hình thành các trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp.

Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế chủ yếu do các đơn vị công lập thực hiện vì lợi ích từ công tác này không có. Chất thải y tế sau khi thu gom, phân loại được lưu chứa tại các cơ sở lưu chứa, kho lưu giữ tại các bệnh viện quận/huyện hoặc vận chuyển thẳng về cơ sở xử lý.

Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng chưa được quản lý đồng bộ, việc thu gom, vận chuyển theo tình hình thực tế và dựa trên hợp đồng kinh tế. Công ty Môi trường đô thị thành phố hiện đang quản lý 3 trạm trung chuyển chất thải rắn xây dựng, còn lại chủ yếu các đơn vị vận chuyển trực tiếp từ nơi phát sinh về nơi tái sử dụng (san lấp mặt bằng) hoặc chuyển về các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Công tác thu gom, vận chuyển bùn thải chủ yếu do các đơn vị công lập thực hiện, riêng bùn hầm cầu có sự tham gia của các đơn vị tư nhân. Mặc dù có nhu cầu trung chuyển, tuy nhiên do yêu cầu về môi trường và tính chất đặc biệt của bùn thải là khả năng ô nhiễm cao, thể tích lớn, khả năng lưu giữ khó khăn nên không thể hình thành các trạm trung chuyển, bùn thải được đưa trực tiếp về cơ sở xử lý.

1.8.3. Công tác tái chế và xử lý chất thải

Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay chủ yếu là chôn lấp dẫn đến lãng phí quỹ đất, ngoài ra đặc điểm địa hình, địa chất và vị trí khu xử lý có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 
Hoạt động tái chế chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu là tự phát không kiểm soát được về môi trường, khối lượng tái chế hiện chiếm khoảng 70-80%, còn lại được xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn công nghiệp nguy hại được xử lý tập trung, trong đó phần xử lý tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 30-40% khối lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh, còn lại được xử lý ở địa bàn khác.
Chất thải rắn y tế được xử lý bằng công nghệ đốt tiêu hủy, tuy nhiên tại các cơ sở y tế nhỏ lẻ khoảng 30% chất thải y tế được thu gom, vận chuyển và xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt.
Chất thải rắn xây dựng chủ yếu sử dụng để san lấp tạo mặt bằng một cách tự phát. Phần chất thải rắn xây dựng được công ty môi trường đô thị thành phố thu gom, vận chuyển có khoảng 50% được đưa đến bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố. Tại một số huyện ngoại thành có hiện tượng đổ thải không đúng quy định gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Bùn thải chủ yếu được tái chế thành các chế phẩm phục vụ nông nghiệp, phần chất trơ sau khi xử lý tái chế được đưa đi chôn lấp. Riêng bùn thải nguy hại sau khi tách nước được xử lý như các loại chất thải rắn nguy hại khác.

1.8.4. Tổ chức quản lý

Đối với CTR sinh hoạt: Với việc thực hiện xã hội hóa cao dưới sự quản lý đầu mối của Sở Tài nguyên môi trường có phân cấp đến quận, huyện và phường, xã, tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn thành phố rất cao. Với việc xã hội hóa tại khâu thu gom dẫn đến việc không đồng bộ các phương tiện thu gom, chất lượng các phương tiện thu gom thấp, việc tổ chức thu gom còn lộn xộn gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị và phải hình thành nhiều trạm trung chuyển nhỏ trên địa bàn, đây cũng là một nguyên nhân gây ra tác động đến môi trường , đặc biệt là các khu dân cư gần các trạm trung chuyển. Công tác xử lý đã được tập trung vào các KLHXLCTR với sự điều phối của Sở Tài nguyên môi trường, tuy nhiên đa số là do các doanh nghiệp tư nhân thực hiện, trong khi các chế tài quản lý, kiểm tra, giám sát đặc biệt là chưa có các yêu cầu, quy định về tỷ lệ áp dụng các công nghệ, nên việc xử lý chủ yếu là chôn lấp và cũng không có điều kiện để kiểm tra, giám sát thường xuyên công nghệ chôn lấp nhằm đảm bảo các yêu cầu về chôn lấp HVS nên gây tốn kém quỹ đất và vẫn có các hiện tượng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các khu vực dân cư lân cận.

Đối với CTR công nghiệp:  Bên cạnh những mặt đạt được, bộ máy quản lý nhà nước về chất thải rắn công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, cụ thể là: Bộ máy quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn công nghiệp thiếu thống nhất từ cấp thành phố đến quận/huyện, phường/xã;  Hệ thống quản lý nhà nước về chất thải rắn công nghiệp chỉ dựa vào nguồn lực chủ yếu từ con người và chính sách mà thiếu sự đầu tư về cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật hỗ trợ; Ý thức tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường kém cũng là một yêu cầu rất quan trọng; Sự phối hợp hoạt động thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước cấp thành phố (Sở, Ban, Ngành), giữa các cơ quan quản lý Nhà nước cấp thành phố và cấp quận/huyện (phòng, ban), và giữa thành phố với các tỉnh/ thành lân cận (Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long) (thiếu “nhạc trưởng” và phương pháp điều hành); Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều chồng chéo, chưa nhất quán dẫn đến khó khăn, chồng lấn về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý địa phương khi thực hiện; Lực lượng cán bộ quản lý chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tế; 

Đối với CTR y tế: Cách bố trí khoa/phòng tại các cơ sở y tế chưa được hợp lý, gây khó khăn cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế;  Hạn chế về nhân lực và tài chính, đặc biệt, nhân viên quản lý chất thải bệnh viện hiện nay là kiêm nhiệm nên hoạt động xử lý chất thải cũng gặp khó khăn.  Nhiều cơ sở y tế mới thực hiện phân loại chất thải rắn ở mức chỉ phân được thành CTRYT lây nhiễm và chất thải thông thường, chưa phân loại chất thải tái chế; khâu thu gom còn để lẫn lộn rác sinh hoạt vào rác thải lây nhiễm, túi đựng không có vạch giới hạn; khâu vận chuyển không có lối đi riêng và phương tiện, xe chuyên dụng chưa đạt yêu cầu; thiếu nhà lạnh lưu trữ CTRYTNH; Chưa có cơ sở pháp lý cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại do các Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận, huyện thực hiện. Đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Thành phố vẫn còn bao cấp một phần kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển và toàn bộ kinh phí cho công tác xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố, bao gồm chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế công lập và tư nhân (chủ yếu là cơ sở y tế tư nhân nhỏ lẻ), do trên thực tế vẫn chưa phân loại được hai nhóm đối tượng này.

Đối với CTR xây dựng: Chất thải rắn xây dựng chưa được quan tâm quản lý triệt để từ khâu phân loại tại nguồn phát sinh mà được thu gom và vận chuyển toàn bộ đến các trạm trung chuyển, tại đây mới bắt đầu phân loại và nghiền ép. Vì vậy khối lượng vận chuyển khá lớn.  Chưa được quản lý chặt chẽ ở các quận, huyện từ khối lượng phát sinh đến thành phần và tính chất. Ở một số ít nơi, CTR xây dựng còn được đổ lẫn lộn trong CTR sinh hoạt. Chưa được thu gom triệt để, nhất là ở các khu vực xa các trạm trung chuyển hiện có vì số đơn vị tham gia quản lý CTR xây dựng chưa nhiều.

Đối với bùn thải: Việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hiện nay được giao cho các Công ty chuyên trách đảm nhận nên đã đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và vệ sinh. Phần lớn các loại bùn thải đã được quan tâm quản lý triệt để từ khâu thu gom và vận chuyển đến các khu xử lý. Khối lượng bùn nạo vét từ kênh rạch thoát nước cấp 1 hiện rất lớn. Việc nạo vét định kỳ các tuyến cống cấp 2, 3, 4 ở một số nơi chưa theo chu kỳ nhất định. Bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất chưa được quản lý rõ ràng, rất dễ nhầm lẫn giữa bùn thải nguy hại và bùn thải không nguy hại.

Chương II. DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN

2.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phụ thuộc vào quy mô dân số, mức độ phát triển của đô thị, chỉ tiêu phát sinh và tỷ lệ thu gom chất thải rắn của các đô thị. Theo phương pháp hệ số ô nhiễm, khối lượng chất thải rắn của các đô thị được dự báo theo công thức sau:

WSH = k x (Pnx wSH)/1000

Trong đó: - WSH: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị (tấn/ngày)



  - Pn: Quy mô dân số thời điểm dự báo (người)



  - wSH: Chỉ tiêu phát sinh chất thải (kg/người.ngày)



  - k: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn (%)

Quy mô dân số dựa trên các cơ sở sau: Quy mô dân số đã được dự báo trong các đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt  tại quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (tài liệu báo cáo hội đồng thẩm định tháng 7/2017). Quy mô dân số các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh được dự báo dựa trên tốc độ gia tăng dân số bình quân theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của từng quận, huyện. Tỷ lệ khách vãng lai trên địa bàn xác định theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt  tại quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 là 25% dân số chính thức. Trong đó tỷ lệ khách vãng lai sẽ tập trung cao nhất tại các khu vực quận nội thành cũ và thấp nhất tại khu vực các huyện ngoại thành. 
Chỉ tiêu phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt: Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được tính dựa trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” QCVN 07:2016/BXD là khoảng 1,3 kg/người/ngày với tỷ lệ thu gom là 100% cho khu vực các quận và 1,0 kg/người/ngày với tỷ lệ thu gom là 100% cho khu vực các huyện.

Bảng 2.1. Bảng dự báo khối lượng phát sinh CTR sinh hoạt (tấn/ngày)

	TT
	Địa bàn
	Dự báo lượng CTR sinh hoạt
	Ghi chú

	
	
	2025
	2050
	

	1
	Nội thành cũ
	7.312,6
	9.506,6
	

	2
	Nội thành mới
	4.712,7
	6.126,3
	

	3
	Ngoại thành
	3.250,0
	4.225,0
	

	
	Tổng
	15.275,3
	19.857,9
	


Thành phần và tính chất chất thải phụ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội, lối sống của từng địa phương, với xu hướng sử dụng bao bì tái chế, cũng như việc đồ ăn chế biến sẵn ngày càng trở nên phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh, đây cùng là xu hướng rõ nét tại các khu vực phát triển, vì vậy dự báo tỷ lệ CTR có thể thu hồi, tái chế và đốt thu hồi năng lượng gia tăng và lượng chất thải hữu cơ giảm (đặc biệt là chất thải hữu cơ từ quá trình chế biến thực phẩm thô tại các hộ gia đình). Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chất thải rắn có thể thu hồi, tái chế và đốt thu hồi năng lượng hiệu quả cao đạt mức khoảng 30% trong giai đoạn đến năm 2025 và 35% trong giai đoạn đến năm 2050, cao hơn mức tỷ lệ hiện nay (15-25%).

- Tỷ lệ chất thải rắn hữu cơ có thể chế biến thành phần hữu cơ, thu hồi khí tự nhiên và đốt thu hồi năng lượng có bổ sung chất đốt đạt mức khoảng 60% trong giai đoạn đến năm 2025 và 55% trong giai đoạn đến năm 2050, giảm trong giai đoạn tới so với hiện nay (60 – 80%).

- Tỷ lệ chất thải rắn áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh trực tiếp không qua các công đoạn xử lý khác dự kiến là 10%.

2.2. Chất thải rắn công nghiệp
Dự báo khối lượng CTR CSSX ngoài KCN/KCX/KCNC: 

WCNĐT = WCNĐTHT x (1-i) x (1+r)t x (1-k), trong đó:
- WCNĐT: Khối lượng chất thải công nghiệp trong đô thị (tấn/ngày

- WCNĐTHT: Khối lượng CTR công nghiệp hiện trạng trong đô thị (tấn/ngày). 

- i: Tỷ lệ CSSX ngoài KCN/KCX/KCNC phải di dời 
- r: Tốc độ gia tăng CTR công nghiệp trong giai đoạn dự báo (%). (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP khu vực công nghiệp - xây dựng giai đoạn giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 8,7%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân 8,5%/năm)

- t: Thời gian quy hoạch 

- k: Tỷ lệ giảm CTR do áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) (Theo chiến lược sản xuất sạch hơn, tới năm 2020, 50% CSCN áp dụng SXSH, tiết kiệm được 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. Tương ứng chọn tỷ lệ giảm CTR là 8-13% cho giai đoạn đến 2025 và 2050)

Dự báo khối lượng CTR CSSX trong các KCN, KCX, KCNC:

WKCN = [WKCNHT x (1+j) + S x h x wCN] x (1+r)t x (1-k); trong đó: 

- WKCN: Khối lượng chất thải công nghiệp các CSSX trong KCN, KCX, KCNC thời điểm dự báo (tấn/ngày)

- WKCNHT : Khối lượng chất thải công nghiệp các CSSX trong KCN, KCX, KCNC hiện trạng (tấn/ngày)

- j: Tỷ lệ diện đất KCN/KCX/KCNC tiếp tục lấp đầy thêm tại thời điểm dự báo (%).

- S: Diện tích của các KCN, KCX, KCNC quy hoạch mới đến thời điểm dự báo theo quy hoạch phát triển công nghiệp đã được phê duyệt (ha)
- h: Tỷ lệ lấp đầy đến năm dự báo (%).
- wCN: Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn (tấn/ha.ngày) Chỉ tiêu phát sinh CTRNH và CTRCN quy đổi từ khối lượng CTR các CSSX trong KCN, KCX hiện trạng trên mỗi đơn vị ha; Lựa chọn chỉ tiêu KCN hiện trạng có ngành nghề tương ứng với KCN quy hoạch để tính toán dự báo.

- r: Tốc độ gia tăng CTR công nghiệp trong giai đoạn dự báo (%).(Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP khu vực công nghiệp - xây dựng giai đoạn giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 8,7%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân 8,5%/năm)

- k: Tỷ lệ giảm CTR do áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH)

Bảng 2.2. Dự báo khối lượng CTR công nghiệp (tấn/ngày)

	Năm


	KLCTR ngoài KCN/KCX
	KLCTR trong KCN/KCX
	CTR trong KCNC
	Tổng cộng

	
	CTNH
	CTCN
	CTNH
	CTCN
	CTNH
	CTCN
	CTNH
	CTCN
	Tổng

	2020
	341
	3.321
	101
	411
	16
	73
	459
	3.805
	4.264

	2025
	284
	2.764
	219
	869
	28
	123
	531
	3.757
	4.288

	2050
	247
	2.405
	1.134
	4.952
	112
	499
	1.494
	7.855
	9.349


Năm 2025, khối lượng CTR tăng không đáng kể so với năm 2020 do việc di dời khoảng 50% số CSSX ngoài KCN/KCX vào các KCN/KCX trong và ngoài TPHCM. Các KCN thành lập mới đang trong quá trình thu hút đầu tư. Do đó tổng số CSSX của toàn thành phố về cơ bản không có nhiều thay đổi. 

Dự báo tỷ lệ CTNH ở mức thấp là 10- 15% tổng lượng CTRCN. Dự báo tỷ lệ CTR có thể tái chế là 75-80% lượng CTRCN không nguy hại hay 68% tổng lượng CTRCN Tỷ lệ CTRKNH còn lại là 17%.
Bảng 2.3. Dự báo khối lượng thành phần CTRCN

	Thành phần CTR
	Tỷ lệ (%)
	Khối lượng CTR (tấn/ngày)

	
	
	2020
	2025
	2050

	Kim loại
	6,5
	277
	279
	608

	Thủy tinh
	0,4
	17
	17
	37

	Cao su, da, giả da
	5
	213
	214
	467

	Plastic các loại
	0,8
	34
	34
	75

	Gỗ vụn, mạt cưa
	20
	853
	858
	1.870

	Vải giẻ
	0,8
	34
	34
	75

	Các loại bao bì
	3
	128
	129
	280

	Sơn, keo, hóa chất, dung môi
	3
	128
	129
	280

	Rác hữu cơ
	30
	1.279
	1.286
	2.805

	Bã vôi, gạch đá, cát
	6
	256
	257
	561

	Tro xỉ
	12,5
	533
	536
	1.169

	Bùn khô từ xử lý nước thải
	11,5
	490
	493
	1.075

	Rác điện tử
	0,5
	21
	21
	47

	Tổng cộng
	100
	4.264 
	  4.288 
	9.349 


Ghi chú: Chất thải tái chế, tái sử dụng cũng bao gồm một số loại CTNH sau khi loại bỏ CTNH như  thùng phuy, chai lọ, bao bì chứa hóa chất, dung môi hữu cơ...).

2.3. Chất thải rắn y tế 
Khối lượng chất thải rắn y tế phát sinh được dự báo theo công thức sau:

WCTR = wCTR x N; trong đó:     

- WCTR: Khối lượng CTR y tế phát sinh (kg/ngày)

- WCTR: Chỉ tiêu phát sinh CTR y tế (kg/giường/ngày)


- N: Quy mô giường bệnh thời điểm dự báo (giường) (Giả thiết trong thời gian tới, tỷ lệ gia tăng số giường bệnh ổn định ở mức 6,1%./năm)

Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn y tế của TP HCM giai đoạn 2025, 2050 được tính toán dựa trên cơ sở chỉ tiêu phát sinh hiện trạng và tỷ lệ gia tăng khối lượng CTR y tế hàng năm 2 - 4,5%/năm.

Dự báo tổng lượng CTR y tế nguy hại phát sinh trên toàn thành phố năm 2025 là 48,4 tấn/ngày và năm 2050 là300 tấn/ngày, gấp 6,2 lần so với năm 2025. Trong đó, lượng CTR phát sinh lớn nhất tại quận 5, quận 10 và quận 1, là những khu vực tập trung chủ yếu các bệnh viện có quy mô lớn. Dự báo, tỷ lệ CTRNH và CTR tái chế năm 2050 cũng gia tăng hơn so với năm 2025 từ 2-3%.

2.4. Chất thải rắn xây dựng
Cơ sở dự báo khối lượng CTR xây dựng phát sinh đến năm 2050 được xác định theo tỷ lệ khối lượng CTR sinh hoạt trong các khu dân cư. Theo các báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia, hiện trạng môi trường thành phố và một số báo cáo quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh có liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây cho thấy lượng chất thải rắn xây dựng bằng khoảng 20% chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh. 

Công thức tính toán khối lượng CTR xây dựng phát sinh:

WXD = 20%WSH = 20% * k * (Pn * LSH)/1000; 
Trong đó:
- WXD: Khối lượng chất thải rắn xây dựng (tấn/ngày)

- WSH: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị (tấn/ngày)



- Pn: Quy mô dân số thời điểm dự báo (người)



- LSH: Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (kg/người.ngày)



- k: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt (%)

Đến năm 2025, với khối lượng thu gom CTR xây dựng  được thu gom chủ yếu tập trung ở nội thành như trên, ngoài các thành phần kim loại trong CTR xây dựng được thu mua ngay tại nguồn phát sinh, chất thải bê tông, cát, xi măng, gạch vụn khoảng 2.475 tấn/ngày sẽ được vận chuyễn về khu xử lý chất thải tập trung để tái chế  thành vật liệu xây dựng. Lượng CTR còn lại khoảng 275 tấn/ngày sẽ được xử lý (tái chế, chôn lấp) tại các khu xử lý CTR.

Đến năm 2050, khoảng 3.775 tấn/ngày có thể tận dụng san nền, tái chế  thành vật liệu xây dựng tại khu xử lý chất thải tập trung; khoảng 200 tấn/ngày sẽ được xử lý (tái chế, chôn lấp) tại các khu xử lý CTR.

Căn cứ vào báo cáo quản lý CTR tại một số quận, huyện, chất thải rắn xây dựng được phân thành 3 nguồn phát sinh với tính chất, đặc điểm phát triển khác nhau: Nguồn phát sinh từ khu vực xây dựng cải tạo; Nguồn phát sinh từ khu vực xây dựng mới, phát triển mới; Nguồn phát sinh từ khu vực xen kẽ giữa cải tạo và xây dựng mới. Khả năng thu hồi, tái chế, tái sử dụng CTR xây dựng như sau:

- Bê tông vỡ, gạch ngói vỡ: Tôn, đắp nền cho các công trình xây dựng, đường giao thông, sản xuất gạch không nung, đổ bê tông cường độ thấp.

- Đất: Tôn, đắp nền cho các công trình xây dựng, lớp phủ cho bãi chôn lấp

- Sắt thép, ống nước hỏng, Bao bì, Nhựa: Thu gom để tái chế

- Gỗ, cây: Làm vật liệu sản xuất (sản phẩm phục vụ cho xây dựng như cốt pha, dàn giáo…)

- Thủy tinh: Nghiền trộn để sản xuất nhựa đường hoặc tái chế thủy tinh

Vì vậy đề xuất đối với thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ thu hồi, tái sử dụng đạt ở mức cao so với các mục tiêu của Chiến lược quốc gia: 

- Dự kiến đến năm 2025 có 90% khối lượng thu gom chất thải rắn xây dưng được thu hồi, tái sử dụng; 10% CTR xây dựng còn lại sẽ tái chế, chôn lấp tại các khu xử lý tập trung.

- Dự kiến đến năm 2050 có 95% khối lượng thu gom chất thải rắn xây dưng được thu hồi, tái sử dụng; 5% CTR xây dựng còn lại sẽ tái chế, chôn lấp tại các khu xử lý tập trung. 

2.5. Bùn thải


Cơ sở dự báo: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025; Định hướng phát triển công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Kết quả thống kê lượng bùn cặn phát sinh tại các nhà máy cấp nước thành phố trong những năm gần đây; Kết quả thống kê lượng bùn thải phát sinh tại nhà máy XLNT Bình Hưng; Kết quả nghiên cứu của PGS.TS Trần Đức Hạ (công bố ở Hội nghị Quốc tế về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh, tổ chức tại Hà Nội năm 2015);  Tỷ lệ hộ gia đình có bể tự hoại đến năm 2025 là 85% và đến năm 2050 là 95% (số nhân khẩu trung bình mỗi hộ là 5 người, thể tích hầm cầu chứa bùn là 2m3 và chu kỳ rút cặn trung bình là 3 năm); Nhu cầu xây dựng nhà vệ sinh công cộng của các quận, huyện (thể tích hầm cầu chứa bùn là 10m3 và chu kỳ rút cặn trung bình là 6 tháng).

Công thức tính toán khối lượng bùn phát sinh từ cống thoát nước và kênh rạch thoát nước:

WBCKTN = Pn * (Lbsh + Lbbm)/1000; Trong đó:
- WBCKTN: Lượng bùn phát sinh từ cống và kênh rạch thoát nước  (m3/ngày)


- Pn: Quy mô dân số thời điểm dự báo (người)


- Lbsh: Lượng cặn thải trong nước thải sinh hoạt xuống cống, kênh mương thoát nước (lít/người.ngày)
- Lbbm: Lượng cặn thải trong nước mưa và nước bề mặt xuống cống, kênh mương thoát nước (lít/người.ngày)

Với mật độ dân số trung bình hiện nay khoảng 40 người/ha, dự báo đến năm 2025 khoảng 60 người/ha, đến năm 2050 khoảng 80 người/ha như thành phố Hồ Chí Minh, lượng bùn cặn trong nước thải sinh hoạt cho 1 người tính ở mức tối thiểu bằng 0,2 lít/người.ngày và lượng bùn cặn trong nước mưa và nước bề mặt cho 1 người tính ở mức tối thiểu bằng 0,2 lít/người.ngày. Hiện nay chưa có số liệu thống kê nhiều năm về khối lượng bùn nạo vét từ cống và kênh rạch thoát nước trên địa bàn thành phố. Theo số liệu của Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố thống kê lượng bùn thải nạo vét cống thoát nước và lượng bùn thải nạo vét kênh, rạch năm 2016 thì bùn duy tu cống thoát nước chiếm tỷ lệ 55%, bùn nạo vét kênh, rạch chiếm tỷ lệ 45%. Do đó ước tính lượng bùn phát sinh từ cống thoát nước và kênh rạch như sau: 

- Đến năm 2025 khối lượng bùn phát sinh từ nạo vét cống (bùn cống cấp 2, 3, 4) khoảng 2.750 m3/ngày, đến năm 2050 khối lượng bùn phát sinh từ nạo vét cống khoảng 3.575 m3/ngày. 

- Đến năm 2025 khối lượng bùn phát sinh từ nạo vét kênh rạch (bùn kênh rạch cấp 1) khoảng 2.250 m3/ngày, đến năm 2050 khối lượng bùn phát sinh từ nạo vét kênh rạch khoảng 2.925 m3/ngày.

Công thức tính toán khối lượng bùn phát sinh từ các nhà máy xử lý nước thải:

WBXLNTSH = QXLNTSH * LBXLNTSH/1000; Trong đó:
- WBXLNTSH: Lượng bùn phát sinh từ nhà máy/trạm xử lý nước thải sinh hoạt (m3/ngày đêm) Lượng bùn phát sinh từ việc xử lý 1 m3 nước thải sinh hoạt lấy theo lượng bùn phát sinh từ nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2016 vào khoảng 0,22 lít/m3.


- QXLNTSH: Công suất nhà máy/trạm xử lý nước thải sinh hoạt (m3/ngày đêm)

- LBXLNTSH: Lượng bùn phát sinh khi xử lý nước thải sinh hoạt (lít/m3)

Đến năm 2025, khối lượng bùn từ các nhà máy XLNT sinh hoạt khoảng 600 m3/ngày; Đến năm 2050, khối lượng bùn phát sinh khoảng 900 m3/ngày.

Công thức tính toán khối lượng bùn phát sinh từ các nhà máy cấp nước thành phố:

WBXLNSH = QXLNSH * LBXLNSH/1000; Trong đó:
- WBXLNSH: Lượng bùn phát sinh từ nhà máy xử lý nước sinh hoạt (m3/ngày đêm). Lượng bùn phát sinh từ việc xử lý 1 m3 nước thải sinh hoạt khoảng 0,125 lít/m3.
- QXLNSH: Công suất nhà máy xử lý nước sinh hoạt (m3/ngày đêm)
- LBXLNSH: Lượng bùn phát sinh khi xử lý nước thải sinh hoạt (lít/m3)

Đến năm 2025, khối lượng bùn từ các nhà máy cấp nước sinh hoạt khoảng 550 m3/ngày; Đến năm 2050, khối lượng bùn phát sinh khoảng 720 m3/ngày.

Công thức tính toán khối lượng bùn phát sinh từ các hầm cầu gia đình:

WBHCGĐ = (NHCGĐ * WHCGĐ * p) / (n * T); Trong đó:

- WBHCGĐ: Lượng bùn phát sinh từ các hầm cầu hộ gia đình (m3/ngày đêm)

- NHCGĐ: Số lượng bể tự hoại gia đình. Số lượng bể tự hoại gia đình được ước tính theo số dân từng giai đoạn với số nhân khẩu trung bình khoảng 5 người trong 1 hộ. Tỷ lệ hộ có nhà vệ sinh giai đoạn đến năm 2025 khoảng 85%, giai đoạn đến năm 2050 khoảng 95%.
- WHCGĐ: Thể tích trung bình bể tự hoại nhà vệ sinh gia đình (m3). Thể tích hầm cầu hộ gia đình trung bình khoảng 2m3
- p: Tỷ lệ bùn cặn 1 lần rút (%).Tỷ lệ bùn cặn 1 lần rút khoảng 75% thể tích hầm cầu.

- n: số ngày trong 1 năm (ngày/năm). Số ngày trung bình 1 năm là 365 ngày

- T: Chu kỳ rút cặn (năm). Chu kỳ rút cặn hầm cầu gia đình trung bình là 3 năm.
Đến năm 2025, khối lượng bùn rút từ hầm cầu các hộ gia đình khoảng 2.910 m3/ngày; Đến năm 2050, khối lượng bùn phát sinh khoảng 4.230 m3/ngày.

Công thức tính toán khối lượng bùn phát sinh từ các nhà vệ sinh công cộng:

WBHCCC = (NHCCC * WHCCC * p) / (n * T); Trong đó:
- WBHCCC: Lượng bùn phát sinh từ các nhà vệ sinh công cộng (m3/ngày đêm). Số lượng nhà vệ sinh công cộng căn cứ theo số lượng hiện có và nhu cầu xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn các quận, huyện từng giai đoạn.
- NHCCC: Số lượng nhà vệ sinh công cộng. Thể tích hầm cầu nhà vệ sinh công cộng trung bình khoảng 10m3
- WHCCC: Thể tích trung bình hầm cầu nhà vệ sinh công cộng (m3). Tỷ lệ bùn cặn 1 lần rút khoảng 75% thể tích hầm cầu
- p: Tỷ lệ bùn cặn 1 lần rút (%).Số ngày trung bình 1 năm là 365 ngày.
- n: số ngày trong 1 năm (ngày/năm)
- T: Chu kỳ rút cặn (năm). Chu kỳ rút cặn hầm cầu công cộng là 6 tháng (0,5 năm).
Đến năm 2025, khối lượng bùn rút từ hầm cầu các nhà vệ sinh công cộng khoảng 19 m3/ngày; Đến năm 2050, khối lượng bùn phát sinh khoảng 25 m3/ngày.

Khối lượng bùn thải từ các công trường xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại hiện nay khoảng 200 – 250 m3/ngày; Dự báo đến năm 2025, khối lượng hỗn hợp bùn đất phát sinh khoảng 400 m3/ngày; Dự báo đến năm 2050, khối lượng hỗn hợp bùn đất phát sinh khoảng 500 m3/ngày.

Bùn phát sinh từ các trạm xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất không chứa chất thải nguy hại được xác định là bùn thải không nguy hại, ước tính chiếm tỷ lệ khoảng 88% (giai đoạn đến năm 2025) và khoảng 84% (giai đoạn đến năm 2050) tổng lượng bùn cặn phát sinh từ các trạm xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất.

Công thức tính toán khối lượng bùn thải không nguy hại phát sinh từ các trạm xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất:

WBNTSX = SSXCNLĐ * LBXLNTSX * k /1000; Trong đó:

- WBNTSX: Lượng bùn không nguy hại phát sinh từ nhà máy/trạm xử lý nước thải sản xuất (m3/ngày đêm)


- SSXCNLĐ: Diện tích đất sản xuất công nghiệp được lấp đầy (ha)

- LBXLNTSX: Lượng bùn phát sinh (m3/ha). Lượng bùn phát sinh khi xử lý 1 m3 nước thải sản xuất lấy theo lượng bùn cặn phát sinh từ 1 ha đất sản xuất công nghiệp đã được lấp đầy (khoảng 0,6 m3/ha).

- k: Tỷ lệ khối lượng bùn thải không nguy hại. k = 0,88 (giai đoạn đến năm 2025);  k = 0,84 (giai đoạn đến năm 2050)
Đến năm 2025, ước tính tổng lượng bùn thải phát sinh từ các trạm xử lý nước thải sản xuất toàn thành phố khoảng 4.680 m3/ngày, trong đó bùn thải không nguy hại khoảng 4.120 m3/ngày. Đến năm 2050, ước tính tổng lượng bùn thải phát sinh từ các trạm xử lý nước thải sản xuất toàn thành phố khoảng 5.200 m3/ngày, trong đó bùn thải không nguy hại khoảng 4.370 m3/ngày.

Tổng hợp khối lượng các loại bùn thải phát sinh: Đến năm 2025, tổng khối lượng các loại bùn thải khoảng 13.960 tấn/ngày; đến năm 2050, khoảng 17.740 tấn/ngày. 

Thành phần và tính chất của bùn thải phát sinh tại các nguồn khác nhau rất khác nhau về hàm lượng các hợp chất hữu cơ, chất vô cơ, chất độc hại…. Năm 2012, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiến hành phân tích chất lượng 22 mẫu bùn từ cống, kênh rạch thoát nước thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy bùn phát sinh từ công tác duy tu hệ thống thoát nước không có tính nguy hại. Bùn cặn từ các nhà máy cấp nước có thành phần chủ yếu là các chất vô cơ phát sinh trong quá trình sử dụng hóa chất như phèn, vôi hoặc Poly Aluminium Chloride (PAC) là chất trợ lắng, keo tụ trong xử lý cấp nước. Bùn thải từ hầm cầu chứa nhiều hợp chất hữu cơ và đặc biệt là có rất nhiều trứng giun, tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Bùn thải ở các công trường xây dựng không chứa các hợp chất hữu cơ. Bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải sản xuất chứa nhiều chất độc hại cần được quản lý như chất thải nguy hại.

Chương III. QUY HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

3.1. Quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt

3.1.1. Phân loại tại nguồn

Cơ sở xác định dựa trên: Chủ trương, chính sách của trung ương về công tác phân loại tại nguồn được quy định tại: Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, Quyết định 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 07/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR lưu vực sông Đồng Nai, Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý 3 vùng kinh tế trọng điểm.  Chủ trương của thành phố về việc tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn, về sử dụng công nghệ đốt rác phát điện …  Dựa vào thành phần, chất thải rắn có thể được phân loại thành rác hữu cơ, kim loại, thủy tinh, giấy, nhựa, nilon, đất đá… Dựa trên đối tượng phát sinh, chất thải rắn có thể được phân loại thành rác sinh hoạt, rác chợ, rác đường phố, rác cơ quan, rác công nghiệp, rác y tế, rác xây dựng…

Bảng 3.1. Định hướng phân loại CTR tại nguồn tại thành phố Hồ Chí Minh

	Phân loại theo thành phần
	Đặc điểm thành phần và khả năng xử lý chất thải

	Nhóm hữu cơ dễ phân hủy
	Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật);

	Nhóm có thể tái sử dụng, tái chế
	Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni long, thủy tinh);

	Nhóm chất thải còn lại
	Nhóm chất vô cơ hoặc hữu cơ khó phân hủy nhưng không còn khả năng tái chế, tái sử dụng bao gồm xỉ than, đất đá, sành sứ vỡ… 


Bảng 3.2. Lộ trình thực hiện phân loại tại nguồn

	TT
	Các đô thị thực hiện
	Lộ trình thực hiện

	
	
	Giai đoạn 2017-2025
	Giai đoạn 2025-2050

	1
	Các quận
	Triển khai thực hiện phân loại CTR tại nguồn tại các quận đến cấp phường. Đến năm 2020, cơ bản hoàn thành việc tổ chức phân loại tại nguồn tại các quận
	Triển khai phân loại tại nguồn đồng bộ tại các quận, huyện.

	2
	Các huyện
	Triển khai thực hiện công tác phân loại CTR tại nguồn tại các thị trấn và các xã có điều kiện. Hướng tới cơ bản hành thành việc tổ chức phân loại tại nguồn tại các huyện.
	


3.1.2. Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng

Bảng 3.3. Giải pháp giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng

	Phương thức giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng
	Các giải pháp thực hiện

	Giảm thiểu chất thải rắn ngay tại nguồn
	Khuyến khích sử dụng các sản phẩm có khả năng sử dụng nhiều lần, như sản xuất các loại túi xách sử dụng nhiều lần, thay vì sử dụng một lần

	Phân loại chất thải rắn tại nguồn
	Nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tái sử dụng và giảm thiểu chất thải. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện phân loại CTR tại nguồn.

	Đầu tư công nghệ thu hồi, tái chế các thành phần hữu cơ, thành phần có khả năng tái chế trong CTR
	Xác định các khu vực có khối lượng phát sinh chất thải rắn lớn, xây dựng các khu xử lý chất thải rắn liên hợp, hạn chế chôn lấp chất thải rắn.

	Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường tái chế
	Xây dựng thị trường tiêu thụ các sản phẩm tái chế. Khuyến khích các đơn vị tư nhân tham gia vào việc tái chế chất thải. Từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc thu gom, xử lý CTR.


3.1.3. Thu gom, vận chuyển, trung chuyển

Quan điểm quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển, trung chuyển:  Đảm bảo trong giai đoạn tới, CTR sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành CTR hữu cơ dễ phân hủy, CTR có thể tái chế và các loại CTR khác; Đảm bảo việc quản lý tốt các đơn vị thu gom rác, đặc biệt là lực lượng thu gom rác dân lập về nhận thức, tay nghề và đặc biệt là hệ thống phương tiện thu gom đạt chuẩn hoặc ít nhất là tương thích với mô hình và công nghệ trung chuyển được quyết định lựa chọn; Chấp nhận các giải pháp thu gom, vận chuyển, trung chuyển đa dạng để phù hợp với thực trạng phát triển đô thị, hình thái, mật độ dân cư, hình thức, chất lượng hệ thống giao thông cũng như đặc điểm phát sinh, khối lượng, thành phần chất thải của từng quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Dự kiến các mô hình thu gom, vận chuyển , trung chuyển: 
Chất thải rắn được các chủ nguồn thải đóng gói theo quy định và đặt tại các vị trí quy định, hoặc đặt vào các thùng chứa rác cho từng hộ, nhóm hộ hoặc cả khu dân cư (thùng chứa 80l, 120l, 220l, 660l, container) để công nhân vệ sinh đưa lên xe thu gom. Đối với trường hợp đặt ngoài thùng chứa rác cần có quy định về giờ đặt dựa trên giờ các phương tiện thu gom hoạt động, ưu tiên các phương án chuyển trực tiếp lên phương tiện thu gom. 
Đơn vị thu gom rác sử dụng các thùng 660 lít di động (đẩy tay hoặc gắn với các phương tiện có động cơ), hoặc các xe vận tải rác có thùng kín, hoặc sử dụng chính các xe ép rác > 5 tấn để thu gom ở các tuyến đường có mặt cắt đủ lớn và không có nguy cơ gây ùn tắc giao thông do các hoạt động của xe ép rác.
Rác sau khi thu gom được vận chuyển về trạm trung chuyển của quận huyện (trường hợp quận huyện có trạm trung chuyển) hoặc trạm trung chuyển của khu vực (trường hợp quận huyện không có trạm trung chuyển mà việc vận chuyển trực tiếp về khu liên hợp xử lý CTR là không kinh tế hoặc không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật), riêng đối với các trường hợp sử dụng xe ép rác > 05 tấn (lưu ý ưu tiên sử dụng xe ép rác > 07 tấn) thì nên vận chuyển trực tiếp về khu liên hợp xử lý CTR mà không qua trạm trung chuyển.

Đến năm 2025 (Tổng số trạm trung chuyển giai đoạn đến năm 2025 là: 40 trạm, trong đó có 13 trạm trung chuyển khu vực và 27 trạm trung chuyển phục vụ nhu cầu quận, huyện).
- Dừng hoạt động 09 trạm trung chuyển hiện hữu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, bao gồm: Tư Sò (quận 7), Cabin điện (quận 8), Long Hòa (quận 9), Phước Long A (quận 9), Tân Thới Hiệp (quận 12), Hiệp Thành (quận 12), Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn) và Bình Khánh (huyện Cần Giờ). 

- Giữ lại hoạt động 07 trạm trung chuyển hiện hữu đã đầu tư cải tạo nhà xưởng, có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí thải, phun xịt khử mùi hoạt động đến năm 2025 đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường; sau năm 2025 sẽ dần chuyển đổi thành điểm tập kết hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho ngành vệ sinh môi trường (điểm tập kết xe, rửa xe,…), bao gồm: Bình Trưng Tây (quận 2), Bà Lài (quận 6), Tân Hóa (quận 11), Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), Bà Điểm (huyện Hóc Môn) và Tân An Hội (huyện Củ Chi).
- Mở rộng, nâng cấp trạm hiện hữu và đầu tư mới thêm các trạm (tổng cộng 33 trạm trung chuyển) để phục vụ thu gom vận chuyển, trung chuyển cho khu vực (liên quận huyện) và nhu cầu quận/huyện, cụ thể bao gồm: 
+ 13 trạm trung chuyển khu vực: Mở rộng, nâng cấp 08 trạm trung chuyển hiện hữu: Đào Trí (quận 7, diện tích 8.881,8 m2), Long Trường (quận 9, diện tích 5.000 m2), Tống Văn Trân (quận 11, diện tích 6.500 m2), Quang Trung (quận Gò Vấp, diện tích 5.000 m2), Linh Xuân (quận Thủ Đức, diện tích 5.000 m2), Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, diện tích 5.000 m2), Bình Chánh (huyện Bình Chánh, diện tích 5.000 m2) và Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, diện tích 5.000 m2). Đầu tư mới 05 trạm trung chuyển: vị trí tại khu đất cạnh vòng xoay An Phú (nút giao thông Lương Định Của và đường Mai Chí Thọ), quận 2, diện tích 4.740 m2; vị trí tại phường 7 (quận 8, diện tích 5.000 m2); sử dụng mặt bằng công trường Gò Cát (quận Bình Tân, diện tích 10.000 m2); vị trí tại xã Long Thới (huyện Nhà Bè, diện tích 10.000 m2) và vị trí tại xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, diện tích 5.000 m2); 
+ 20 trạm trung chuyển phục vụ nhu cầu quận/huyện: Mở rộng, nâng cấp 03 trạm trung chuyển hiện hữu: Thạnh Mỹ Lợi (quận 2); Tôn Thất Thuyết (quận 4); Sở Gà (quận Thủ Đức). Đầu tư mới 17 trạm: Quận 2: vị trí Khu đất dưới dạ cầu Sài Gòn và vị trí thuộc khu 33ha phường Bình Trưng Đông (gần cuối đường chính). Quận 5: 01 trạm trung chuyển dự kiến. Quận 8: vị trí khu đất số 1117 Tạ Quang Bửu, phường 6. Quận 9: vị trí tại Khu Lịch sử Văn hóa – Dân tộc  trên địa bàn phường Long Bình. Quận 12: các vị trí tại phường Thới An, phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông, và phường Tân Chánh Hiệp. Quận Bình Tân: 05 trạm trung chuyển dự kiến; Huyện Củ Chi: vị trí tại xã Tân Thạnh Tây. Huyện Nhà Bè: vị trí tại xã Phước Lộc.

Định hướng quy hoạch hệ thống trạm trung chuyển sau năm 2025 (Tổng số trạm trung chuyển giai đoạn sau năm 2025 là: 36 trạm trong đó có 2 trạm trung chuyển cấp thành phố, 13 trạm trung chuyển khu vực và 21 trạm trung chuyển phục vụ nhu cầu quận, huyện)
- Ngưng hoạt động, chuyển đổi thành điểm tập kết hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho ngành vệ sinh môi trường (điểm tập kết xe, rửa xe,…) 06 trạm trung chuyển, bao gồm: Bình Trưng Tây (quận 2), Bà Lài (quận 6), Tân Hóa (quận 11), Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), Bà Điểm (huyện Hóc Môn) và Tân An Hội (huyện Củ Chi).
- Tiếp tục vận hành 34 trạm trung chuyển của giai đoạn trước 2025, bao gồm: Quận 2 (04 vị trí) tại khu đất vòng xoay An Phú, Khu đất dưới dạ cầu Sài Gòn, khu 33ha phường Bình Trưng Đông (gần cuối đường chính) và Thạnh Mỹ Lợi; Quận 4 (01 vị trí) Tôn Thất Thuyết, phường 8; Quận 5 (01 vị trí); Quận 7 (01 vị trí) Đào Trí; Quận 8 (02 vị trí)  tại phường 7 và 1117 Tạ Quang Bửu, phường 6; Quận 9 (02 vị trí) Long Trường và tại Khu Lịch sử Văn hóa – Dân tộc  trên địa bàn phường Long Bình; Quận 11(01 vị trí) Tống Văn Trân; Quận 12 (05 vị trí) tại phường Thới An, phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông, và phường Tân Chánh Hiệp; Quận Bình Tân (06 vị trí) mặt bằng Công trường Gò Cát và  các vị trí tại khu đất thuộc dự án Khu dân cư trung tâm Tân Tạo – Khu A, đường tỉnh lộ 10B, khu đất thuộc dự án khu dân cư Bình Trị Đông – tiểu khu 3, phường Bình Trị Đông B, khu đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh tiếp giáp đường dẫn cao tốc Sài Gòn – Cần Thơi, phường Tân Tạo, khu đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh đưới đường điện cao thế 220KV và 500 KV tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc và khu đất nằm trong dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa; Quận Gò Vấp (01 vị trí) Quang Trung; Quận Tân Bình (01 vị trí) Phạm Văn Bạch; Quận Thủ Đức (02 vị trí) Linh Xuân và Sở Gà, phường Tam Phú; Huyện Bình Chánh (02 vị trí): Lê Minh Xuân và Bình Chánh; Huyện Củ Chi (02 vị trí) tại xã Nhuận Đức và xã Tân Thạnh Tây; Huyện Hóc Môn (01 vị trí) Xuân Thới Thượng; Huyện Nhà Bè (02 vị trí) tại xã Long Thới và xã Phước Lộc.

- Đầu tư xây dựng mới 02 trạm trung chuyển cấp thành phố tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Phân cấp hệ thống trạm trung chuyển:
- Trạm trung chuyển khu vực: Đảm bảo diện tích đất tối ưu là 10.000 m2 (1,0 ha) bao gồm khoảng cách an toàn về môi trường ( 20m (theo Quy chuẩn QCVN 07-9:2016/BXD) để bố trí dây chuyền công nghệ; cây xanh cách ly; các công trình xử lý nước thải, khí thải, mùi hôi, tiếng ồn, bụi; …và các công trình phụ trợ khác. Trong trường hợp vị trí quy hoạch không đáp ứng diện tích đất tối ưu là 10.000 m2 thì có thể sử dụng vị trí có diện tích tối thiểu 5.000 m2, tuy nhiên trạm trung chuyển phải được đầu tư công nghệ hiện đại, quy trình vận hành tối ưu, đảm bảo các công trình xử lý môi trường xử lý có công nghệ tiên tiến, xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm để không ảnh hưởng khu vực xung quanh.

- Trạm trung chuyển phục vụ nhu cầu của từng quận/huyện: Căn cứ vào nhu cầu về công suất sử dụng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng của từng địa phương mà Ủy ban nhân dân quận huyện đã đề xuất nhiều diện tích và quy mô khác nhau (từ 1.000 đến 10.000 m2). Diện tích các trạm trung chuyển này cũng phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường ( 20m (theo Quy chuẩn QCVN 07-9:2016/BXD) để bố trí dây chuyền công nghệ; cây xanh cách ly; các công trình xử lý nước thải, khí thải, mùi hôi, tiếng ồn, bụi; …và các công trình phụ trợ khác. Trong trường hợp các vị trí này không đáp ứng được các yêu cầu về khoảng cách an toàn về môi trường ( 20m (theo Quy chuẩn QCVN 07-9:2016/BXD) thì trạm trung chuyển phải được đầu tư công nghệ hiện đại, quy trình vận hành tối ưu, đảm bảo các công trình xử lý môi trường xử lý có công nghệ tiên tiến, xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm để không ảnh hưởng khu vực xung quanh.

Định hướng công nghệ trạm trung chuyển: Đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về trạm trung chuyển (Quy chuẩn QCVN 07-9:2016/BXD). Ưu tiên sử dụng công nghệ ép kín, các công nghệ khác cần phải có luận chứng về kinh tế - môi trường cụ thể. Khu vực tiếp nhận chất thải và xe đậu chờ phải được thiết kế, xây dựng kín hoàn toàn, đảm bảo không phát tán mùi hôi, tiếng ồn, côn trùng, bụi, …  Trang bị đầy đủ các hạng mục công trình, thiết bị thu gom, xử lý môi trường: nước thải, khí thải, tiếng ồn, mùi hôi, bụi,… Có trang bị cân. Có khả năng tiếp nhận, trung chuyển các loại chất thải sau phân loại. Sử dụng cho nhiều mục đích (đa dạng) cho các loại chất thải đô thị như: chất thải rắn sinh hoạt (chủ yếu), chất thải rắn xây dựng (xà bần, bùn đất,…) và các loại chất thải phát sinh từ hoạt động hộ gia đình (chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh,…). Có kiến trúc đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Ưu tiên các giải pháp ngầm, bán ngầm tại các khu vực trung tâm, có quy đất hạn chế, có yêu cầu cao về mỹ quan và môi trường đô thị.
- Đối với CTR hữu cơ (là thành phần có khối lượng lớn nhất, dễ phân hủy và có độ ẩm cao). Phương án công nghệ đề xuất là phương án đưa thẳng lên xe ép nén ép vởi tỷ suất nén ép thấp và vận chuyển ngay về khu xử lý (thời gian lưu trữ đề xuất không quá 12h. Ưu tiên vận chuyển ngay không có thời gian lưu trữ tại trạm trung chuyển),  Khu vực ép rác đảm bảo khép kín, có hệ thống hút, khử mùi áp lực cao, có hệ thống thu gom nước rỉ rác từ quá trình ép về công trình xử lý.

-Đối với CTR vô cơ: Công nghệ đề xuất là ép với tỷ suất nén ép cao (có thể thực hiện khâu phân loại tại trạm trung chuyển trước khi ép) Có thể sử dụng phương thức trung chuyển tích lũy vì các CTR vô cơ có nhiều thành phần có thể tái chế, tái sử dụng, khối lượng lại không nhiều như chất thải hữu cơ, trong khi thể tích lại lớn và ít có khả năng phân hủy gây ô nhiễm môi trường. Việc lưu trữ và tích lũy tại trạm trung chuyển có thể kéo dài từ 1 – 3 ngày (đề xuất là không quá 48h). 

- Tại trạm trung chuyển cần xem xét quy trình tái chế, tái sử dụng CTR vô cơ để giảm thiểu khối lượng CTR vô cơ phải vận chuyển đến khu liên hợp xử lý CTR.

- Các trạm trung chuyển CTR nếu bắt buộc phải đặt tại khu vực các quận trung tâm có thể xem xét việc bố trí bán ngầm trong đó khu vực nén ép và lưu chứa container rác đã ép đặt dưới tầng ngầm, và khu vực sàn công tác đặt trên mặt đất. Ngoài ra việc bố trí trạm bán ngầm phải phù hợp với quy hoạch không gian ngầm của khu vực và toàn thành phố, đồng thời không gây ảnh hưởng đến các kết cấu ngầm, các khu vực không gian ngầm hiện hữu và dự kiến của toàn thành phố, ngoài ra còn phải đảm bảo việc ép và lưu chứa ngầm không làm ảnh hưởng đến tầng nước ngầm, nước ngầm mạch nông của khu vực, có phương án và các thiết bị nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động. Nếu không bố trí thiết bị nâng để chuyển các container rác đã ép lên sàn công tác thì phải tính đến tuyến giao thông kết nối xuống tầng hầm chứa container đảm bảo độ dốc để cho các xe tải trọng lớn có thể đi lại dễ dàng.

3.1.4. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Dự báo đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom đưa đi xử lý đảm bảo môi trường. Trên toàn địa bàn thành phố (trừ huyện Cần Giờ), khoảng 50% lượng chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng hoặc có nhiệt trị cao được tái chế, còn lại áp dụng công nghệ đốt thu hồi năng lượng, 50% lượng chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy áp dụng công nghệ sinh học còn lại 40% sử dụng công nghệ đốt thu hồi năng lượng có bổ sung chất đốt và 10% lẫn trong thành phần khác sẽ được áp dụng công nghệ chôn lấp HVS cùng với các chất vô cơ không thể tái chế, tái sử dụng khác. Riêng huyện Cần Giờ, toàn bộ sẽ xử lý bằng phương pháp chôn lấp HVS (tuy nhiên khuyến khích việc tổ chức công tác tái chế, tái sử dụng và sử dụng công nghệ đốt khi đảm bảo các tiêu chí về môi trường và tài chính).
Dự báo đến năm 2050, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Trên toàn địa bàn thành phố (trừ huyện Cần Giờ), khoảng 50% lượng chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng hoặc có nhiệt trị cao được tái chế, còn lại áp dụng công nghệ đốt thu hồi năng lượng, 50% lượng chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy áp dụng công nghệ sinh học còn lại 50% sử dụng công nghệ đốt thu hồi năng lượng có bổ sung chất đốt và các chất vô cơ không thể tái chế, tái sử dụng khác sẽ được chôn lấp HVS. Riêng huyện Cần Giờ, toàn bộ sẽ xử lý bằng phương pháp công nghệ đốt thu hồi năng lượng có bổ sung chất đốt (tuy nhiên vẫn khuyến khích việc tổ chức công tác tái chế và tái sử dụng)
Các công nghệ định hướng được ưu tiên áp dụng không có nghĩa các công nghệ tiên tiến khác không được khuyến khích nếu không có yêu cầu khác biệt về quỹ đất xây dựng cũng như các yếu tố tài chính – môi trường khác.

Các khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Hồ Chí Minh đề xuất theo từng giai đoạn như sau:

- Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (xã Phước Hiệp - huyện Củ Chi) có diện tích 687 ha. Phạm vi phục vụ bao gồm các quận 2, 3, quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. 

- Khu xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước (xã Đa Phước - huyện Bình Chánh) có diện tích là 614 ha. Phạm vi phục vụ bao gồm các quận 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

- Khu Công nghệ Môi trường Xanh thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có tổng diện tích là 1.760 ha (trong đó TPHCM sử dụng 1.000 ha). Phạm vi phục vụ bao gồm một phần cho thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc và khu xử lý chất thải rắn Đa Phước với các công nghệ như chôn lấp hợp vệ sinh, chế biến phân hữu cơ, đốt thu hồi năng lượng và tái chế. 

Từ sau năm 2025, các khu liên hợp xử lý CTR hiện nay trên địa bàn thành phố (Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, khu xử lý chất thải rắn Đa Phước) sẽ dừng chôn lấp, chỉ sử dụng các công nghệ đốt thu hồi năng lượng, chế biến phân hữu cơ, tái chế và trở thành trạm trung chuyển cấp thành phố. 

Riêng huyện Cần Giờ bố trí điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã An Thới Đông nhằm phục vụ cho nhu cầu của huyện giai đoạn đầu sử dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, triển khai dự án đốt thu hồi năng lượng có bổ sung chất đốt trong thời gian sớm nhất.
Theo dự báo lượng CTR phát sinh trên địa bàn các quận huyện theo tính chất CTR, dự kiến lượng CTR sẽ được xử lý theo từng công nghệ phân theo địa bàn như sau:
Bảng 3.4. Dự báo nhu cầu đất theo công nghệ xử lý CTR sinh hoạt các giai đoạn
	TT
	Hạng mục
	Nhu cầu quỹ đất (ha)

	
	
	Khu tiếp nhận
	Tái chế
	Đốt thu hồi năng lượng
	Xử lý sinh học và PHC
	Chôn lấp HVS *
	Tổng

	A
	Đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Toàn thành phố (trừ huyện Cần Giờ)
	10,25
	16,45
	98,71
	65,82
	24,00
	215,23

	2
	Huyện Cần Giờ
	0,20
	 
	 
	 
	3,99
	4,19

	B
	Đến năm 2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Toàn thành phố (trừ huyện Cần Giờ)
	18,35
	24,95
	128,33
	78,43
	135,38
	385,45

	2
	Huyện Cần Giờ
	0,44
	 
	4,75
	 
	3,99
	9,17


* Bao gồm đất khu chôn lấp HVS giai đoạn trước

3.2. Quy hoạch xử lý chất thải rắn công nghiệp
3.2.1. Phân loại tại nguồn
Trên cơ sở dự báo thành phần chất thải rắn công nghiệp tại thành phố được phân loại thành những loại sau: CTR có thể tái chế, tái sử dụng; CTR không thể tái chế và CTRNH. Việc phân loại CTR công nghiệp tại nguồn ở thành phố phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân loại tại hai vị trí (tại nguồn và tại cơ sở xử lý CTR) nhằm tận dụng tối đa lượng CTR có thể tái chế, tái sử dụng.

Bảng 3.5. Lộ trình phân loại CTR tại nguồn

	Phương thức
	Lộ trình thực hiện

	
	Giai đoạn đến năm 2025
	Giai đoạn đến năm 2050

	Phân loại tại nguồn
	- 100% CSSX trong KCN, KCX, KCNC, CCN cần thực hiện phân loại CTR tại nguồn. 

- 100% các CSSX nằm trong các khu vực dân cư đang thực hiện PLCTRSH tại nguồn
	Tất cả các CSSX trên dịa bàn thành phố 

	Phân loại tại các cơ sở xử lý CTR
	Tất cả các cơ sở xử lý CTR
	


3.2.2. Thu gom, vận chuyển, trung chuyển

CTRCN phát sinh tại các cơ sở sản xuất được phân loại tại nguồn và tập kết tại các điểm tập kết (kho chứa) CTR tại các CSSX. Sau đó, các CSSX có thể thuê các đơn vị có chức năng và được cấp phép để thu gom các loại CTR tới địa điểm xử lý hoặc tái chế phù hợp. Trường hợp KCN, KCX có trạm trung chuyển CTR chung cho toàn khu, CSSX có thể có thể thuê đơn vị thu gom chuyên trách của KCN, KCX vận chuyển CTR đến trạm trung chuyển của KCN, KCX, CCN. Từ trạm trung chuyển, KCN, KCX sẽ thuê các đơn vị có chức năng và được cấp phép để thu gom các loại CTR tới địa điểm xử lý hoặc tái chế phù hợp. Sơ đồ phương thức thu gom, vận chuyển CTRCN xem chi tiết tại hình dưới.
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Bảng 3.6. Xác định phạm vi thu gom CTRCN trên địa bànTP Hồ Chí Minh

	TT
	Các khu xử lý
	Phạm vi phục vụ

	1
	KXL Tây Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
	- Xử lý CTR nguy hại khu vực phía Bắc TP đến năm 2050 và toàn bộ CTR công nghiệp thông thường đến năm 2025

	2
	KXL Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh
	- Xử lý CTR NH toàn bộ khu vực phía Nam Thành phố đến năm 2050

	3
	Khu Công nghệ Môi trường Xanh, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	- Xử lý CTR thông thường cho toàn thành phố sau 2025


Các quy định của pháp luật hiện không bắt buộc các KCN, KCX phải xây dựng trạm trung chuyển trong KCN, KCX. Tuy nhiên, để tạo điều kiện tập kết CTRCN cho các CSSX có lượng CTRCN, đặc biệt là CTNH phát sinh ít, khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị thu gom, vận chuyển, khuyến khích các KCN, KCX, KCNC xây dựng các trạm trung chuyển trong phạm vi KCN, KCX, KCNC, cụ thể như sau:
- Từ nay đến 2025, toàn bộ CTR công nghiệp sẽ được thu gom và xử lý tại KXL Đa Phước và KXL Tây Bắc (Củ Chi), với khoảng cách từ các KCN/KCX/CCN/KCNC đến các khu xử lý CTR này < 60 km. Vì vậy, dự kiến xây dựng các trạm trung chuyển sơ cấp (điểm tập trung) tại các KCN, KCX, KCNC, nhằm phân loại CTR các cơ sở CN trong KCN, KCX, KCNC và trung chuyển CTR nguy hại, CTR không nguy hại đến khu xử lý.

- Sau 2025, CTR công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xử lý tại ba (03) khu liên hợp xử lý chất thải: (1) KXL Tây Bắc (Củ Chi), (2) KXL Đa Phước (Bình Chánh), và (3) KXL Thủ Thừa (Long An), trong đó KXL Thủ Thừa (Long An) được coi là vị trí đổ thải cuối cùng. Khoảng cách từ KCN/KCX/CCN/KCNC đến KXL Thủ Thừa Long An > 60km. 

Vì vậy, đề xuất 2 loại trạm trung chuyển sau: Trạm trung chuyển sơ cấp (áp dụng đối với KCN, KCX, KCNC): đặt tại các KCN, KCX, KCNC, trung chuyển CTR nguy hại, CTR không nguy hại đến khu xử lý. Trạm trung chuyển tập trung: đặt tại KXL Tây Bắc (Củ Chi), nhằm phân loại CTR công nghiệp và trung chuyển CTR thông thường đến KXL Thủ Thừa (Long An để xử lý)

3.2.3. Xử lý chất thải rắn công nghiệp


Theo kết quả dự báo, các công nghệ tái chế và xử lý CTRCN đã được phân tích và theo phân tích trên đây, dự kiến công nghệ áp dụng tái chế, xử lý CTRCN TPHCM cho từng giai đoạn với nhu cầu công suất như sau:

Bảng 3.7. Dự kiến công nghệ áp dụng tái chế, xử lý CTRCN TPHCM và nhu cầu công suất

	Thành phần CTR
	Công nghệ
	Khối lượng CTR (tấn/ngày)

	
	
	2020
	2025
	2050

	Kim loại
	Tái chế
	277
	279
	608

	Thủy tinh
	Tái chế
	17
	17
	37

	Cao su, da, giả da
	Đốt, chôn lấp
	213
	214
	467

	Plastic các loại
	Tái chế
	34
	34
	75

	Gỗ vụn, mạt cưa
	Tái sử dụng là chất đốt
	853
	858
	1.870

	Vải giẻ
	Tái sử dụng là chất đốt với vải giẻ không chứa CTNH
	34
	34
	75

	Các loại bao bì
	Tái sử dụng sau khi làm sạch
	128
	129
	280

	Sơn, keo, hóa chất, dung môi
	Chưng cất thu hồi dung môi
	128
	129
	280

	Rác hữu cơ
	Chế biến phân hữu cơ hoặc đốt, chôn lấp
	1.279
	1.286
	2.805

	Bã vôi, gạch đá, cát
	Tái sử dung san lấp mặt bằng hoặc chôn lấp
	256
	257
	561

	Tro xỉ
	Chôn lấp an toàn
	533
	536
	1.169

	Bùn khô từ xử lý nước thải
	Chôn lấp an toàn
	490
	493
	1.075

	Rác điện tử
	Hóa rắn, chôn lấp an toàn
	21
	21
	47

	Tổng cộng
	
	4.264 
	  4.288 
	9.349 


Ghi chú: các công nghệ và công suất trên là dự kiến. Do chất thải là một mặt hàng và chủ nguồn thải chịu trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý nên việc đề xuất công suất xử lý tại điểm b dưới đây là công suất tối đa, thực tế còn phụ thuộc sự điều tiết của thị trường và các quy định pháp luật tùy từng giai đoạn.

Bảng 3.8. Nhu cầu đất cho CTR công nghiệp TP Hồ Chí Minh đến năm 2050 

	TT
	Giai đoạn
	Tổng nhu cầu quỹ đất xử lý CTR công nghiệp đến năm 2050 (ha)

	
	
	Tiếp nhận,
 phân loại
	Tái chế,
 lưu giữ
	Đốt + chôn lấp tro
	Chôn lấp
	Dự Phòng
	Tổng cộng

	1
	2018-2020
	3,731
	9,061
	2,023
	8,816
	5,402
	29

	2
	2021-2025
	3,752
	9,111
	4,531
	10,627
	5,872
	34

	3
	2026-2050
	8,180
	19,867
	19,102
	0,000
	7,012
	54

	
	 Tổng cộng
	
	
	
	
	
	117


Quỹ đất 117 ha được tính đủ cho nhu cầu xử lý, tái chế toàn bộ lượng CTRCN phát sinh tới năm 2050 của thành phố. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang tồn tại 12 cơ sở xử lý CTNH. Về lâu dài, để đảm bảo tập trung trong xử lý CTNH và quản lý các đơn vị được cấp phép CTNH, đề xuất di dời 12 cơ sở này vào các khu xử lý tập trung. Tuy nhiên, do các cơ sở này đều được cấp phép xử lý liên tỉnh, vì vậy nếu di dời các cơ sở xử lý về khu xử lý tập trung sẽ xảy ra tình trạng các khu xử lý của thành phố sẽ phải tiếp nhận cả chất thải từ các địa phương khác đổ về. Do đó, để đảm bảo xây dựng một phương án di dời cụ thể về địa điểm di dời, thời gian di dời, phương án quản lý nguồn chất thải vào khu xử lý... cần xây dựng một Kế hoạch di dời các cơ sở xở lý CTNH tại thành phố.

3.3. Quy hoạch xử lý chất thải rắn chất thải rắn y tế
3.3.1. Phân loại tại nguồn
CTR y tế được phân loại theo Quy định về quản lý CTR y tế ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015.
3.3.2. Thu gom, vận chuyển, trung chuyển

Thành phố Hồ Chí Minh với mật độ các cơ sở y tế cao, nhiều cơ sở có quy mô lớn, trong đó bao gồm rất nhiều cơ sở y tế cấp trung ương với các công nghệ khám chữa bệnh hiện đại, kéo theo đó là khối lượng CTR y tế phát sinh lớn, thành phần đa dạng, tỷ lệ chất thải nguy hại cao. Các phương thức thu gom, vận chuyển cụ thể cần tuân thủ Quy định về quản lý CTR y tế ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Lựa chọn mô hình thu gom, xử lý tập trung toàn thành. Riêng khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè có khoảng cách tương đối xa, tỷ lệ tập trung CTR không cao, vì vậy cần quy hoạch trạm trung chuyển hoặc phần vùng xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý CTR y tế nguy hại

3.3.4. Xử lý chất thải rắn y tế

Công nghệ xử lý CTR y tế cần thực hiện phối hợp sử dụng các phương pháp khác nhau. Hiện nay có nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý CTR y tế, mỗi công nghệ chỉ có khả năng ứng dụng tốt cho một loại hình chất thải rắn. Các công nghệ xử lý CTR áp dụng cho xử lý mỗi loại CTR cụ thể trong bảng dưới đây. 
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CTR y tế có thể tái chế đề xuất tái chế tập trung cùng với CTR sinh hoạt và công nghiệp có thể tái chế tại Trung tâm tái chế Đa Phước, khu xử ly Đa Phước. Nhu cầu quỹ đất dành cho tái chế CTR y tế năm 2025 là 0,15ha và năm 2050 là 0,55ha. Với nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến năm 2025 là 48 tấn/ngày và năm 2050 là 300 tấn/ngày, định hướng quy hoạch hệ thống xử lý CTR y tế cho thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Bảng 3.9. Quy hoạch xử lý CTR y tế nguy hại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

	TT
	Địa điểm
	Công suất lò đốt/nhu cầu xử lý (tấn/ngày)
	Nhu cầu quỹ đất (ha)
	Phạm vi phục vụ

	
	
	Hiện trạng
	2025
	2050
	2025
	2050
	

	
	Lò đốt CTR y tế nguy hại tại khu xử lý CTR Đông Thanh, H. Hóc Môn
	21
	-
	-
	-
	-
	Toàn bộ TP HCM

	
	Lò đốt CTR y tế nguy hại tại khu xử lý Tây Bắc, huyện Củ Chi
	-
	21/21


	-
	0,13
	-
	Các quận, huyện: Củ Chi, 1, 2, 3, 4, 9, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp,  Hóc Môn, Phú Nhuận với tổng lượng CTR y tế nguy hại cần xử lý là 25 tấn/ngày

	
	
	-
	1.000/27
	1.000/300
	-
	-
	Toàn bộ TPHCM


Ghi chú: Nhu cầu quỹ đất bao gồm quỹ đất dành cho xây dựng lò đốt và quỹ đất dành cho chôn lấp phần tro sau đốt (khoảng 10% lượng CTR y tế nguy hại đem đốt)

Nhu cầu quỹ đất của lò đốt công suất 1.000 tấn/ngày được tính chung với nhu cầu quỹ đất xử lý CTR công nghiệp do lò đốt này sử dụng chung cho xử lý các loại CTRNH.

3.4. Quy hoạch xử lý chất thải rắn xây dựng
3.4.1. Phân loại tại nguồn

Do thành phần và khối lượng chất thải rắn xây dựng thay đổi tùy theo tính chất và qui mô xây dựng, cải tạo công trình nên việc phân loại và tồn trữ tại nguồn được thực hiện ngay tại các công trình xây dựng. Chủ nguồn thải cần bố trí một khu vực lưu chứa tạm thời chất thải xây dựng tránh để ảnh hưởng đến môi trường theo quy định. Đặc điểm của CTR xây dựng là có tính chất tái sử dụng rất cao vì vậy cần đẩy mạnh công tác phân loại tại nguồn. 

Với các nguồn thải lớn, chủ đầu tư thường đã tính toán việc tồn trữ chất thải rắn xây dựng và được cơ quan cấp giấy phép xây dựng phê duyệt. Với các nguồn thải nhỏ, chủ nguồn thải cần tồn trữ chất thải xây dựng phát sinh tại nguồn bằng các túi chuyên dụng và báo với đơn vị vận chuyển đến thu gom mang đi xử lý. 

3.4.2. Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng

Khả năng tái sử dụng và tái chế: Hầu hết chất thải rắn xây dựng đều có khả năng tái chế với giá trị khác nhau, đặc biệt là thép xây dựng, gạch, bê tông và đá. Chất thải rắn xây dựng thường tái sử dụng làm vật liệu san nền hoặc đổ bê tông cường độ thấp hoặc tái chế làm nguyên liệu cho sản xuất gạch không nung. 

Tái chế và tái sử dụng là một trong những phương pháp tối ưu trong công tác quản lý chất thải rắn. Chính vì vậy, CTR xây dựng cũng cần phải được tuân theo cách tiếp cận này. Đặc tính của chất thải rắn xây dựng là có tỷ lệ tái chế khá cao. Nếu công tác phân loại được thực hiện tốt thì tỷ lệ tái chế, tái sử dụng có thể lên tới 90%. 

Công tác giảm thiểu chất thải rắn xây dựng cũng phụ thuộc khá lớn vào ý thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng. Vì thế, trong giai đoạn thiết kế công trình và thi công hai đối tượng này phải tính toán sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất nguồn nguyên liệu đầu vào, đẩy mạnh hoạt động tái sử dụng CTR xây dựng.

3.4.3. Thu gom, vận chuyển, trung chuyển

Để giảm thiểu tối đa khối lượng CTRXD phải vận chuyển đến các trạm trung chuyển và sau đó là vận chuyển đến các khu xử lý, tại nguồn phát sinh, chất thải rắn xây dựng có khả năng tái sử dụng (chiếm tỷ lệ lớn) như bê tông vỡ, gạch ngói vỡ, đất cát… cần được phân loại tại chỗ và chuyển trực tiếp đến những nơi có nhu cầu san lấp mặt bằng. Phần còn lại (chiếm tỷ lệ nhỏ) là chất thải trơ sẽ được vận chuyển đến tập trung các trạm trung chuyển và được đưa đến khu xử lý theo quy định của thành phố.

Do tính đặc thù về thành phần và khối lượng, chất thải rắn xây dựng cần được thu gom bằng các thiết bị chuyên dùng. Căn cứ vào khối lượng phát sinh chất thải rắn xây dựng, sử dụng 2 mô hình thu gom sau:

Mô hình 1: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng thông qua trạm trung chuyển chất thải xây dựng riêng, mô hình này đã và đang áp dụng tại các quạn nội thành của thành phố có bán kính vận chuyển trên 20 km. Đơn vị thực hiện thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị sẽ chịu trách nhiệm thu gom chất thải rắn xây dựng. Mô hình 1 áp dụng cho hầu hết các quận huyện với nguồn phát thải phân tán.

Mô hình 2: Thu gom, vận chuyển trực tiếp chất thải rắn xây dựng sẽ áp dụng đối với các huyện có bán kính vận chuyển dưới 20 km, có lượng phát sinh chất thải không lớn. Chất thải rắn xây dựng phát sinh sẽ được hợp đồng trực tiếp giữa chủ nguồn phát thải và đơn vị thu gom vận chuyển, có thể là đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt hoặc các công ty thu gom tư nhân, sau đó sẽ vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn đô thị hoặc tận dụng san lấp mặt bằng. Mô hình 2 áp dụng cho các quận huyện gần các khu xử lý chất thải rắn đô thị.

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại thành phố tăng nhanh, nhu cầu sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới nhà ở cùng các công trình công cộng trên địa bàn thành phố cũng tăng rất nhanh. Lượng phát sinh CTR xây dựng ngày càng tăng không chỉ ở các quận nội thành mà còn tăng nhanh ở các huyện ngoại thành. Vì vậy, việc bố trí các trạm trung chuyển CTR xây dựng cho các địa bàn quận, huyện hiện còn thiếu trạm trung chuyển là cần thiết. 

Đề xuất quy hoạch các trạm trung chuyển CTRXD theo địa bàn quận, huyện. Đối với các trạm trung chuyển hiện có đang phục vụ phạm vi nhiều quận nội thành, sẽ duy trì hoạt động và tiếp tục nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai.  
Dự kiến quy hoạch các trạm trung chuyển CTR xây dựng trên địa bàn thành phố như sau:

- Chuyển đổi 01 trạm trung chuyển CTRSH Long Hòa (dừng hoạt động trung chuyển CTRSH sau năm 2025) thành trạm trung chuyển CTR xây dựng phục vụ cho quận 9; giai đoạn trước mắt CTR xây dựng phát sinh trên địa bàn Q9 được thu gom và vận chuyển đến TTC Bình Trưng Đông tại phường Bình Trưng Đông quận 2.

- Cải tạo 01 BCL Bình Khánh (dừng hoạt động chôn lấp CTRSH) thành trạm trung chuyển CTR xây dựng phục vụ cho huyện Cần Giờ.

- Xây dựng mới 08 trạm trung chuyển là: TTC Tôn Thất Thuyết (tại số 3 Bis Tôn Thất Thuyết quận 4) phục vụ cho Q4, Q7, Q1, Q3, Q10, Q11, Q5, Q6, Q8, quận Tân Phú;  TTC Bình Trưng Đông (tại phường Bình Trưng Đông) phục vụ cho quận 2; TTC Thạnh Lộc (tại phường Thạnh Lộc, quận 12) phục vụ cho quận 12, quận Gò Vấp, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình; TTC Tân Hòa (tại xã Tân Hòa, huyện Bình Chánh) phục vụ cho huyện Bình Chánh, Q. Bình Tân;  TTC Phước Lộc (tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) phục vụ cho huyện Nhà Bè;  TTC Đông Thạnh (tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) phục vụ cho huyện Hóc Môn;  TTC Tân Thạnh Tây (tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) phục vụ cho huyện Củ Chi;  TTC Tam Phú (tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức) phục vụ cho quận Thủ Đức, Q.Bình Thạnh; 

3.4.4. Xử lý chất thải rắn xây dựng

Hiện nay khu LHXLCTR Đa Phước đang tiếp nhận xử lý CTR xây dựng nhưng sẽ không bố trí diện tích dành cho chôn lấp. Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (Công ty Sài Gòn Xanh) không bố trí diện tích đất dành cho việc chôn lấp CTRXD mà chỉ bố trí diện tích để xây dựng nhà xưởng sản xuất gạch không nung từ cát, đá (xà bần) phát sinh từ quá trình xử lý các loại bùn thải, tro xỉ phát sinh từ lò đốt chất thải công nghiệp, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng (xà bần, gạch, cát, đá, bê tông, thạch cao, bùn bentonite,…) với công suất 660 tấn/ngày; có bố trí diện tích để xây dựng Hệ thống xử lý bùn Bentonite (bùn thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng) với công suất 800 m3/ngày; có bố trí diện tích để xây dựng Hệ thống xử lý bùn đất (Bùn từ các hoạt động thi công xây dựng - bùn hữu cơ hoặc vô cơ phát sinh từ các hoạt động đào đất, thi công, nạo vét lớp đất mặt, đào cọc móng trong hoạt động xây dựng) với công suất 500 m3/ngày. Nguồn tham khảo: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh. Theo kế hoạch trong tương lai gần, khu LHXLCTR Tân Thành - Thủ Thừa – tỉnh Long An sẽ đảm nhận vai trò tiếp nhận xử lý CTR của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn thành phố được xử lý bằng 2 công nghệ chính là chôn lấp và tái chế chất thải. Trước mắt vị trí xử lý chất thải rắn xây dựng được quy hoạch tại Khu liên hợp XLCTR Đa Phước, sau khi khu LHXLCTR Tân Thành - Thủ Thừa – tỉnh Long An đi vào hoạt động sẽ thêm một địa điểm xử lý tại đây. Giai đoạn đến năm 2025 áp dụng công nghệ tái chế tập trung tại khu xử lý Đa Phước. 

Bảng 3.10. Quy mô khu vực xử lý CTR xây dựng tại khu liên hợp XLCTR thành phố

	TT
	Giai đoạn quy hoạch
	Khối lượng

CTR xây dựng

(tấn/ngày)
	Khối lượng

yêu cầu xử lý

(tấn/ngày)
	Diện tích yêu cầu từng giai đoạn

(ha)

	
	
	Phát

sinh
	Thu

gom
	Thu hồi, tái sử dụng
	Tái chế, chôn lấp
	Khu tái chế
	Khu chôn lấp
	Tổng

	1
	Đến năm 2025
	3.055,00
	2.749,50
	2.474,55
	274,95
	1,72
	11,71
	13,43

	2
	Đến năm 2050
	3.971,50
	3.971,50
	3.772,93
	198,58
	1,24
	30,20
	31,44

	Tổng diện tích yêu cầu bố trí đất (ha)
	2,96
	41,91
	44,87


Công nghệ tái chế CTR xây dựng: Đối với khu xử lý tiếp nhận khối lượng CTR xây dựng trên 200 tấn/ngày, đề xuất áp dụng công nghệ tái chế chất thải rắn xây dựng. Chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế với giá trị khác nhau, đặc biệt là thép xây dựng, gạch, bê tông và đá. Chất thải rắn xây dựng thường tái sử dụng làm vật liệu san nền hoặc đổ bê tông cường độ thấp hoặc tái chế làm nguyên liệu cho sản xuất gạch không nung. 

Công nghệ chôn lấp: Đối với khu xử lý tiếp nhận khối lượng CTR xây dựng dưới 200 tấn/ngày, đề xuất áp dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn tại ô chôn lấp chất thải rắn xây dựng, ô chôn lấp CTR xây dựng được đặt trong khu chôn lấp chất thải tập trung của đô thị.

Đối với CTR xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, sẽ áp dụng kết hợp cả 2 công nghệ xử lý nêu trên nhằm giảm thiểu tối đa diện tích chôn lấp.

3.5. Quy hoạch xử lý bùn thải 
3.5.1. Phân loại tại nguồn

Bùn thải là loại chất thải rắn đặc biệt không thể phân loại tại nguồn, chỉ có một loại duy nhất của mỗi nguồn phát sinh.

3.5.2. Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng

Do đặc điểm của bùn, nhiều loại không thể giảm thiểu và rất khó tái chế tại nơi phát sinh: 

- Đối với bùn phát sinh từ nạo vét cống rãnh, kênh rạch, bùn phát sinh từ các trạm xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất, bùn phát sinh từ hầm cầu các nhà vệ sinh, do bùn thải có mùi khó chịu, có nhiều mầm bệnh nên khó có thể giảm thiểu và rất khó tái chế tại nơi phát sinh, chỉ được sử dụng lại dưới dạng thành phẩm sau khi đã qua xử lý.

- Đối với bùn thải phát sinh từ các trạm xử lý nước sạch có nhiều hóa chất, không có mùi khó chịu nên có thể làm khô tại nơi phát sinh và cũng có thể xử lý tại chỗ. 

- Đối với bùn thải phát sinh từ các công trường xây dựng và phần lớn bùn phát sinh từ nạo vét các kênh rạch thoát nước lớn ít mùi khó chịu (áp dụng cho khối lượng bùn có độ sâu nạo vét từ mét thứ 2 trở đi) có thể làm khô tại nơi phát sinh và tái sử dụng để san lấp mặt bằng.

3.5.3. Thu gom, vận chuyển bùn thải

Hiện nay khu LHXLCTR Đa Phước đang tiếp nhận xử lý bùn thải. Bùn được vận chuyển đến và xử lý tại khu xử lý tập trung. Do tính đặc thù về thành phần và khối lượng, các loại bùn thải cần được thu gom và vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dùng. 

- Bùn từ mương, kênh rạch thoát nước cấp 1 do các đơn vị thực hiện nạo vét, sau khi sơ bộ làm khô tự nhiên, tận dụng tối đa làm vật liệu san lấp mặt bằng, phần còn lại được vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dùng bằng đường thủy hoặc đường bộ đến khu xử lý bùn. 

- Bùn nạo vét cống thoát nước cấp 2, cấp 3 và cấp 4 do Công ty thoát nước đô thị thành phố và Công ty dịch vụ công ích các quận huyện thu gom được vận chuyển trực tiếp bằng các xe chuyên dùng từ nơi phát sinh đến khu xử lý bùn (chiếm khoảng 50% lượng bùn từ cống, mương, kênh rạch thoát nước). 

- Bùn thải của các nhà máy xử lý nước thải được vận chuyển trực tiếp bằng các thiết bị chuyên dùng (thiết bị kín) từ nơi phát sinh đến khu xử lý bùn.

- Bùn thải của các nhà máy cấp nước được vận chuyển bằng các xe chuyên dùng từ nơi phát sinh đến khu xử lý bùn.

- Bùn thải rút từ hầm cầu các hộ gia đình và các nhà vệ sinh công cộng được vận chuyển trực tiếp bằng các xe hút phân chuyên dùng từ nơi phát sinh đến khu xử lý bùn.

- Bùn thải từ các công trường xây dựng sau khi sơ bộ làm khô tự nhiên, tận dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng.

- Bùn thải không nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất được vận chuyển trực tiếp bằng các thiết bị chuyên dùng (thiết bị kín) từ nơi phát sinh đến khu xử lý bùn. 

- Bùn thải bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất được quản lý như chất thải nguy hại, các đơn vị phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường cấp phép để tiến hành vận chuyển. 

Căn cứ vào khối lượng phát sinh bùn thải và điều kiện hiện tại của các chủ nguồn phát sinh bùn thải, đề xuất mô hình thu gom tại nơi phát sinh bùn thải và vận chuyển trực tiếp đến khu xử lý bùn theo quy định.

Vị trí xử lý bùn thải hiện nay được quy hoạch tại Khu liên hợp XLCTR Đa Phước. Khoảng cách vận chuyển bùn từ địa bàn một số quận/huyện như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, quận 9… tuy khá xa nhưng bùn được vận chuyển trên phương tiện chuyên dùng, kín, có độ an toàn cao nên không ảnh hưởng đến môi trường. Với các nguồn phát thải bùn phân tán và không thường xuyên, nếu thiết lập trạm trung chuyển bùn thì nguy cơ ô nhiễm môi trường cao hơn so với việc thu gom và vận chuyển trực tiếp đến khu xử lý bùn tập trung. Với nguồn phát sinh bùn tập trung và thường xuyên, theo khoản 2, điều 6 về quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố (Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2015), khi khoảng cách vận chuyển xa có thể đề xuất UBND Thành phố cho phép đầu tư hạng mục xử lý bùn thải ngay tại nơi phát sinh. Vì vậy không đề xuất xây dựng các trạm trung chuyển bùn thải.

3.5.4. Xử lý bùn thải

Căn cứ mục tiêu của “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”, đề xuất định hướng xử lý các loại bùn thải phát sinh trên địa bàn thành phố như sau:  100% bùn cống, rãnh thoát nước cấp 2, cấp 3 và cấp 4; 100% bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải và 100% bùn bể phốt của thành phố được thu gom và xử lý; 100% bùn nạo vét kênh rạch lớp mặt (có chứa tạp chất, các thành phần hữu cơ gây mùi, ký sinh trùng ...là loại ô nhiễm cần xử lý);  100% bùn thải của các nhà máy cấp nước của thành phố được thu gom và xử lý;  100% bùn thải không nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố được thu gom và xử lý; 100% bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố được thu gom và xử lý.

Bùn thải từ hệ thống thoát nước (bùn thải của các nhà máy xử lý nước thải; bùn nạo vét cống thoát nước - tuyến cấp 2, 3, 4), từ bể phốt (bùn rút từ hầm cầu các nhà vệ sinh gia đình và công cộng), bùn thải sản xuất thông thường (từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất), bùn từ các nhà máy cấp nước (bùn phát sinh trong quá trình xử lý nước cấp) được xử lý tại Khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước.

Bùn nạo vét kênh rạch - tuyến cấp 1 lớp đáy (không ô nhiễm, không cần xử lý), bùn đất từ các công trường xây dựng được tận dụng để san lấp mặt bằng sau khi làm khô tự nhiên.

Bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất được cơ sở sản xuất ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (phải được Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường cấp phép) tiến hành xử lý. Bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất được xử lý tại khu xử lý CTR nguy hại. 

Các công đoạn xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước gồm: Tách nước sơ bộ, ổn định bùn thải, khử các chất hữu cơ dễ gây thối rữa; Xử lý sơ bộ bùn thải, tăng cường khả năng nhả nước của bùn thải; Làm khô bùn thải; Vận chuyển bùn thải, khử độc bùn thải; Sử dụng lại bùn thải cho các mục đích khác nhau; Xử lý bùn, nước bùn thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định.

Bùn thải phát sinh trên địa bàn thành phố được xử lý bằng công nghệ chính là tái chế thành các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vị trí xử lý bùn thải được quy hoạch tại Khu liên hợp XLCTR Đa Phước. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 áp dụng công nghệ tái chế tập trung tại khu xử lý. Diện tích khu vực xử lý bùn thải đề xuất trong Khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước như sau:
Bảng 3.11. Quy mô khu vực xử lý bùn thải tại khu liên hợp XLCTR thành phố

	TT


	Các loại  bùn thải


	Khối lượng

tái sử dụng

(tấn/ngày)
	Khối lượng

yêu cầu xử lý

(tấn/ngày)
	Diện tích

khu xử lý cần thiết

(ha)
	Tổng diện tích

yêu cầu

từng giai đoạn

(ha)

	
	
	Đến

năm

2050
	Đến

năm

2050
	Đến

năm

2025
	Đến

năm

2050
	Đến năm 2025
	Đến năm 2050
	Đến

năm

2025
	Đến

năm

2050

	
	
	
	
	
	
	Khu

chế biến
	Khu

chôn

lấp
	Khu

chế biến
	Khu

chôn

lấp
	
	

	1
	Bùn nạo vét từ cống thoát nước và kênh rạch
	292.500
	380.250
	3.575
	3.803
	17,21
	0,00
	18,30
	0,00
	17,21
	18,30

	
	Bùn từ kênh rạch
	292.500
	380.250
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Bùn từ cống thoát nước 
	0
	0
	3.575
	3.803
	17,21
	0,00
	18,30
	0,00
	17,21
	18,30

	2
	Bùn từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung
	0
	0
	784
	1.159
	3,77
	0,00
	5,58
	0,00
	3,77
	5,58

	3
	Bùn từ các nhà máy xử lý nước cấp thành phố
	0
	0
	722
	938
	0,00
	4,92
	0,00
	22,82
	4,92
	22,82

	4
	Bùn từ bể tự hoại gia đình và công cộng
	0
	0
	3.809
	5.530
	18,33
	0,00
	26,62
	0,00
	18,33
	26,62

	5
	Bùn từ các công trường xây dựng
	97.500
	130.000
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Bùn từ các nhà máy xử lý nước thải sản xuất 
	0
	0
	5.357
	5.682
	25,79
	0,00
	27,35
	0,00
	25,79
	27,35

	
	Tổng diện tích yêu cầu bố trí đất (ha)
	65,10
	4,92
	77,85
	22,82
	70,01
	100,67


Các công nghệ để xử lý bùn thải bao gồm: Chôn lấp; Phân hủy kỵ khí thu hồi khí biogas; Ổn định sinh học trong các hồ chứa và các bãi lọc trồng cây; Ủ phân compost; Sấy bùn trực tiếp hoặc gián tiếp; Đốt bùn, tái sinh năng lượng và sử dụng tro;

- Bùn nạo vét kênh rạch (tuyến cấp 1), chia làm 2 phần, phần thứ nhất là lớp mặt có chứa tạp chất, các thành phần hữu cơ gây mùi, ký sinh trùng ..., phần thứ hai là lớp đáy, không ô nhiễm: Phần thứ nhất (phần ô nhiễm): Áp dụng công nghệ  Ủ phân compost, ủ hiếu khí, Phân hủy kỵ khí thu hồi khí biogas, lò đốt, công nghệ tái chế nhựa, nguyên liệu thu được trong và sau quá trình xử lý sẽ được tận dụng để sản xuất phân bón, đất sạch, nhựa tái chế, gạch không nung, điện năng (đốt phát điện). Phần thứ hai (không ô nhiễm): Tái sử dụng, tận dụng để san lấp mặt bằng sau khi làm khô tự nhiên.

- Bùn từ cống thoát nước: Áp dụng công nghệ  Ủ phân compost, ủ hiếu khí, Phân hủy kỵ khí thu hồi khí biogas, lò đốt, công nghệ tái chế nhựa, nguyên liệu thu được trong và sau quá trình xử lý sẽ được tận dụng để sản xuất phân bón, đất sạch, nhựa tái chế, gạch không nung, điện năng (đốt phát điện). 

- Bùn từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, bùn không nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải sản xuất: Áp dụng công nghệ phân hủy kỵ khí thu hồi khí biogas, Ủ phân compost, lò đốt, nguyên liệu thu được trong và sau quá trình xử lý sẽ được tận dụng để sản xuất phân bón, đất sạch, gạch không nung, điện năng (đốt phát điện). 

- Bùn từ các nhà máy xử lý nước cấp thành phố: Áp dụng công nghệ Ủ phân compost, lò đốt và sản xuất gạch không nung (có thể pha trộn với sét để sản xuất gạch nung)

- Bùn từ bể tự hoại gia đình và công cộng: Xử lý bằng phương pháp cơ học kết hợp với sinh học hiếu khí hoặc phân hủy kỵ khí thu hồi khí biogas sản phẩm thu hồi làm nguyên liệu sản xuất phân bón.

- Bùn phát sinh từ các công trường xây dựng: Tái sử dụng, tận dụng để san lấp mặt bằng xây dựng (ngoại trừ bùn bentonite), công nghệ sản xuất gạch không nung (đối với bùn bentonite).

- Bùn thải nguy hại từ các nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất: Xử lý bằng phương pháp đốt tại lò đốt 2 cấp để phát điện và tro được tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Đề xuất phương pháp đốt bùn thải nguy hại với nhiệt độ buồng đốt trên 800oC, sẽ giảm 80 đến 90% thể tích chất thải, tạo ra khí nitơ, cacbonic, hơi nước và tro.
3.6. Tổng hợp quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh

3.6.1. Thu gom và phân loại tại nguồn

Các loại chất thải rắn sinh hoạt, y tế, công nghiệp, xây dựng và bùn thải được tổ chức thu gom riêng có phân loại tại nguồn đối với các loại chất thải có khả năng phân loại. Cụ thể là:

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt trong các khu, cụm, xí nghiệp công nghiệp và các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế) phải được thu gom và phân loại tại nguồn thành 03 loại: chất thải rắn hữu cơ, chất thải rắn có thể tái chế và chất thải rắn khác đạt tỷ lệ 100% lượng chất thải rắn phát sinh.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp phải đảm bảo thu gom 100% lượng chất thải rắn phát sinh. Chất thải rắn công nghiệp phải được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn công nghiệp nguy hại và chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đạt chỉ tiêu 50% vào năm năm 2025 và 100% vào năm 2050.

- Đối với chất thải rắn y tế phải đảm bảo thu gom và phân loại tại nguồn đạt 100% thành chất thải rắn y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường (chất thải rắn y tế có thế tái chế và chất thải rắn y tế không nguy hại khác).

- Đối với chất thải rắn xây dựng phải đảm bảo đến năm 2025 khối lượng thu gom đạt chỉ tiêu 90% và đến năm 2050 khối lượng thu gom đạt chỉ tiêu 100%. Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại thành chất thải rắn xây dựng có thể tái sử dụng, tái chế và chất thải rắn xây dựng khác.

- Đối với bùn thải đảm bảo đến năm 2025 đạt chỉ tiêu 100% lượng bùn thải được thu gom định kỳ và đến năm 2050 đạt chỉ tiêu 100% lượng bùn thải được thu gom định kỳ. Bùn thải được sau khi thu gom được đưa về cơ sở xử lý, riêng bùn thải nạo vét từ hệ thống kênh mương cấp 1 chủ yếu dùng để san lấp mặt bằng.

3.6.2. Vận chuyển và trung chuyển

Bố trí trạm trung chuyển CTR sinh hoạt trên địa bàn theo 02 cấp (cấp quận huyện và cấp khu vực, trong giai đoạn sau năm 2025, tổ chức thêm 02 trạm trung chuyển cấp thành phố để vận chuyển CTR về cơ sở xử lý chất thải rắn vùng thành phố Hồ Chí Minh tại Thủ Thừa, Long An.
Tổng số trạm trung chuyển giai đoạn đến năm 2025 là 40 trạm, giai đoạn đến năm 2050 là 36 trạm. Cụ thể như sau:
- Đến năm 2025 có các trạm sau: 

+ 07 trạm cấp quận/huyện cải tạo từ trạm hiện hữu: Bình Trưng Tây (quận 2), Bà Lài (quận 6), Tân Hóa (quận 11), Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), Bà Điểm (huyện Hóc Môn) và Tân An Hội (huyện Củ Chi).
+ 20 trạm cấp quận/huyện được mở rộng, cải tạo: Thạnh Mỹ Lợi (quận 2); Tôn Thất Thuyết (quận 4); Sở Gà (quận Thủ Đức) hoặc xây mới: Quận 2: vị trí Khu đất dưới dạ cầu Sài Gòn và vị trí thuộc khu 33ha phường Bình Trưng Đông (gần cuối đường chính). Quận 5: 01 trạm trung chuyển dự kiến. Quận 8: vị trí khu đất số 1117 Tạ Quang Bửu, phường 6. Quận 9: vị trí tại Khu Lịch sử Văn hóa – Dân tộc  trên địa bàn phường Long Bình. Quận 12: các vị trí tại phường Thới An, phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông, và phường Tân Chánh Hiệp. Quận Bình Tân: 05 trạm trung chuyển dự kiến; Huyện Củ Chi: vị trí tại xã Tân Thạnh Tây. Huyện Nhà Bè: vị trí tại xã Phước Lộc.

+ 13 trạm trung chuyển khu vực: Đào Trí - quận 7, Long Trường - quận 9, Tống Văn Trân - quận 11, Quang Trung - quận Gò Vấp, Linh Xuân - quận Thủ Đức, Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh, Bình Chánh - huyện Bình Chánh và Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn, khu đất cạnh vòng xoay An Phú, quận 2; vị trí tại phường 7, quận 8; mặt bằng công trường Gò Cát - quận Bình Tân; vị trí tại xã Long Thới - huyện Nhà Bè và vị trí tại xã Nhuận Đức - huyện Củ Chi.
- Đến năm 2050 có các trạm sau: 

+ Tiếp tục vận hành 34 trạm trung chuyển của giai đoạn trước 2025, bao gồm: Quận 2 (04 vị trí) tại khu đất vòng xoay An Phú, Khu đất dưới dạ cầu Sài Gòn, khu 33ha phường Bình Trưng Đông (gần cuối đường chính) và Thạnh Mỹ Lợi; Quận 4 (01 vị trí) Tôn Thất Thuyết, phường 8; Quận 5 (01 vị trí); Quận 7 (01 vị trí) Đào Trí; Quận 8 (02 vị trí)  tại phường 7 và 1117 Tạ Quang Bửu, phường 6; Quận 9 (02 vị trí) Long Trường và tại Khu Lịch sử Văn hóa – Dân tộc  trên địa bàn phường Long Bình; Quận 11(01 vị trí) Tống Văn Trân; Quận 12 (05 vị trí) tại phường Thới An, phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông, và phường Tân Chánh Hiệp; Quận Bình Tân (06 vị trí) mặt bằng Công trường Gò Cát và  các vị trí tại khu đất thuộc dự án Khu dân cư trung tâm Tân Tạo – Khu A, đường tỉnh lộ 10B, khu đất thuộc dự án khu dân cư Bình Trị Đông – tiểu khu 3, phường Bình Trị Đông B, khu đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh tiếp giáp đường dẫn cao tốc Sài Gòn – Cần Thơi, phường Tân Tạo, khu đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh đưới đường điện cao thế 220KV và 500 KV tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc và khu đất nằm trong dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa; Quận Gò Vấp (01 vị trí) Quang Trung; Quận Tân Bình (01 vị trí) Phạm Văn Bạch; Quận Thủ Đức (02 vị trí) Linh Xuân và Sở Gà, phường Tam Phú; Huyện Bình Chánh (02 vị trí): Lê Minh Xuân và Bình Chánh; Huyện Củ Chi (02 vị trí) tại xã Nhuận Đức và xã Tân Thạnh Tây; Huyện Hóc Môn (01 vị trí) Xuân Thới Thượng; Huyện Nhà Bè (02 vị trí) tại xã Long Thới và xã Phước Lộc.

+ Đầu tư xây dựng mới 02 trạm trung chuyển cấp thành phố tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Bố trí các trạm trung chuyển CTR công nghiệp sơ cấp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao bố trí các trạm trung chuyển thứ cấp, giai đoạn sau năm 2025 bố trí trạm trung chuyển tập trung đối với chất thải công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại KLHXL CTR Tây Bắc.

Bố trí 39 điểm lưu chứa, trung chuyển chất  thải rắn y tế nguy hại tại các bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc kết hợp với các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn y tế có thể tái chế và chất thải rắn y tế thông thường khác được thu gom trực tiếp. 

Bố trí các 10 trạm trung chuyển CTR xây dựng trên địa bàn theo khu vực đảm bảo bán kính phục vụ. Cụ thể gồm:

- Chuyển đổi 01 trạm trung chuyển CTRSH Long Hòa (dừng hoạt động trung chuyển CTRSH sau năm 2025) thành trạm trung chuyển CTR xây dựng phục vụ cho quận 9; giai đoạn trước mắt CTR xây dựng phát sinh trên địa bàn Q9 được thu gom và vận chuyển đến TTC Bình Trưng Đông tại phường Bình Trưng Đông quận 2.

- Cải tạo 01 BCL Bình Khánh (dừng hoạt động chôn lấp CTRSH) thành trạm trung chuyển CTR xây dựng phục vụ cho huyện Cần Giờ.

- Xây dựng mới 08 trạm trung chuyển là TTC Tôn Thất Thuyết, quận 4; TTC Bình Trưng Đông, quận 2; TTC Thạnh Lộc, quận 12; TTC Tân Hòa, huyện Bình Chánh; TTC Phước Lộc, huyện Nhà Bè; TTC Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; TTC Tân Thuận Tây, huyện Củ Chi; TTC Tam Phú, quận Thủ Đức; 

Bùn thải được thu gom vận chuyển trực tiếp về cơ sở xử lý; bùn thải từ các công trường xây dựng và bùn nạo vét kênh rạch được đưa đến nơi san lấp mặt bằng.

3.6.3. Tái chế và xử lý chất thải rắn

Lượng chất thải rắn sinh hoạt được tái chế hoặc áp dụng các biện pháp xử lý như: chế biến phân compost, đốt thu hồi năng lượng đạt tỷ lệ 80-90%, lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp không qua khâu xử lý khác là 20-10%. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn đến năm 2025 tại KLHXL CTR Đa Phước và KLHXL CTR Tây Bắc; trong giai đoạn đến năm 2050, tại tại KLHXL CTR Đa Phước và KLHXL CTR Tây Bắc chỉ đặt cơ sở tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng các phương pháp chế biến phân compost và đốt thu hồi năng lượng; bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và các phế phẩm sau xử lý đặt tại Khu công nghệ môi trường xanh, tại Khu công nghệ môi trường xanh cũng bố trí các cơ sở chế biến phân compost và đốt thu hồi năng lượng nhằm hỗ trợ xử lý cho thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh nhiệm vụ phục vụ cho các tỉnh khác trong vùng thành phố Hồ Chí Minh. 

Chất thải rắn công nghiệp phải được tái chế đảm bảo đạt tỷ lệ 75% lượng chất thải rắn được thu gom. Chất thải rắn được xử lý riêng, các phương pháp xử lý bao gồm: tái chế, đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. Khu tái chế chất thải rắn công nghiệp dự kiến đặt tại KLHXL CTR Tây Bắc. Ngoài ra chất thải rắn công nghiệp được xử lý bằng các phương pháp như đốt thu hồi năng lượng, đốt giảm thể tích và chôn lấp hợp vệ sinh

Chất thải rắn y tế có thể tái chế được đưa trực tiếp tới các đơn vị tái chế chât thải rắn y tế; Chất thải rắn y tế không nguy hại thì xử lý như chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn y tế nguy hại xử lý bằng hệ thống lò đốt CTR y tế tại khu xử lý Tây Bắc, huyện Củ Chi.

Lượng chất thải rắn xây dựng được tái chế đến năm 2025 phải chiếm 90% khối lượng thu gom và đến năm 2050 phải chiếm 95% khối lượng thu gom. Giai đoạn đến năm 2025, xử lý chất thải rắn xây dựng tại KLHXL CTR Đa Phước bao gồm công nghệ tái chế và chôn lấp. Đến năm 2050, bổ sung khu xử lý chất thải rắn xây dựng tại Khu công nghệ môi trường xanh.

Giai đoạn đến năm 2025 xử lý bùn thải tại KLHXL CTR Đa Phước; đến năm 2050 là xử lý tại KLHXL CTR Đa Phước, KLHXL CTR Tây Bắc và khu công nghệ môi trường xanh.

Bảng 3.12. Bảng tổng hợp nhu cầu đất đai cho xử lý CTR tập trung TP. Hồ Chí Minh (ha)
	TT
	Hạng mục
	Nhu cầu quỹ đất tối thiểu (ha)

	
	
	Khu tiếp nhận
	Tái chế
	Đốt thu hồi năng lượng
	Xử lý sinh học và PHC
	Chôn lấp HVS *
	Tổng

	A
	Đến năm 2025
	17,95 
	 36,37
	105,44 
	130,92 
	64,02 
	354,70 

	1
	CTR sinh hoạt
	10,45
	16,45
	98,71
	65,82
	27,99
	219,42

	
	CTR sinh hoạt (không tính huyện Cần Giờ)
	10,25
	16,45
	98,71
	65,82
	24,00
	215,23

	
	CTR sinh hoạt huyện Cần Giờ
	0,20
	 
	 
	 
	3,99
	4,19

	2
	CTR công nghiệp
	7,50
	18,20
	6,60
	
	19,40
	51,70

	3
	CTR y tế
	
	
	0,13
	
	
	0,13

	4
	CTR xây dựng
	
	1,72
	
	
	11,71
	13,43

	5
	Bùn thải
	
	
	
	65,10
	4,92
	70,02

	B
	Đến năm 2050
	26,97 
	64,26
	152,18 
	156,28 
	192,39 
	592,08 

	1
	CTR sinh hoạt
	18,79
	24,95
	133,08
	78,43
	139,37
	394,62

	
	CTR sinh hoạt (không tính huyện Cần Giờ)
	18,35
	24,95
	128,33
	78,43
	135,38
	385,45

	
	CTR sinh hoạt huyện Cần Giờ
	0,44
	 
	4,75
	 
	3,99
	9,17

	2
	CTR công nghiệp
	8,18
	38,07
	19,10
	
	
	47,15

	3
	CTR y tế
	
	
	Chung CTR CN
	
	
	

	4
	CTR xây dựng
	
	1,24
	
	
	30,20
	31,44

	5
	Bùn thải
	
	
	
	77,85
	22,82
	100,67



Bảng 3.13. Bảng đề xuất phân bổ quỹ đất cho các khu xử lý CTR theo từng giai đoạn

	TT
	Hạng mục
	Quy hoạch quỹ đất dự kiến (ha)

	
	
	Khu tiếp nhận
	Tái chế
	Đốt thu hồi năng lượng
	Xử lý sinh học và PHC
	Chôn lấp HVS *
	Tổng

	A
	Giai đoạn đến năm 2025
	20,5
	45,5
	111,5
	138,5
	157,5
	483,0

	1
	KLHXL CTR Đa Phước
	10,0
	0
	7,0
	47,0
	134,0
	188,0

	2
	KLHXL CTR Tây Bắc
	10,0
	45,5
	104,5
	91,5
	19,5
	290,5

	3
	Khu xử lý CTR Cần Giờ
	0,5
	
	
	
	4,0
	4,5

	B
	Giai đoạn đến năm 2050
	30,5
	95,5
	161,5
	178,5
	326,0
	792,0

	1
	KLHXL CTR Đa Phước
	10,0
	0
	7,0
	37,0
	134,0
	188,0

	2
	KLHXL CTR Tây Bắc
	10,0
	45,5
	104,5
	91,5
	42,0
	290,5

	3
	Khu công nghệ môi trường xanh
	10,0 – 20,0
	50,0 – 100,0
	50,0 – 100,0
	50,0 – 100,0
	150,0 – 300,0
	310,0 – 620,0

	4
	Khu xử lý CTR Cần Giờ
	0,5
	
	5,0
	
	4,0
	9,5


Đối với KLHXL CTR Đa Phước bố trí: Khu vực tiếp nhận, phân loại và trung chuyển tại phân khu lò đốt và chôn lấp chất thải công nghiệp, nguy hại (10,0 ha); Khu vực xử lý sinh học và chế biến phân hữu cơ bố trí tại quỹ đất phân khu xử lý bùn thải (47,0 ha). Khu vực đốt thu hồi năng lượng bố trí tại quỹ đất còn lại của phân khu lò đốt và chôn lấp chất thải công nghiệp, nguy hại (7,0ha). Giữ nguyên phân khu xử lý chất thải rắn (134,0 ha) là khu vực chôn lấp hợp vệ sinh.

Đối với KLHXL CTR Tây Bắc bố trí: Khu vực tiếp nhận, phân loại, trung chuyển bố trí trong quỹ đất dành để xử lý bùn thải (10,0 ha); Khu vực tái chế bố trí tại quỹ đất xử lý chất thải công nghiệp thông thường (23,5 ha) và phần còn lại của khu vực xử lý bùn thải (22,0 ha) tạo thành tổng quỹ đất khoảng (45,5 ha); Khu vực xử lý sinh học và chế biến phân hữu cơ bố trí tại quỹ đất chế biến phân compost (91,5 ha). Khu vực đốt thu hồi năng lượng bố trí tại quỹ đất lò đốt hiện nay (19,5 ha) và khu vực xưr lý chất thải công nghiệp nguy hại (85 ha) tạo thành quỹ đất khoảng 104,5 ha. Khu chôn lấp hợp vệ sinh giữ nguyên nhưng chỉ sử dụng 19,5 ha bãi chôn lấp số 2 hiện nay, còn lại để dự phòng (19,5 ha/42,0 ha);  Các khu vực khác chuyển thành quỹ đất dự phòng.

Đối với KLHXL CTR Tân Thành, trong diện tích 1.000 ha, dành cho thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bố trí: Khu tiếp nhận, phân loại chung cho toàn vùng (10-20 ha); Khu công nghiệp tái chế (50 - 100 ha);Khu xử lý sinh học và chế biến phân compost (50 - 100 ha); Khu đốt thu hồi năng lượng (50-100 ha); Khu chôn lấp hợp vệ sinh bao gồm cả khu chôn lấp các loại chất thải rắn nguy hại (150-300 ha)

Đối với Khu xử lý CTR sinh hoạt cục bộ của huyện Cần Giờ, dự kiến nhu cầu diện tích xây dựng các công trình xử lý CTR là  4,5 ha (giai đoạn đến năm 2025) và 9,5 ha (giai đoạn đến năm 2050. Trong đó quỹ đất cho khu vực chôn lấp hợp vệ sinh là 4,0 ha, cho khu nhà máy đốt CTR thu hồi năng lượng là 5,0 ha và cho khu tiếp nhận là 0,5 ha.

Chương IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

4.1. Hiện trạng và xu thế diễn biến môi trường thành phố Hồ Chí Minh 

4.1.1. Tổng quan hiện trạng, xu thế diễn biến các thành phần môi trường tự nhiên

a) Môi trường nước mặt

	TT
	Khu vực nước mặt
	Các thông số gây ô nhiễm
	Mức độ ô nhiễm so sánh với quy chuẩn
	Diễn biến ô nhiễm

	1
	Sông Đồng Nai (sử dụng mục đích cấp nước sinh hoạt)
	- TSS, dầu và vi sinh (2011-2015)

- DO và BOD5 (2015)
	Vượt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.
	DO, COD và Coliform gia tăng mức độ ô nhiễm theo các năm; Điều này cho thấy khu vực sử dụng cho mục đích nước sinh hoạt có xu hướng gia tăng ô nhiễm hữu cơ và vi sinh vật.

	2
	Sông Sài Gòn (Sử dụng mục đích cấp nước sinh hoạt)
	- pH, DO, TSS

- Coliform, Ecoli
	- TSS vượt quy chuẩn từ 2,3 – 4,3 lần, DO thấp hơn quy chuẩn từ 1,2 – 1,3 lần (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1). 

- 76% số mẫu coliform, 80% số mẫu Ecoli không đạt quy chuẩn (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1)
	Các thông số diễn biến theo xu hướng phức tạp đối với TSS có xu thế giảm dần theo các năm, DO, BOD5 và hàm lượng vi sinh diễn biến phức tạp (2012, 2015 xu hướng tăng; 2013, 2014 theo xu hướng giảm). 

	3
	Kênh rạch nội thành
	COD, BOD5, Coliform 
	Vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B2, đặc biệt Coliform vượt quy chuẩn 4,2 – 439,4 lần. 
	Tuy nhiên mấy năm trở lại đây chất lượng nước kênh rạch có xu hướng được cải thiện, theo xu thế giảm dần mức độ ô nhiễm. 

	4
	Kênh rạch ngoài thành
	TSS, Amoni, Coliform, Fe
	Vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B2); đặc biệt Kênh Ba Bò tất cả các thông số đều vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần.
	Giai đoạn 2011-2015 phần lớn các thông số  có hàm lượng theo xu hướng tăng (Amoni, DO, BOD, TSS, Coliform, Fe, COD), Một số chỉ tiêu có xu hướng giảm như Chì, Phosphat.


b) Nước dưới đất: Xu hướng diễn biến chất lượng nước dưới đất giai đoạn 2011-2015 cho thấy hàm lượng các chất gây ô nhiễm phần lớn có xu hướng giảm, riêng có chỉ tiêu TDS (Diễn biến nồng độ TDS có xu hướng tăng tại các trạm Tân Tạo và Bình Hưng, giảm tại các trạm Đông Thạnh) và Nitrat (Xu hướng tăng: 2/14 trạm gồm Thới Tam Thôn và Gò Vấp; Xu hướng giảm: 3/14 trạm gồm PT, TaT và BH; Diễn biến phức tạp: 9/14 trạm gồm CTĐT, ĐHT, LX, TSN, CVBC, TCH, LTM, TPT và TML) có diễn biến khá phức tạp. 

c) Môi trường khí: Diễn biến chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2011-2015: Các chỉ tiêu đa số có xu hướng giảm dần. Trong đó, đáng quan tâm là hàm lượng bụi tại Trạm An Sương, ngã tư Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh (HTP – NVL) có giá trị cao hơn so với các trạm khác, cần tiếp tục theo dõi qua các kỳ quan trắc để có giải pháp phù hợp.

d) Môi trường đất: Qua kết quả  quan trắc tại các vị trí lấy mẫu cho thấy: Các vị trí lấy mẫu pH dao động trong khoảng từ 3,5 đến 5,11; đất chua, đất tầng mặt ở thành phố phần lớn ô nhiễm Cu và tầng độ sâu 30-60cm bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm. Tại tất cả các điểm lấy mẫu Zn, Cr, kim loại nặng chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

4.1.2. Hiện trạng môi trường tại các cơ sở xử lý chất thải rắn. 

a) Môi trường khí

	TT
	Khu xử lý CTR
	Thông số ô nhiễm
	Phạm vi gây ô nhiễm 
	Mức độ ô nhiễm

	1
	KLH xử lý CTR Tây Bắc
	- Tiếng ồn, mùi

- khí độc hại (NH3, H2S, HF, HCl)
	Cổng công ty Tâm Sinh Nghĩa, Cách cổng vào Khu liên hợp, đỉnh BCL số 1, đỉnh BCL số 1A, đỉnh BCL số 2, đỉnh BCL số 3. 
	Mức độ ô nhiễm cao 

	2
	KLH xử lý CTR và Nghĩa Trang Đa Phước.  
	- Tiếng ồn có dấu hiệu ô nhiễm;

- Khí độc hại NH3

- Ô nhiềm mùi mức cao
	Hộ dân ven đường dẫn 1,5 km vào khu xử lý rác của công ty VWS; Giáp BCL số 2 – giáp Rạch Chiếu.
	Mức độ ô nhiễm trung bình


b) Môi trường nước 

	Nguồn nước
	Khu xử lý
	Các thông số gây ô nhiễm
	Phạm vi gây ô nhiễm
	Mức độ ô nhiễm

	Nước mặt
	KLH xử lý CTR Tây Bắc 


	1) pH 

2) COD, BOD5

3) TSS

4) Fe

5) Coliforms
	1) Phần lớn tại các vị trị quan trắc kênh 15, kênh 16, kênh thầy Cai. 

2) Kênh 15, 16, 17, kênh Thầy Cai.

3) Kênh 15

4) Tất cả các vị trí quan trắc.

5) Kênh 15, kênh 16, kênh 17, kênh 18 và Kênh Thầy Cai


	1) pH rất thấp (<5) môi trường a xít. 

2) Vượt quy chuẩn cho phép 1-2 lần. 

3) Vượt quy chuẩn cho phép 1-2 lần. 

4) Vượt quy chuẩn nhiều lần

5)  Vượt quy chuẩn cho phép từ 2-4 lần

	
	KLH xử lý CTR và nghĩa trang Đa Phước
	1) DO, N-NH4 -, N-NO3 -  

2) BOD5

3) Coliforms


	1) Rạch Ngã Cạy, Rạch Chiếu, ngã 3 Rạch Ván, sông Cần Giuộc;

2) Tất cả vị trí quan trắc (năm 2013);

3) Rạch Ngã Cạy, Rạch Chiếu, ngã ba Rạch Ván (2013, 2014). 
	1) Vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần 

2) Vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần 

3) Vượt quy chuẩn cho phép

	Nước ngầm
	KLH xử lý CTR Tây Bắc 
	N-NH4- và Coliforms
	Phần lớn các vị trí quan trắc (năm 2015)
	Vượt quy chuẩn cho phép

	
	KLH xử lý CTR và nghĩa trang Đa Phước
	1) N-NH4+, Coliforms

2) Phenol
	1) Phần lớn các vị trí quan trắc

2) Một số giếng khoan
	1) Vượt quy chuẩn cho phép

2) Có dấu hiệu ô nhiễm. 


c) Môi trường đất: Các khu vực xung quanh các khu xử lý bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm Cu; Bên cạnh đó căn cứ vào hiện trạng môi trường nước mặt và nước ngầm khu vực, có thể nhận định rằng đối với môi trường đất KLH xử lý CTR Tây Bắc bị ô nhiễm Fe và đất chua còn đối với KLH xử lý CTR và nghĩa trang Đa Phước có dấu hiệu ô nhiễm N-NH4 -, N-NO3 -. 

4.1.3. Xu hướng Biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh 

Gia tăng nhiệt độ: từ năm 1980 đến năm 2007 tại trạm Biên Hòa, khu vực phụ cận thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy trong khoảng 27 năm, nhiệt độ trung bình năm tại đây đã tăng lên 0,8oC. 

Lượng mưa thay đổi: Nếu tính từ năm 1960 đến nay (48 năm), tổng lượng mưa năm tăng lên khoảng 110 mm (từ 1850 mm đến 1960 mm), nghĩa là mỗi năm lượng mưa tăng trung bình 2 mm. Nhưng nếu xem xét tổng lượng mưa 1 ngày lớn nhất, từ năm 1970 đến năm 2007 thì chúng ta sẽ thấy tổng lượng mưa 1 ngày Max đang có xu thế tăng lên rõ rệt (92 mm năm 1970, 109 mm năm 2007). 

Nước biển dâng: mực nước đỉnh triều tại Vũng Tàu tăng từ 0,2-0,6 cm mỗi năm. Theo tài liệu thực đo cho thấy mực nước  đỉnh triều tại Phú An tăng lên khoảng 0,3-0,8 cm một năm. 

4.2. Đánh giá tác động các định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến môi trường.

4.2.1. Dự báo xu hướng môi trường khi thực hiện quy hoạch
a) Môi trường nước

	TT
	Hợp phần trong QH
	Hoạt động và thành phần các chất ô nhiễm
	Mức độ tác động

	1
	Thu gom, vận chuyển, trung chuyển
	Tập kết rác: Do tồn trữ trong thời gian ngắn, quá trình phân hủy kỵ khí chưa xảy ra mạnh mẽ nên lượng nước rỉ rác phát sinh không đáng kể. Tuy nhiên, vào ngày mưa, ngập lụt tại T.p HCM lượng nước rỉ rác này sẽ gia tăng đáng kể. 
	- Không đáng kể (vì theo định hướng quy hoạch của thành phố các trạm trung chuyển sẽ có hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác )

- Thành phần nước rỉ rác chứa nhiều hữu cơ, vi sinh vật…vv.

-  Phạm vi ô nhiễm thường nước mặt và nước ngầm xung quanh khu vực điểm tập kết. 

	2

 
	Xử lý CTR
	- Chôn lấp chất thải: Thành phần nước rỉ rác chủ yếu: COD, BOD, Clo, N-NH4, Tổng Nito, Sulfat, sulfit, P, TOC, Na, K…..vv

 
	Tác động mạnh, mức ô nhiễm cao (lưu lượng lớn và nồng độ chất ô nhiễm cao) , nếu như BCL không có hệ thống xử lý nước thải gây ra ô nhiêm nước cho khu vực xung quanh nghiêm trọng. 

- KLH xử lý CTR Tây Bắc: các kênh rạch có khả năng bị ô nhiễm cao kênh 15,16,17,18, kênh thầy Cai…vv)

- KLH xử lý CTR Đa Phước các kênh rạch, sông xung quanh có khả năng bị ô nhiễm cao: sông Cần Giuộc, ngã 3 Rạch Ván, rạch Chiếu, rạch Ngã Cạy.

- Tác động mạnh đến nguồn nước ngầm khu vực (nếu không được xử lý lượng nước rỉ rác này).

Tuy nhiên theo định hướng quy hoạch các BCL đều đảm bảo có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. 

	
	
	Sản xuất phân compost/vi sinh:

- Thành phần nước rỉ rác bao gồm: COD, Clo, N-NH4, Tổng Nito, Sulfat, sulfit, P, TOC, Na, ….vv
	Tác động mức trung bình, lượng nước rỉ rác này thường được tuần hoàn trong quy trình sản xuất, nếu không được xử lý sẽ tác động tiêu cực đến môi trương nước mặt xung quanh và nước ngầm. 

	
	
	Đốt chất thải rắn: 

Phát sinh lượng nhỏ nước thải từ quá trình đốt CTR. Trong đó, nước thải có chứa các chất độc hại như các kim loại nặng như Pb, Cd, Cu, Hg và Zn.
	Tác động không đáng kể


b) Môi trường khí 

	TT
	Thành phần các chất ô nhiễm
	Mức độ tác động

	1
	Hoạt động tập kết rác và hoạt động thu gom, vận chuyển CTR: 

- Không khí tại các trạm trung chuyển sẽ bị ô nhiễm do các loại mùi sinh ra, nhưng do tồn trữ trong thời gian ngắn và một phần oxy được giữ trong rác nên quá trình phân hủy kỵ khí chưa xảy ra mạnh mẽ nên nồng độ khí CH4 hầu như không đáng kể hoặc không có.

- Hoạt động của các xe vận chuyển CTR có nguy cơ ô nhiễm không khí tăng lên đến các tuyến vận chuyển. Tuy nhiên, có thể kiểm soát bằng các giải pháp kỹ thuật
	Tác động đáng kể nếu không kiểm soát ô nhiễm mùi, đối với nồng độ khí CH4 không đáng kể.



	2
	Hoạt động chôn lấp CTR: 

- Khí thoát ra từ các bãi rác chủ yếu là các loại CO, NH3, H2S, SO2, CO2 NO, và đều tồn tại ở nồng độ cao (với khoảng các 120m tính từ mép của BCL, nồng độ khí CH4 và CO2 đo được khoảng 40%. 
	Tác động đáng kể  nếu không có hệ thống xử lý khí thải

	
	- Sản xuất phân Compost/vi sinh: Chất khi sinh ra từ phân hủy chất hữu cơ CH4, NH3, H2S, CO2…gây mùi khó chịu, gây các bệnh đường hô hấp,…
	Tác động đáng kể nếu không xây dựng hệ thống xử lý khí.

	
	- Đốt CTR: Hệ thống lò đốt rác không thận thiện với môi trường, chất lượng không khí tại KXL và khu vực lân cận còn chịu ảnh hưởng bởi khí độc, mùi  khó chịu như: CO2, SO2, NOX, đioxin, hơi thủy ngân.
	Tác động mạnh nếu không xây dựng hệ thống xử lý khí thải


Đến năm 2025 KLH xử lý CTR Đa Phước là khu phát thải lượng CO2 lớn nhất (2.402 tấn CO2/ngày) còn KLH xử lý CTR Tây Bắc là 1.255 tấn CO2/ngày;  Đến năm 2050 KLH xử lý CTR Tân Thành-Long An là khu xử lý phát sinh ra lượng CO2 lớn nhất (2.662 tấn CO2/ngày) còn KLH xử lý CTR Tây Bắc đã giảm phát thải 7 lần khối lượng CO2 so với thời kỳ 2025 và KLH xử lý CTR Đa Phước cũng giảm đi so với thời điểm 2025. Với định hướng quy hoạch đưa ra hạn chế chôn lấp CTR tối đa thay vào đó là áp dụng nhiều công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho thành phố. Tuy nhiên để hạn chế phát thải CO2 các khu xử lý cần trồng nhiều cây xanh/hành lang xanh và cần có biện pháp thu hồi khí thải, giảm thiểu tác động môi trường và Biến đổi khí hậu.

c) Môi trường đất : Định hướng quy hoạch xây dựng các khu xử lý với nhiều loại hình công nghệ sẽ làm tăng tỷ lệ thu hồi, tái chế, tái sử dụng CTR cao, hạn chế khối lượng CTR chôn lấp tại các khu xử lý tập trung sẽ làm giảm lượng CTR cần chôn lấp, từ đó dẫn đến tăng hiệu quả sử dụng đất, hạn chế khả năng gây ô nhiễm đất.

4.2.2. Đánh giá mức độ tổn thương của các khu xử lý CTR trước xu hướng BĐKH

	Cơ sở xử lý CTR
	Yếu tố
	Tính dễ bị tổn thương

	
	Rủi ro
	Năng lực thích ứng
	

	KLH xử lý CTR Tây Bắc
	Trung bình
	TB
	Trung bình

	KLH xử lý CTR Đa Phước
	Rất lớn
	TB
	Cao

	KLH xử lý CTR Tân Thành-Long An 
	Lớn
	Tốt
	Trung bình


Nhìn chung trong 03 khu xử lý, KLH xử lý CTR Đa Phước là khu bị tổn thương cao nhất của, còn các khu còn lại có mức tổn thương trung bình. Vì vậy trong đầu tư và xây dựng các khu xử lý cần tính toán cân nhắc đến vấn đề BĐKH. 

4.3. Giải pháp bảo vệ môi trường 

	TT
	Thành phần môi trường và BĐKH
	Giải pháp bảo vệ môi trường và thích ứng BĐKH

	1
	Môi trường nước
	- Hạn chế mức tối đa công nghệ chôn lấp tại các khu xử lý, ưu tiên các công nghệ tái chế, đốt phát điện và chế biến phân vi sinh.  

- Các bãi chôn lấp, khu sản xuất phân vi sinh và khu tái chế phải đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác.

-  Thực hiện thu gom, vận chuyển CTR tại các trạm tập kết ngay trong ngày và các xe chuyên dụng vận chuyển đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẻ chất lượng nguồn nước thải đầu ra của các khu xử lý. 

- Đối với nước rỉ rác của các khu chế biến phân compost/vi sinh nên tái tuần hoàn trở lại, nhằm tưới vào quy trình ủ, tăng độ ẩm

 

	2
	Môi trường khí
	- Trong khuôn viên của trạm trung chuyển, khu xử lý và bãi chôn lấp CTR cần trồng nhiều cây xanh để chống ồn, chống bụi, điều hòa vi khí hậu;

- Trong trường hợp mùi hôi phát sinh nhiều nên sử dụng chế phấm sinh học để giảm thiểu tối đa mùi.

- Tại các bãi chôn lấp CTR nên lắp đặt hệ thống thu khí tại các ô chôn lấp để thu gom nhằm tạo năng lượng điện cùng với khí đốt của các lò đốt CTR. Công nghệ đốt khí thải phát sinh từ khu chôn lấp để phát điện đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án KLH xử lý CTR Đa Phước. 

- Không sử dụng các phương tiện quá hạn, không đảm bảo an toàn, gây tiếng ồn lớn, thải khói và khí độc quá mức cho phép, rò rỉ chất thải ra ngoài môi trường.

- Xây dựng chương trình giám sát ô nhiễm môi trường không khí đặc biệt tại các ống khói lò đốt chất thải nguy hại.

	3
	Môi trường đất 
	- Đẩy mạnh việc phân loại CTR tại nguồn sẽ giảm nồng độ các chất nguy hại trong đất; Xây dựng và áp dụng các chính sách ưu đãi cho các hoạt động tái chế chất thải. 

- Trong vùng đệm trồng cây hoặc gờ chắn, bảo đảm khả năng ngăn cách bãi chôn lấp với bên ngoài.

	4
	Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái xung quanh các khu xử lý. 
	- Cần quan trắc giám sát chặt chẻ nguồn nước của khu xử lý xả thải vào các kênh rạch xung quanh nhằm giảm tác động tiêu cực đến hệ sinh thái nước.

- Đẩy mạnh, khuyến khích phân loại CTR tại nguồn sẽ giảm đáng kể lượng chất thải nguy hại trong rác thông thường ra môi trường xung quanh.  

	5
	Thích ứng BĐKH
	- Tăng cường khả năng phân loại CTR tại nguồn;

- Quận Bình Thạnh và quận Bình Chánh là hai quận có nguy cơ ngập cao nhất khi nước biển dâng/triều cường/mưa lũ, nên trong quy hoạch tuyến thu gom, trạm trung chuyển cần cân nhắc và tính toán NBD đối với hai quận đó. 

- Nâng cao độ nền đối với các trạm trung chuyển có nguy cơ ngập cao khi có triều cường và mưa lũ;

- Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp CTR tối thiểu tại Khu liên hợp xử lý Đa phước. 

- Một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ ngập lụt tại các bãi chôn lấp chất thải của thành phố: 

+  Đối với các khu xử lý và bãi chôn lấp cần xây kè chắn, tường rào đảm bảo an toàn được các mực nước cao nhất khi có mưa lớn và triều cường;

+ Các bãi chôn lấp cần chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo kỹ thuật có lớp lót và lớp phủ bảo vệ không để nước rỏ rỉ của các ô chôn lấp đi ra ngoài và nước mưa ở ngoài chảy vảo ô chôn lấp. 

+ Xung quanh các ô chôn lấp phải xây và lắp đặt hệ thống thoát nước và máy bơm cưỡng bức để đẩy nước mưa ra ngoài bãi chôn lấp khi có mưa lớn và triều cường.


Chương V. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

5.1. Lộ trình, nguồn lực, tổ chức thực hiện, giải pháp thực hiện quy hoạch

	TT
	Giai đoạn
	Nội dung thực hiện

	1
	Giai đoạn 2018 - 2025
	- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR đáp ứng cho việc thực hiện phân loại CTR tại nguồn.

	
	
	- Đầu tư xây dựng hệ thống trạm trung chuyển CTRSH, công nghiệp, xây dựng và các kho lưu giữ CTR y tế trên toàn thành phố

	
	
	- Thực hiện Kế hoạch triển khai phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020

	
	
	- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý CTR

	
	
	- Đầu tư xây dựng các công trình xử lý, tái chế CTR tại 02 khu xử lý CTR phục vụ công tác xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng, y tế trên địa bàn thành phố

	
	
	- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách liên quan tới công tác quản lý và xử lý CTR. Trong đó, trước mắt tập trung vào xây dựng các quy chế quản lý CTR, cơ chế khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR; Xây dựng thị trường tiêu thụ các sản phẩm tái chế.

	
	
	- Thực hiện điều tra cơ bản về thị trường tái chế, làm cơ sở lập đề án xây dựng trung tâm tái chế cấp thành phố

	
	
	- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý và nhận thức của cộng đồng trong việc thu gom và xử lý CTR, đặc biệt là công tác thu gom và xử lý CTRSH đã phân loại tại nguồn

	
	
	- Đầu tư công trình xử lý CTR sinh hoạt cho huyện Cần Giờ

	
	
	- Xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về trách nhiệm kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm,.. khối lượng chất thải cung cấp của thành phố và tỉnh Long An cho Khu công nghệ môi trường Long An.

	2
	Giai đoạn 2026 - 2050
	- Tiếp tục đầu tư, nâng công suất các công trình tái chế, xử lý CTR tại các khu xử lý trên địa bàn thành phố

	
	
	- Đầu tư xây dựng 02 trạm trung chuyển cấp thành phố

	
	
	- Duy trì việc thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên toàn thành phố

	
	
	- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR đáp ứng cho việc thực hiện phân loại CTR tại nguồn.


5.1.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch

	Tên đơn vị
	Chức năng, nhiệm vụ

	Sở Tài nguyên & Môi trường
	- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo thực hiện quy hoạch xử lý CTR thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối phối hợp với các Sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch này đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050.

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tạo hành lang pháp ý trong việc thực hiện các dự án xây dựng TTC và KXL CTR; Xây dựng, ban hành các chính sách, cơ chế, công cụ về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, phân loại chất thải rắn tại nguồn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và phê duyệt các dự án xử lý CTR. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng Quy chế quản lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, y tế, xây dựng và bùn thải trình UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở cho quản lý nhà nước.

- Chủ trì tổng hợp tình hình quản lý chất thải rắn bao gồm chất thải rắn sinh hoạt; CTR công nghiệp, CTR xây dựng, bùn thải và CTR y tế hàng năm báo cáo HĐND, UBND thành phố;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Uỷ ban nhân dân các quận/huyện, các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể, chặt chẽ, để hỗ trợ lực lượng thu gom dân lập trang bị bảo hộ lao động theo yêu cầu của ngành và vay vốn để chuyển đổi phương tiện thu gom chất thải rắn tại nguồn;

- Chủ trì việc xây dựng và kiểm tra, giám sát công tác BVMT tại các trạm trung chuyển và khu xử lý CTR.

- Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý các KCN/KCX, KCNC và UBND các huyện định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình quản lý CTR tại các KCN, CCN và các CSSX ngoài KCN/KCX trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì phối hợp với UBND các quận/huyện trên địa bàn thành phố về triển khai Kế hoạch thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải có phát sinh CTNH thấp hơn 600 kg/năm.

- Chủ trì phối hợp với Sở y tế, định kỳ kiểm tra giám sát việc quản lý CTR tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, làm việc với các đơn vị xử lý chất thải tại các Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố để xác định rõ trách nhiệm và phối hợp thực hiện Chương trình phân loại CTR tại nguồn của thành phố.

- Chủ trì Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về trách nhiệm kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm,.. khối lượng chất thải cung cấp của thành phố và tỉnh Long An cho Khu công nghệ môi trường Long An.



	Sở Quy hoạch Kiến trúc
	- Chủ trì thẩm định quy hoạch xây dựng các khu xử lý CTR, kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch;

- Cập nhật vị trí, quy mô của các trạm trung chuyển CTR, Khu xử lý CTR vào các đồ án quy hoạch xây dựng.

	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Tham mưu giúp UBND thành phố HCM đảm bảo cân đối nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách theo các chương trình, kế hoạch phát triển đã được UBND TP phê duyệt; huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho công tác quản lý CTR trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan xây dựng chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho các tổ chức tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý CTR trên địa bàn toàn thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt.

- Bố trí vốn ngân sách cho các dự án đầu tư về xử lý chất thải rắn theo Quyết định của UBND thành phố.

- Huy động, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phân bổ vốn ngân sách hàng năm để thực giện các chương trình, dự án về quản ý tổng hợp chất thải rắn;

- Tham mưu cho UBND thành phố đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải bằng nhiều hình thức và nhiều nguồn vốn (như hình thức PPP, ODA, BOT, BT…)

	Sở Tài chính
	- Chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở KH-ĐT đảm bảo cân đối vốn đầu tư từ ngân sách, thống nhất quản lý tài chính với nguồn vốn hỗ trợ phát triển, phối hợp với sở XD hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thu và sử dụng phí thu từ quản lý CTR trên địa bàn Thành phố HCM.

- Chủ trì tổ chức thẩm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư mới (về năng lực tài chính,  đơn giá xử lý,..) 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, tài chính cho các tổ chức tham gia XHH quản lý CTR.

- Tham mưu cho UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn theo Quyết định số 1832/QĐ –UBND ngày 18/4/2017;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, phê duyệt đề án, dự toán kinh phí thực hiện phân loại CTR tại nguồn của UBND các quận/huyện trên địa bàn thành phố;

	Sở Tư pháp
	- Chịu trách nhiệm rà soát quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố  những các quy định phù hợp áp dụng trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường hoạt động kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý và xử lý CTR.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về định hướng hoạt động tại Khu Công nghệ Xanh ở Long An

	Sở Công thương 
	- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố trong kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực CTR theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

	Ban quản lý các Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao
	- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thống nhất về quản lý CTR trong phạm vi do mình quản lý. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố trong thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý CTR tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phát động các chủ nguồn thải thực hiện phân loại CTR nguồn.

	Sở Y tế
	- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về CTR y tế trên địa bàn thành phố

- Thường xuyên giám sát tình hình thu gom, xử lý CTR y tế nguy hại trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở TN&MT và UBND quận/huyện xây dựng mạng lưới kho lưu giữ CTR y tế nguy hại tập trung.

	Sở Khoa học công nghệ
	- Trình UBND Thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyên khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ tại địa phương và quyết định hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống (ứng dụng trong việc xử lý CTR);

- Thực hiện nghiên cứu phát triển các loại túi đựng hàng thân thiện môi trường và tiêu chí đánh giá túi đựng hàng thân thiện môi trường.

	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Lồng ghép các nội dung về phân loại CTR vào các hoạt động giáo dục và truyền thông tại các cấp học. 

- Tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường và các tác động của rác thải đến môi trường cũng như sức khỏe của các cá nhân, gia đình, và cộng đồng;

- Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong trường học và chỉ đạo các trường tổ chức, bố trí các thùng đựng chất thải phù hợp để các em học sinh nhận biết và thực hiện phân loại đúng.

	Sở Thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, đài truyền thanh – truyền hình
	- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài về công tác bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố.

	Sở Giao thông vận tải
	- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận/huyện tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận chuyển chất thải trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất chuẩn hóa phương tiện thu gom CTRSH tại nguồn.

	UBND quận/huyện, phường xã
	- Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, trong đó có CTR trên địa bàn; 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đề án triển khai phân loại CTR tại nguồn tại địa phương. Trong đó, thực hiện lập hệ thống thu gom, vận chuyển CTR đảm bảo thu gom riêng các loại chất thải sau khi phân loại đến các khu xử lý theo điều phối của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ thực thi trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường đảm bảo về số lượng lẫn tiêu chuẩn, phẩm chất, trách nhiệm. Trong đó, ưu tiên cho cán bộ cấp phường xã.

	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố, các Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận huyện, Hợp tác xã vận tải Công nông,.. và các đơn vị tiếp nhận, xử lý chất thải cho thành phố
	- Thu gom, vận chuyển và xử lý CTR theo các hợp đồng ký kết

- Phối hợp với Sở Tài Nguyên môi trường triển khai thí điểm và nhân rộng chương trình phân loại CTR đô thị tại nguồn.

- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ với Sở TNMT về công tác thu gom, vận chuyển CTR của đơn vị.

	Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Dịch vụ Công ích các quận, huyện
	- Chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển bùn thải đến đúng nơi quy định.

- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ với Sở TNMT về công tác thu gom, vận chuyển bùn thải của đơn vị.

	Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải
	- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quản lý, điều hành hoạt động các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố theo kế hoạch và quy hoạch được phê duyệt.

- Thực hiện việc quản lý sử dụng đất với các dự án đầu tư về xử lý chất thải đã được giao đất trong các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án được phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật về đất đai

- Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong các khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Lập kế hoạch định kỳ phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra quá trình thực hiện các dự án đầu tư trong khu liên hợp theo đúng hồ sơ dự án được phê duyệt; phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm pháp luật, các biện pháp chế tài cần thiết đối với các chủ đầu tư triển khai không đúng theo giấy chứng nhận đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của các đơn vị hoạt động trong các khu liên hợp xử lý chất thải đảm bảo chính xác, đạt chất lượng và hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về môi trường.

	Cảnh sát môi trường
	- Kiểm tra, xử lý hành chính công tác vi phạm pháp luật về môi trường; tiến hành hoạt động điều tra đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường; kiểm định tiêu chuẩn môi trường... 

- Chủ động triển khai lực lượng trinh sát đi đến các điểm nóng về môi trường. 

- Phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường để bằng các biện pháp xử phạt hành chính thông thường kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ công an để tập trung đi sâu vào xử lý các vi phạm về quản lý CTR, nhập khẩu CTR trái phép.

- Có quyển ra lệnh đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp nếu thấy có vi phạm môi trường. Nếu doanh nghiệp vẫn không chịu khắc phục sẽ khởi tố vụ án, đề nghị đưa ra truy tố trước pháp luật. 

	Các tổ chức chính trị- xã hội khác, cộng đồng dân cư
	- Có trách nhiệm giám sát quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn của mình. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý CTR, cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên vận động, phổ biến mọi người thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thu gom, vận chuyển CTR và tích cực tham gia chiến dịch 3R, phân loại rác tại nguồn.

- Vận động và khuyến khích mọi người dân tại địa phương sử dụng các sản phẩm tái chế, tái sử dụng,…

- Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ, Câu lạc bộ hưu trí,…) hỗ trợ UBND quận/huyện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại CTR.


5.1.2. Giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Giải pháp thúc đẩy phân loại CTR tại nguồn

- Thực hiện cơ chế chia sẻ thông tin giữa các đô thị và KCN về kinh nghiệm cũng như các thuận lợi và khó khăn của việc thực hiện phân loại CTR tại nguồn thông qua các dự án trình diễn, dự án thử nghiệm về phân loại CTR tại nguồn đã được thực hiện. 
- Tiến hành thăm dò ý kiến dân chúng về những khó khăn cũng như khả năng có thể áp dụng phân loại tại nguồn. Thông qua kết quả thăm dò để đưa ra những chính sách, phương án thích hợp với điều kiện của từng đô thị trên địa bàn thành phố. 

- Kích cầu về sử dụng các loại chất thải đã được phân loại, thông qua các chính sách khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải như ưu đãi trong vay vốn, giảm hoặc miễn thuế trong thời gian đầu hoạt động, hỗ trợ tư vấn về công nghệ...

- Tăng cường hoạt động truyền thông về phân loại chất thải tại nguồn cho các đối tượng làm công tác quản lý các cấp và nâng cao nhận thức của dân chúng thông qua các phong trào đoàn thể. Cần đưa kiến thức về phân loại tại nguồn vào hệ thống giáo dục phổ thông, phổ biến kinh nghiệm tốt về phân loại tại nguồn của các địa phương trong nước và quốc tế. 

- Đưa chủ trương phân loại rác tại nguồn vào các quyết định hoạt động trong các ngành khác có liên quan. Chẳng hạn, trong công tác thiết kế xây dựng nhà cao tầng, cần xem xét hệ thống thu gom và cất giữ chất thải đảm bảo phân loại tại nguồn hay thiết kế hệ thống thu gom cũng phải tính đến mặt này.

- Các KCN, CCN, KCX, KCNC cũng cần xây dựng quy chế quản lý CTR và có các biện pháp chế tài để các cơ sở sản xuất thực hiện quy chế.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện phân loại CTR tại nguồn của các cơ sở sản xuất, các cơ sở y tế, công trình xây dựng.

b) Giải pháp thúc đẩy thị trường tái chế và xây dựng trung tâm tái chế chất thải

- Xây dựng các quy định quản lý cụ thể cho từng loại hình sản xuất tái chế từ công đoạn thu gom, lưu chứa đến vận chuyển và tái chế.

- Xây dựng các chính sách khuyến khích cụ thể hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý CTR, trong đó chú trọng đến thuế, hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mang tính bảo vệ môi trường. 

- Hình thành các trung tâm trao đổi chất thải, giao dịch mua bán phế liệu tại một số KCN, KCX lớn trong thành phố

- Thực hiện điều tra cơ bản về thị trường tái chế, làm cơ sở lập đề án xây dựng trung tâm tái chế tập trung cấp thành phố tại KXL Tây Bắc (Củ Chi).

- Hoàn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ và trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý tại địa phương nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động của các cơ sở này. 

c) Giải pháp tăng cường hiệu quả thu gom, vận chuyển CTR

Chất thải rắn sinh hoạt

- Công tác quản lý CTRSH tại nơi công cộng: Bố trí, sắp xếp hợp lý các dụng cụ thu gom rác tại các công viên, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến xe, bến tàu, phà, kênh rạch, chợ,… nhằm phục vụ nhu cầu đổ, xả rác của người dân. Bố trí các bảng, biển báo về việc cấm đổ rác và giữ vệ sinh công cộng tại các khu vực bãi rác mở tự phát trên địa bàn thành phố, khu vực dân cư, khu vực chợ tự do, khu đô thị, khu công cộng,…

- Ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi lực lượng thu gom dân lập sang tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân để quản lý hiệu quả và cơ chế tài chính để hỗ trợ lực lượng dân lập chuyển đổi phương tiện thu gom phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả thu gom.

- Thực hiện đấu thầu thu gom, vận chuyển rác để lựa chọn những đơn vị có năng lực thực hiện công tác thu gom, vận chuyển.

- Đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; đầu tư các trạm trung chuyển rác theo công nghệ ép rác kín, có trang thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Chất thải rắn công nghiệp:

- Thực hiện điều tra cơ bản để thống kê số lượng chủ nguồn thải ngoài các KCN, KCX, KCNC; xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu, số liệu thống kê, thông tin về số lượng các nhà máy, lượng CTRNH và thường xuyên cập nhật thông tin nhằm hỗ trợ công tác quản lý chất thải.

- Quy định các chủ CSSX thực hiện phân loại cụ thể các loại rác thải công nghiệp và lưu trữ và thu gom riêng vào một thời gian cố định trong ngày đã đăng kí với đơn vị thu gom.

- Thống kê và lập biên bản xử phạt theo luật và quy định của nhà nước (quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT).

- Yêu cầu di dời, hoặc tạm ngừng hoạt động đối với các CSSX có hành vi xả thải trái với quy định.

- Các CSSX phải định kỳ gửi báo cáo lên quận/huyện về công tác thu gom, vận chuyển CTRCN, CTNH của cơ sở

- Các cơ quan chức năng ở cấp phường, quận, huyện cần cử các cán bộ chuyên môn giám sát, kiểm tra, và có công tác báo cáo định kỳ về việc xả thải CTRCN tại khu vực trên địa bàn của mình phụ trách.

Chất thải rắn y tế

- Tổ chức rà soát việc phân loại, lưu trữ và thu gom rác thải y tế của các trung tâm y tế, phòng khám nhỏ, trạm y tế khu vực xã, phường. 

- Đưa tiêu chí về địa điểm  cơ sở y tế tư nhân phải thuận tiện cho thu gom rác thải y tế vào tiêu chí xét cấp phép hoạt động. 

- Nâng cấp và tích hợp các thiết bị thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải y tế. Cụ thể là, sản xuất và chế tạo các loại xe thu gom phù hợp và thuận tiện, ví dụ như thiết kế thêm một cabin đựng rác thải y tế trên xe thu gom rác thải sinh hoạt, và các loại xe thu gom này chỉ hoạt động trong các khu vực có các cơ sở y tế quy mô nhỏ nằm trong ngõ hẹp với lộ trình thu gom và khoanh vùng cụ thể. Giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm thời gian thu gom vận chuyển và nguồn nhân lực.

Chất thải rắn xây dựng

- Tái sử dụng và tận dụng tối đa các loại CTRXD tại chỗ tránh việc phải thu gom và vận chuyển loại chất thải này trên với lý do CTRXD cồng kềnh và khó vận chuyển.

- Để thuận tiện cho việc tái sử dụng lại CTRXD, chủ nguồn thải nên cân nhắc việc phân loại CTRXD cho từng mục đích sử dụng cụ thể.

- Mở rộng thị trường cho các ngành vật liệu xây dựng, do CTRXD có thể thu mua, hoặc trao đổi đối với các cá nhân, đơn vị có nhu cầu sử dụng.

- Tăng cường mở rộng các triển lãm, chương trình hội thảo về xây dựng và tái chế vật liệu xây dựng, nhằm phát triển thêm các công nghệ tái chế CTRXD phục vụ cho các ngành khác.

d) Giải pháp thanh tra, giám sát

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các khu xử lý chất thải, bãi chôn lấp chất thải giáp ranh giữa các địa phương và việc vận chuyển chất thải liên tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn để phòng ngừa cũng như kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. 

e) Giải pháp thúc đẩy xã hội hóa công tác quản lý CTR

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý chất thải sau khi xây dựng xong đảm bảo tính hiệu quả, ổn định và bền vững của dự án xử lý chất thải.

- Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp hành nghề quản lý chất thải nguy hại đầu tư các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải nguy hại theo hướng thân thiện môi trường nhằm phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam cả về chất lượng và số lượng; khuyến khích các cơ sở xử lý không có giấy phép và cơ sở hoạt động trong các làng nghề chuyển đổi mô hình sản xuất (áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…) hoặc lắp đặt các thiết bị/hệ thống xử lý để đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn: nguồn ngân sách nhà nước (cả vốn ODA), quỹ bảo vệ môi trường, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ngoài.

- Mở rộng hỗ trợ tín dụng nhà nước cho các công trình đầu tư, dự án tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn cũng như các ưu đãi về thuế, phí và lệ phí.

- Rà soát, nghiên cứu giảm thiểu thủ tục trong quá trình triển khai vay vốn, bao gồm cả vay từ nguồn vốn ưu đãi để thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn áp dụng công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào hoạt động tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn. Đẩy mạnh hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải rắn.

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn; Rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành đơn giá xử lý chất thải rắn có thu hồi năng lượng.

- Xây dựng chính sách mua sắm công để ưu tiên mua sắm các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm sau quá trình tái chế, xử lý chất thải từ nguồn ngân sách.

- Nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có lộ trình điều chỉnh giá rõ ràng nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu về bù đắp chi phí quản lý vận hành và đầu tư xây dựng.

f) Giải pháp nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo và tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo đúng các quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh việc xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về chất thải rắn; các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, xử lý chất thải rắn.

- Thực hiện các công tác tuyên truyền trong cộng đồng.
5.1.3. Các dự án ưu tiên đầu tư

	TT
	Các dự án ưu tiên đầu tư
	Mục tiêu 

	
	Giai đoạn 2017 - 2020

	1
	Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, trung chuyển CTR

- Đầu tư mua sắm đủ các thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR. Trong đó, ưu tiên đầu tư mua sắm đủ các thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR sau phân loại tại nguồn
	Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý CTR



	
	- Thực hiện cơ giới hóa các khâu quét dọn, thu gom CTR.
	

	
	- Xây dựng hệ thống các trạm trung chuyển, điểm tập trung CTRSH, công nghiệp, xây dựng và các kho lưu giữ trên địa bàn thành phố, cụ thể:

+ CTRSH: đầu tư mới 9 TTC, chuyển đổi 9 TTC sang chức năng khác.
+ CTRCN: xây dựng điểm tập trung CTR tại 15 KCN, KCX đã và đang hoạt động uy mô 1.000 – 10.000 m2 (trừ khu chế xuất Linh Trung và Tân Thuận đã có điểm tập kết) (Chi tiết xem tại phần quy hoạch trạm trung chuyển CTR công nghiệp)

+ CTR y tế: nâng cấp cải tạo 01 kho lưu giữ và xây mới 9 kho lưu giữ CTR y tế tại các quận. huyện

+ CTR Xây dựng: 

Xây dựng mới 08 trạm trung chuyển, quy mô từ 1.000 đến 2.000 m2 (TTC Tôn Thất Thuyết quận 4; TTC Bình Trưng Đông quận 2; TTC Thạnh Lộc quận 12; TTC Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp; TTC Tân Hòa huyện Bình Chánh; TTC Phước Lộc huyện Nhà Bè; TTC Đông Thạnh huyện Hóc Môn; TTC Tân Thuận Tây Củ Chi); 
	

	2
	Chương trình phân loại CTR tại nguồn

Triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn tại một số quận/huyện. Đảm bảo đến năm 2020 sẽ nhân rộng mô hình trên toàn thành phố
	Phân loại CTR tại nguồn nhằm hạn chế lượng CTR cần chôn lấp, tận dụng những thành phần có thể tái chế để sản xuất ra các sản phẩm tái sinh

	
	Đầu tư hệ thống phân loại và khu lưu chứa đảm bảo vệ sinh môi trường cho 100% cơ sở y tế
	

	
	Tuyên truyền giáo dục, thông tin,. hướng dẫn phân loại CTR tại các hộ gia đình
	

	3
	Xây dựng các khu xử lý CTR

Triển khai xây dựng hệ thống xử lý CTR y tế, công nghiệp nguy hại và thông thường tại KXL Đa Phước quy mô 4,33 hà và KXL Tây Bắc 58,6 ha;

Triển khai xây dựng trung tâm tái chế tập trung CTR tại các KXL

Xây dựng lò đốt plasma công suất 100 tấn/ngày

Xây dựng công trình xử lý CTR cho huyện Cần Giờ
	Đảo bảo xử lý triệt để CTR phát sinh trên địa bàn thành phố

	5
	Hoàn thiện hệ thống khung chính sách

Xây dựng và ban hành Quy chế Quản lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng, y tế trên địa bàn thành phố
	Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CTR và liên quan đến CTR; xây dựng xong các cơ chế chính sách về công tác quản lý CTR

	
	Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom và xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp và y tế trên địa bàn thành phố
	

	
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho phân loại CTR tại nguồn.
	

	
	Hoàn thiện và ban hành quy định về phí thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng, y tế trên địa bàn thành phố
	

	
	Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích nhằm thu hút lực lượng rác dân lập tham gia mô hình hợp tác xã hoặc công ty dịch vụ công ích 
	Hoàn thiện mô hình quản lý rác dân lập nhằm từng bước pháp nhân hóa lực lượng rác dân lập, xóa bỏ tình trạng tự phát của lực lượng rác dân lập.

	
	Xây dựng quy chế phối hợp giữa TPHCM và Bộ TNMT về quản lý các cơ sở xử lý CTR do Bộ TNMT cấp phép hoạt động
	

	6
	Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nhận thức cộng đồng:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân về quản lý chất thải ở các trường học, các cộng đồng dân cư và các cơ sở kinh doanh; 

Hoàn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ và trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động các cơ sở tái chế CTR
	Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm tạo tiền đề thực hiện thành công Quy hoạch xử lý CTR thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2050

	
	Giai đoạn 2021- 2025
	

	
	Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn tại một số quận/huyện. Đảm bảo đến năm 2020 sẽ nhân rộng mô hình trên toàn thành phố
	

	
	Tiếp tục tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển CTR 
	

	
	Xây dựng trạm trung chuyển cho các loại CTR:

- CTR sinh hoạt: đầu tư mới 9 TTC, mở rộng, nâng cấp 8 TTC
- CTR công nghiệp:

+ Xây dựng trạm trung chuyển CTRCN đặt tại KXL Tây Bắc (Củ Chi) quy mô 3,4 ha

+ Xây dựng điểm tập trung CTR tại 6 khu công nghiệp đã thành lập và đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản

- CTR xây dựng: 

Nâng cấp 3 TTC hiện hữu là trạm 42-44 Võ Thị Sáu quận 1; trạm 150 Lê Đại Hành quận 11; trạm 75 Bà Hom quận 6)
	Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý CTR



	
	Tiếp tục xây dựng các khu xử lý CTR

Tiếp tục xây dựng, nâng công suất các công trình xử lý CTR y tế, công nghiệp nguy hại và thông thường tại KXL Đa Phước thêm 1,9 hà và KXL Tây Bắc thêm 26 ha;
	Đảo bảo xử lý triệt để CTR phát sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn sau năm 2025

	
	- Xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về trách nhiệm kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm,.. khối lượng chất thải cung cấp của thành phố và tỉnh Long An cho Khu công nghệ môi trường Long An. (thực hiện nội dung này nếu sau 2025 chuyển một phần CTR của TPHCM về xử lý tại KXL Tân Thành, H. Thủ Thừa, Long An)
	

	
	Giai đoạn 2025 - 2050

	
	Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển CTR

Tiếp tục đầu tư mua sắm đủ các thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR để nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, chuyển CTR.
	Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý CTR



	
	Phân loại CTR tại nguồn

Tuyên truyền giáo dục, thông tin nhằm duy trì việc thực hiện phân loại CTR tại hộ gia đình, các cơ sở sản xuất công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.
	Việc phân loại CTR tại nguồn được thực hiện nhằm tận dụng tối đa lượng CTR có thể tái chế, xử lý triệt để lượng CTR phát sinh bằng các công nghệ khác nhau.

	
	Xây dựng trạm trung chuyển cho các loại CTR:

- CTR sinh hoạt: đầu tư mới 2 TTC cấp thành phố,chuyển đổi 8 TTC sang chức năng khác.
- CTR công nghiệp:

Xây dựng điểm tập trung CTR cho 5 khu công nghiệp dự kiến thành lập mới hoặc mở rộng đã được duyệt theo quyết định số 1300/TTg-KTN ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- CTR xây dựng: 

Cải tạo một phần BCL CTR SH thành trạm trung chuyển CTR xây dựng (BCL Bình Khánh huyện Cần Giờ); Cải tạo 02 trạm trung chuyển CTR sinh hoạt (TTC Sở Gà quận Thủ Đức và TTC Long Hòa quận 9) thành trạm trung chuyển CTR xây dựng. 
	Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý CTR



	
	Xây dựng các khu xử lý CTR

- Mở rộng, nâng công suất xử lý CTR sinh hoạt, công nghiêp, xây dựng, bùn thải và y tế trong KXL Tây Bắc 
	Đáp ứng nhu cầu xử lý CTR sinh hoạt, xây dựng và công nghiệp, y tế cho địa phương.


5.2. Khái toán kinh phí

5.2.1. Khái toán kinh phí thực hiện quy hoạch

Tổng vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch xử lý CTR của thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 là: 44.081,1 tỷ đồng, trong đó:

Chi phí xây dựng giai đoạn 1 (2017-2025): 18.360,3 tỷ đồng

Chi phí xây dựng giai đoạn 2 (2025-2050): 25.720,8 tỷ đồng

	TT


	Nội dung


	Thành tiền (tỷ đồng)

	
	
	Năm 2025
	Năm 2050
	Tổng hai giai đoạn

	1
	Chi phí đầu tư cho mạng lưới trạm trung chuyển CTR sinh hoạt
	3.960,0
	4.360,0
	8.320,0

	2
	Chi phí đầu tư cho mạng lưới trạm trung chuyển CTR xây dựng
	860,0
	1.000,0
	1.860,0

	3
	Chi phí đầu tư cho mạng lưới thu gom CTR công nghiệp và y tế
	50,2
	100,6
	150,8

	4
	Chi phí đầu tư cho mạng các khu xử lý CTR 
	13.468,8
	20.203,2
	33.672,0

	5
	Chi phí thực hiện quy hoạch
	21,3
	57,0
	78,3

	 
	Tổng 
	18.360,3
	25.720,8
	44.081,1


5.2.2. Nguồn vốn đầu tư

Quy hoạch xử lý CTR của thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến sử dụng các nguồn vốn sau:

- Vốn ngân sách nhà nước;

- Vốn ODA, vốn tài trợ nước ngoài

- Vốn tín dụng đầu tư;

- Vốn từ các nhà đầu tư trong, ngoài nước;

- Vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác...
	Nguồn vốn
	Mục tiêu sử dụng nguồn vốn
	Dự kiến kinh phí (Tỷ đồng)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	2017-2025
	2025-2050
	Tổng
	

	Vốn ngân sách nhà nước
	Hoàn thiện hệ thống khung chính sách quản lý CTR;  Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nhận thức cộng đồng; Thúc đẩy xã hội hóa công tác quản lý CTR;   Vốn đối ứng cho các dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý CTR
	1.841,0
	2.572,6
	4.413,6
	10,01

	Vốn từ các nhà đầu tư trong, ngoài nước, vốn tín dụng đầu tư, vốn vay ODA
	Dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý
	16.452,7
	22.991,1
	39.443,8
	89,48

	Vốn ngân sách, vốn XHH, vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác…
	Tăng cường năng lực thu gom vận chuyển CTR.
	59,2
	149,8
	209,1
	0,47

	Vốn ODA, vốn tài trợ nước ngoài
	Các hỗ trợ kỹ thuật (hướng dẫn và triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn…)
	7,3
	7,3
	14,6
	0,03

	Tổng cộng
	
	18.360,3
	25.720,8
	44.081,1
	100,0


KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến mức báo động, đặc biệt là các vấn đề môi trường liên quan đến chất thải rắn. Nhằm cải thiện chất lượng môi trường thành phố Hồ Chí Minh và cải thiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn đồ án Quy hoạch xử lý CTR trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện. Các kết quả đánh giá hiện trạng cho thấy trong thời gian qua Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới quản lý CTR, nhiều văn bản pháp luật có liên quan phục vụ công tác quản lý CTR đã được ban hành. Với những nỗ lực đó, công tác quản lý CTR đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, so với những kế hoạch, chiến lược về bảo vệ môi trường và quản lý CTR đã đề ra thì những chỉ tiêu đã đạt được vẫn còn thấp. Nhiều vấn đề bất cập còn tồn tại như; bất cập trong hệ thống cơ chế chính sách; trong tổ chức các mô hình thu gom, vận chuyển, trong quản lý CTR liên đô thị, trong công tác thu hồi chi phí, trong quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển, trong lựa chọn địa điểm bãi chôn lấp…

“Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050” đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:

- Xây dựng được các phương thức phân loại CTR tại nguồn và xác định lộ trình triển khai thực hiện phân loại CTR tại nguồn cho từng quận huyện đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

- Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển, trung chuyền CTR cho các loại hình CTR khác nhau: sinh hoạt, công nghiệp, y tế, xây dựng và bùn thải trong đó xác định được các phương thức thu gom, xác định được vị trí các trạm trung chuyển CTR công nghiệp; phân vùng thu gom, vận chuyển CTR. 

- Quy hoạch được hệ thống các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt công nghiệp, y tế, xây dựng và bùn thải trên toàn thành phố. Các công nghệ xử lý đề xuất lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; khả năng phân loại, tính chất, thành phần chất thải rắn của từng địa phương. Ưu tiên các công nghệ trong nước, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, các công nghệ tái chế có sản phẩm phù hợp với thị trường tiêu thụ của mỗi địa phương.

- Đề xuất được hệ thống quản lý, cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Đề xuất được kế hoạch, lộ trình và xác định nguồn lực thực hiện quy hoạch xử lý CTR thành phố Hồ Chí Minh theo từng giao đoạn nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

2. Kiến nghị

Kiến nghị Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xử lý CTR thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, và cho phép thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các dự án thành phần để cụ thể hóa các định hướng trong đồ án quy hoạch xử lý CTR toàn thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi kêu gọi các dự án đầu tư về xử lý CTR, ưu tiên áp dụng công nghệ xử lý CTR được nghiên cứu trong nước nhằm tái chế, tái sử dụng và hạn chế chôn lấp như đã đề xuất trong quy hoạch.
Thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện trên địa bàn áp dụng các giải pháp về tổ chức thực hiện và cơ chế chính sách đã đề xuất trong quy hoạch, xây dựng kế hoạch và ưu tiên phân bổ vốn hợp lý để thực hiện quy hoạch theo lộ trình đề xuất trong quy hoạch. 
Thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia vào công tác quản lý CTR tại địa phương.[image: image3.png]
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� Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 03/7/2014 của TTCP phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050


� Solid Waste Management in Malaysia – National Solid Waste Management Departement, Ministry of Housing and Local Government (2012)


� Solid Waste Management in Bangkok – Departement of Enviroment Bangkok Metropolitan Administration (2013)
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